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Tiếp theo tóc tải Ì liệu Thu vụ ¡cho việc ñghiên cứu môn học Kinh 
tế quốc tế đã xuất bán như “Rinh tế quốc tế” - Trường Đại học 
kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, xuất bản năm 1994, “Kinh tế 
quốc tế” - Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh năm 1995, Bài 
tập Kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh xuất 
bản năm 1995, Đề cương môn học “Kinh tế quốc tế” của Trường 
Đại học tài chính kế toán xuất bản năm 1996 và Giáo trình Kinh 
tế quốc tế của Nhà xuất bản giáo dục xuất bần năm 1998, lần này 








. chúng tôi biên soạn lại cuốn Bài tập Kinh tế quốc tế có sửa chữa 
các khiếm khuyết và bổ sung thêm một số vấn để mà ở những lần 
xuất bản trước chưa thực hiện được. 


Nội dung “Bài tập Kinh tế quốc tế“ bao gồm những câu hỏi lý 
thuyết và các dạng bài tập phục vụ cho từng chương (theo giáo 
trình Kinh tế quốc tế). Các câu hỏi lý thuyết giúp sinh viên có 
thể hệ thống lại toàn-bộ nội dung đã trình bày trong Giáo trình 
Kinh tế quốc' tế, đông thời vận dụng nó để giải quyết một số 





" -tình huống nhất định trong thực tế. Tất cả các bài tập đều có : 

hhững lời giải mẫu hoặc đáp số hay hướng dẫn cách giải. Ngoài 

;:F8,- “chủng tôi-còn đưa 200 câu hỏi trắc nghiệm vừa lý thuyết vừa 

sị Ă : bài: tập có kèm theo đáp án để sinh viên có điều kiện tập luyện 
_` và tự kiểm tra kiến thức của mình. 
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Mặc dù đã có những bổ sung và sửa chữa nhưng theo chúng tôi, 
Bài tập Kinh tế quốc tế lần này vẫn còn những thiếu sót nhất 
định, rất mong nhận được sự đóng góp của các bạn sinh viên và 
các độc giả để hoàn thiện hơn ở những lẫn xuất bản sau. 


Thành phố Hồ Chí Minh 1/2002 
Tập thể tác giả 
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LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP 
CHƯƠNG I 


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ 
QUỐC TẾ 
1. Lý Thuyết : 
1. Kinh tế quốc tế nghiên cứu những vấn để gì 2, 
. Lịch sử phát triển của môn học. : 


Nguyên nhân để các nước giao thương với nhau ? 


¬ . ˆ- 


- Hai đặc điểm cơ bản và những đặc điểm không cơ bản của 
mậu dịch quốc tế ? : 


ð. Vai trò của mậu dịch quốc tế đối với các nước đang phát triển ? 


6. Những thay đổi lớn của nền kinh tế thế giới hiện đại và ảnh 
"hưởng của nó đến mậu dịch quốc tế ? 


7. Nội dung chính của môn học Kinh tế quốc tế ? 
_ 8. Các phương pháp nghiên cứu môn học ? 
9. Sự liên hệ của “Kinh tế quốc tế” với các môn học khác ? 
10. Xu hướng mậu dịch quốc tế ngày vn, Liên hệ đến Việt Nam? 
11. Biểu hiện của “toàn cầu hoá” là gì ? Việt Nam đã hội nhập 
vào xu hướng này như thế nào ? 
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12. Phân tích tác động của cuộc khủng hoảng tài chính-tiển tệ năm 
XẾ Ð 7U TA €Ế ANự “TH py 7y v7 ng 
1997 ở Đông ÑámÁ biển hú vúc, kHế giới dà Việt Nam. 
18. Nhận định về kinh tế thế giới những năm gần đây ? 
An ‡ 73T HE} 
14. Hãy phân biệt “Kinh tế quốc tế” với “Quan hệ: 2È bể quốc 


tế” hay “Kinh tế đối ngoạt”. 
15. Tại saöY6ïKiöh ÍEquốk:tếTBàobồni/CÁ vi:ðtð 9ã Mĩ mô ? 





1. Bài tập : 





Bài 1: 





Dã 3000 3 





kinh tế Sài đhyềt “Phát triển Kiến: “tấn! Ni DN đã: đề H8 tế: thế 
giới”, khả. mại và:du;lịch”,' “Thời báo: k?nh°fế :Việt Nam"; Tuần 





. a. Nêu ít nhất ba đặc trưng của nên kinhtế2Phế giáp biền đại. 
là: Ý nghĩawà/tâm. quản tbọngicôa một, tứoúg;sthững đặc: trừ gcảó 
ậ Với iệt Nam. 


8 iộ:ñ tÒƒg 






í Ø9 va qnñĩ .3 
c. Ý nghĩa và tầm quan tgọng, sửa smôt Jiietbie hp PiếP đó 


đối với cá nhân. bạn, Am 
3¿ sêug ôj đceỚi s1 fö@ súa dpid 












Bài 2: T. 3 soi nồu: 


Qua %á¡$ố¿tiệústhống:Kề: tàipchíihquếc tế qaởihHất 
ME NBð); shạn,h lẤY † “ 





Ñữt guÈNg 2L ỦT 





kể | xế, ý chưa) › 





4F 
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b. Chỉ ra mức độ phụ thuộc kinh tế lẫn nhau của 10 quấc 









Giả sử cho số liệu về cơ cấu xuất khẩu và nhập : khẩu của một số 
nước như trong bảng dưới đây :. : 








- Cá¿-ñước . 
Châu Âu (Fu) „ : 
F—————————— — H 





Các nước đang | 






phát triển ở 
Châu Á 

















a. Tại sao cơ cấu thương mại của Eu lại khác Nhật trong 
biểu trên. 


Đ, Theo bạn, cơ cấu ng + mại. HC trong biểu đó giống với 
'„Hồng-Kông nhất, tại sao ? ? 
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Bài 4: 


Bạn có nhận xét gì thông qua số liệu cho ở bảng sau (Số 
liệu này của Ngân hàng thế giới, thống kê từ 100 quốc gia 
đang phát triển). 











——————————¬ 
Tốc độ phát 
' triển kinh tế | Chỉ số ”ICOR” 
Trạn 
l _ Mức độ 
thái 
Hoàn toàn 
Mở cửa 
Tương đối 
FT : 
Tương đối. 
Đóng cửa 
Hoàn toàn 
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CHƯƠNG II 


LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ MẬU DỊCH 


QUỐC TẾ 


I. Lý Thuyết : 
1. Ba câu hỏi cơ bản của các lý thuyết mậu dịch quốc tế ? 


2. Vì sao cuối thế kỷ 15, đầu thế kỷ 16, mậu giải quốc tế đã có 
bước phát triển khá ? 


3. Những quan điểm và hạn chế của phái Trọng thương về mậu 
địch quốc tế ? l 


4. Chủ trương “xuất siêu“ của phái Trọng thương đã dẫn đến 
những bậu quả gì ? 


ð. Vai trồ của doanh nghiệp được để cao như thế nào ở Tây Âu 
vào giữa thế kỷ 18 ?- 


6. Quan điểm của Adam Smith về thương mại quốc tế sả 
7. Bản chất lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Aiiab Smith ? 


8. Những hạn chế: của lý thuyết lợi thế tuyệt đối của Adam 
Smith ? 


9. Bán chất quy luật lợi thế so sánh của David Ricardo ? ˆ 
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10. Trường hợp ngoại lệ khi áp dụng quy luật lợi Loa m sánh, quy 
luật lợi thế so sánh và tiền tệ ? Xi H ko, 





11. Những mặt hạn chế của quy luật lợi thề so sánh. 


2ã 1G HẬM 3V zÚHG ÔO TẦYUHP£ Ÿä 
12. Bản chất của lý thuyết chỉ phi: cơ hội Gia Haberler. 





T Đỗ 


18. Phân tích cơ sở, mô khấn về và Ợi ¡ Kh từ mậu dịch với chi phí cơ 
hội không đổi. _ ' 


14. Xác định mức độ lợi thế so sánh của một quốc : gân về tiệt dân 






15, Tại Sao nói: AI 
tổng quát hoá é cao “HH0 so › với đ tầm ất lợi. thế, tuyệt đối ‹ 'của 
= Smith? Cho ví dụ minh họa ? 


9 BĐ 


đa TO( 1 





16, Hấy: bình luận câu nói “Một quốc gia cá, năng Tất | ly 
__ động luôn luôn thấp chỉ có thể bị thua thiệt khi cho nước 
Øø5b ¿¡ “RgoắP ca 'dlawRÐtT iRlq Bòa “uâ¡a Lò Cà 3% : 





1. “Tại sao nói “trước thị trường thế giới, nước nhỏ là một nước 
UÂ, VỆ nh 0968 38 Ấp 201B qôil§n đlaãoD gữo ó3 (8V ö 
Ÿ Øï tả šrii gũig oấy 
18. Hãy so sánh cơ sở của mậu dịch quốc tế thông qua các lý 
thuyết lổBhếfbAPAG,(âi kánG guáá "hà tl920410h9áa 


Daiditicandelà chị Bí sg,bôbgdadlabeyleryi #ãds nã .T 


zaÄ9AChiapBfbcg¿hôt không, đếbdàrgì i đáo sadsvái; đhủ phí4ơ hôi 
không đổi, các quốc gia lại chuyên môn hoá hoà# tgàm2 Điều 
này, có phù hợp với thực tế hay không ? 


9b bivel sua dưa cc Sil? rò 
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H.BÀITẬP, _ 











a 


Nafÿ suất lao độầ để sản xuất rá: 
của — gia đượê$ho trọng CS. đưới _e Ẳ 8 








- 


1†Sttf 





Số lượng SEX/ người -giờ 








Số lượng SẼ Y/ người -giờ |1 | ; 























lot _.. ba bọ a5 


Hãy xác định : 


-a) Lợi thế tiệt HP {Ñ khôi Hư đế IhÊ tế tê ng tậa hại đuốc 
gia tzang¿ng.trdðsgiBỢBi éz iồh ost ái Ýi yaudd mí s3 


sbub} Lưới thẾ $6 8áhlkwàokbôngscó RìLthế sajiánhi cứy mẫqgiốt gia 
cùi; ¡đtongrtừúg;trường;hdp‡h 5šx (2) ŒØỮ S #ut spUb5 Ì1 síg 
.8? yãx ärld òa daib uậm ÂB ïêb tezŸ 

c) Khả năng xảy ra mậu dịch giữa hai quốc gia trong từng 


trường hợp. :hiáq 





Siàý ggott màng nỗa (ii ä7 jRuz nàa ẤB gaiệb sai tí lío bÖ 
sổ “ tài TA Ạ : xãb iòub 
Giả sử có tài liệu sau đây : ‹ 
0œ 
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Quốc gia 







Hao phí lao động 
A Giờ lao động / kg) 
B (giờ lao động / m) 30 15 











a) Hãy xác định cơ sở, mô hình mậu địch của hai quốc gia: 
b) Với tỷ lệ trao đổi nào thì lợi ích của hai quốc gia bằng nhau ? 
Bài 3: 


Cho bảng số liệu sau: 





Hao phí lao động cho một đơn vị sản 
phẩm (giờ) 

Quốc gia I Quốc gia II 

A | 10 _ 20 





Sản phẩm 











6 3 





a. Xác định cơ sở mậu địch của hai quốc gia. 

b. Xây dựng mô hình mậu dịch giữa hai quốc gia. 

c. Tìm khung tỷ lệ trao đổi và lợi ích của mỗi quốc gia. 

d. Nếu 1 giờ lao động ở quốc gia I được trả 1 GBP (£) và ở quốc 
gia II được trả 2 USD ($), xác định khung tỷ lệ trao đổi giữa 
hai đồng tiên để mậu dịch có thể xảy ra. 


Bài 4: 


Có chỉ phí lao động để sản xuất ra hai sản phẩm trong bảng 
dưới đây : 


10 
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Hao phí lao động cho 1 đơn vị sản 






Quốc gia I 





Quốc gia HH 














Y 30 ã0 





Giá thiết rằng 1 giờ lao động ở quốc gia I được trả 2,5; 1 giờ lao 
động ở quốc gia II được trả $3. Hãy tính : 
a. Giá cả lao động cho hai sản phẩm trong mỗi quốc gia 
b. Mậu dịch giữa hai quốc gia có xảy ra không nếu tỷ giá trao 
đổi giữa hai đồng tiền là Rạ„¿ = 2. 


e. Mậu dịch giữa hai quốc gia có xảy ra không nếu tỷ giá trao 


đổi giữa hai đồng tiền là Rạ„¿ = 2,4. Mi 
d. Khung tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiên mà ở đó mậu địch 
xảy ra. : 
Bài ð : 


Xác định mức độ lợi thế so sánh của quốc gia A về sản phẩm X biết 
rằng giá trị xuất khẩu sản phẩm X của quốc gia là 500 triệu USD, giá 
trị xuất khẩu sản phẩm X của thế giới là 1 tỷ USD, tổng giá trị xuất 
khẩu của quốc gia A trong 1 năm là 40 tỷ USD vả tổng giá trị xuất 

._ khẩu của thế giới là 500 tỷ USD. 
Bài G: 


Cho bảng số liệu sau: 
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oai Giả khiết quốc gia 6ó:1200.đơn x‡đhoođộngzvà quốc gìá/H c6.B00 
đơn vị lao động. Trong điều “kiện sử Hựtg tiếtotàibnBuyan.-và kỹ thuật 
được cho là tốt nhất với Nn ph cơ hội không Ì 


lạ : 


đổi, hãy xác 
Ÿ2 giện oal £ 











- ấy xÁc định Kiũng ( tý “le Trao đổi giữa 
hai đồng tiền để mậu dịch có thể xảy ra theo mô hình trên, 


d. Phân tích lợi ích mậu dịch nếu biết rằng các điểm tự b°ng Sà 
:aid xtấn,của mỗi,quấc gia lân lượt là : Gà yöG: Tu 
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A (giờ lao động/kg) 


—_ B (giờ lao động/m) _.. 











a. Hãy xáể định dơ sở, mồ Eint:3 mâu Hi cữ4 Hai quốc gia. 
b. Với lúc: lệ trao gối nào ‡hì lợi ích của, 2h), quốt ] bằng nhau ? 





hàng A cân Xà cM) động, 1 


ìqG dể 





định sợ, SẼ: và mô Tình DI 3 mộ ty đệ ggịa hai 


Q5 


quốc gia. 


: 0ï :ágØ 
b. Nếu tỷ lệ trao đổi PA/Pg = 2/3, quá trình mậu dịch cỗ Š xây Fa ra 


hay không ? Tại sao ? 





e. Biết ‹ điểm ¿w, cung, trcấp; của, quốc gia I và II lần lượt làI 
(ả00A, 1608); II (200A, 150B). Anh (Chị) hãy chọn một tỷ lệ trao 


đổi bất kỳ để cái ti” vãHộ quá trình m§tÀ{hf#không xảy 
rạ la hpi:auốt giả khi chấn nhập trao đổi với tỷ lệ ấy. ị 


đ. Trình bày lợi ích khi có mâu dịch quốc tế sa “hai ¡ quốc gia 
b xẽ:—] m———rm 











LA3+.2~. 


— 
h 
! 
Ỉ 
_— 








ò2 nia 3ôup ,gnộb osi y qob 00Ô1 òa I sig 3ðup gaất ba §1Ð 


Giả sử có tài liệu sau đây : .nuộb osÍ jv aúb 0061 


lật. 
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Hao phí lao động 
E2 =—. ẻ. 





A Giờ lao động/kg) 











! B Giờ lao động/m) 





Cho biết thêm tổng tài nguyên giờ lao , động của quốc gia I là 
600 giờ, quốc gia II là 1200 giờ. 


a. Tính chỉ phí cơ hội sản xuất sản phẩm A, B của hai quốc gia. 
b. Vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của hai quốc gia. 


_© Giá sử quốc gia I, điểm tự cung tự cấp tại điểm K (150A, 
100B); quốc gia II tự cung tự cấp tại điểm L (120A, 150B). 
. Xác định mô hình và lợi ích từ trao đổi của hai quốc gia. ˆ 


Bài 10: 


Cho bảng số liệu sau: 





Hao phí lao động cho 1 đơn vị 


Sản phẩm sản phẩm (giờ) 























Quốc gia I Quốc gia II 
X 4 
Y c¬¿:5 





Giả sử rằng quốc gia I có 1600 đơn vị lao động, quốc gia 1I có 
1200 đơn vị lao động. 
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a. Hãy vẽ các đường giới hạn khả năng sản xuất của hai quốc 
gia trong trường hợp chỉ phí cơ hội bất biến. 

b. Mô hình mậu dịch của hai quốc gia. 

c. Xác định khung tỷ lệ trao đổi có thể chấp nhận được giữa hai 
'quốc gia. Nếu tỷ lệ trao đổi P„/Py = 1, quá trình mậu dịch có 
xảy ra hay không ? 


Bài II: 

Giả sử có số liệu tối đa của bai mặt hàng chuối và táo mà Việt 
Nam và Trung Quốc có thể sản xuất được trong điều kiện sử dụng 
hết tài nguyên và với kỹ thuật được cho là tốt nhất như sau: 










Việt Nam | Trung Quốc 





Sản phẩm (ngàn tấn }" 











Táo 160 400 












Chuối 800 600 











a. Vẽ đường giới hạn khả năng sản xuất của mỗi quốc gia. 
b. Xác định chi phí cơ hội để sản xuất táo và chuối của hai 
quốc gia. 


c. Giá thiết khi không có mậu dịch xảy ra, ở Việt Nam sản 
xuất được 400 ngàn tấn chuối và 80 ngàn tấn táo. Ở Trung 
Quốc sản xuất được 300 ngàn tấn chuối và 200 ngàn tấn 
táo. Hãy tính lợi ích của mỗi quốc gia khi mậu dịch xảy ra. 
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nöup lad gữo ŸBuz nŠa gaán b4 nạd Tòïg gŒ6HĐ 3ã2 5v vẤNH s 
Bài 12: 


.nBid ‡êd 





fÍ b2 lq tí qọd RaGU11 gao1i sig 


Giả sử có tài liệu về khẩ:năng sản. xuất của bai,quốc gia 
như sau: 


ti nhïa sọuB ø@¡lq qâs 5d òo lồi s0 ậi È2 








02 đ5tb uậm đnfftì gup ,Í = vẰÄN 3 /ỀD osy1 4{ v† uấM4 ad ïạ sòup 
QG 1T QG 1 : 





—— T822 6d 61 VäX 





ị bauC” LG, 
H __-_10 __ 


Ị 83 › 


; 00& 0905 ị 
a-Hãy-vẽ- dướớc: giớthạn khẩng Xung tán lá là hai quốc-gia. 


























bÈ!8f2°thiết răng, KHi ®ồng 'é6 “đláu 'dịth? #&áysếà;b điểm® tự 
¡sử r#ungkúd.cấp của bai, quốc›eia, lần: lưạt; là, :,4. (405%, 68Ÿ) ¿A' 
(60X, 40Y). Hãy xác định lợi ích mậu dịch của hai, quốc; g2. 





e 


mông Ô3 á 
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? đội sid5đöY tường 6Ïới hạn 
khả, ăng. sản xuất, ‡ với ;chị phí cơ ¡hội tăng } lạm lang tính thực 


1. Thế nào là chŸ'§hŸtð Hồi ta»ÿ: 








tế hơn ? gia 3Ôïng igri ..ẻ—. 
vận 3900 18 t2 hd mã+? ä 
: 2. Hãy. mình họa đường, giới L1 Lời năn T0: xuất Đo: chỉ phí 








cơ nội, g9 của chai. 


To S 
lũo 


đại chúng 


; Wữ3? sữa 





¡ Š dọịb uậm Ï 1 6 


6s -Thế nào Bộ, cả pản phẩm;ap sánh sân bằng đói 


k222t 


phải là giá cả tự cung tự cấp hay không z H 


¡bi >trlyfbz#Bagi biQSa? da"gaÙ dự tân ạ đất 


tín: 





7. Có phải giá cả sản phẩm so X@nH cân những ô 
lợi thế so sánh của một quốc gia ? Tại sao ? tệ 
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8. Thế nào là giá cả sản phẩm so sánh cân bằng chung của 2 quốc 
gia khi mậu dịch xảy ra. Dùng phương pháp thử và sai để xác 
định nó và nhược điểm của phương ›háp này là gì ? 


9. Tại sao với chỉ phí cơ hội tăng, các quốc gia đều chuyên môn 
hoá không hoàn toàn ? 


10. Phân tích cơ cấu lợi ích mậu dịch bằng biểu đô. 


11. Phân tích lợi ích mậu dịch đựa trên sự khác biệt về sở thích 
và thị hiếu người tiêu đùng ở hai quốc gia. 
12. Phân tích cân bằng cục bộ sự tạo thành giá cả sản phẩm so 


sánh cân bằng chung của hai quốc gia. 


18. Thế nào là đường cong ngoại thương, đặc tính và vai trò của 
nó. Những căn cứ để xây dựng đường cong ngoại 'thương của 
một quốc gia. 


14. Phân tích cân bằng tổng quát sự tạo thành giá cả sản phẩm 
so sánh cân bằng chung của hai quốc gia. 


15. 8o với phương pháp thử và sai, xác định giá cả sản phẩm so 
sánh cân bằng chung bằng việc sử dụng đường cong ngoại 
thương có lợi gì ? Vì sao ? 


16. Thế nào là tỷ lệ mậu dịch ? Nhìn vào tỷ lệ mậu dịch có thể 
đánh giá quốc gia này là “tốt” hay là “tôi” không ? Vì sao ? 


17. Hãy phân tích 9 giả thiết mà Heckscher-Ohlia đã đưa ra khi 


nghiên cứu lý thuyết của mình. 
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- 18. Thế nào là sản phẩm thâm dụng tư bản, thế nào là sản phẩm 
thâm dụng lao động, cho thí dụ minh họa. : 


19. Thế nào là quốc gia dư thừa lao động ? Thế nào là quốc gia dư 
thừa tư bản. Hãy phân tích hai phương pháp xác định yếu tế 
dư thừa của một quốc gia. 


20. Biểu diễn đường giới hạn khả năng sản xuất của hai quốc gia 
khi đưa vào những khái niệm mới là sản phẩm thâm dụng và 
quốc gia dư thừa. 


21. Hãy phát biểu nội dung của lý thuyết H-O (lý thuyết xem xét 
và dự đoán mô hình mậu dịch của một quốc gia). 

'99. Hãy phân tích quá trình hình thành giá cả sản phẩm bằng 
khung cân bằng tổng quát của lý thuyết H-O. 

23. Theo cách giải thích của Heckscher-Ohlin thì tại sao một 
quốc gia có lợi thế so sánh về sản phẩm này mà không có lợi 
thế so sánh về sản phẩm khác ? 

24. Hãy phát biểu nội dung của lý thuyết H-O-§ (lý thuyết 
cân bằng giá.cả yếu tố sản xuất) và chứng minh lý thuyết 
bằng biểu đồ. 

25. Vì sao trong ngắn hạn, giá cả các yếu tố sản xuất giữa các quốc 
gia tham gia mậu dịch chưa đạt tới sự cân bằng tuyệt đối? 


26. Theo lý thuyết H-O, cơ sở mậu dịch của hai quốc gia là gì ? 
Tại sao 7 
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8W; Bằng lý thuyết H+O-S hãyigiát xhích/kái sao giáss8:lá Tộng ở 
Việt Nam sẽ tăng lêw:tương tđối::so yớì giá: icá:td›bâámdehi mở 
cửa giao thương vị với TT về: Bản 
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b. Giả Đit Xoêtt lực vốn có của hai quốc gia A và Bilâần:lượt là 
1 ¡JÐ: rộng, NẬY ẬI Sẽ Só lợi thế §0 sánh và 







;đ:m b 
lên thì giá cả so sánh của các sản phẩm thâm dụng trí bản sẽ 
giảm trên thị trường thế bói 





bằng trọ % là tong - 


81s 


IE6BáiT 
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hãy chỉ ra: 
a. Giá cả sản phẩm so sánh cân bằng nội địa khi chưa có mậu 
dịch xảy ra. 
b. Giá cả sản phẩm so sánh cân bằng chung khi mậu dịch xảy ra. 
Bài 2: 


Cho giá cả sản phẩm so sánh cân bằng nội địa của hai quốc gia 
lần lượt là Pa = 1⁄4 và Pạ: = 3. Hãy phân tích cơ sở, mô hình và lợi 
ích mậu địch của hại quốc gia bằng biểu đồ. Các số liệu khác, sinh 
viên tự cho. 


Bài 8: 
Bằng biểu đồ, hãy phân tích cơ cấu lợi ích mậu địch của quốc gia 
A, biết rằng khi có mậu dịch xảy ra, giá cả sản phẩm so sánh cân 


bằng nội địa của quốc gia này là Pa = 2/3, của thế giới là Pw = 1. Giả 
thiết quốc gia này là một nước nhỏ. 


Bài 4: 





Cho 2 đường cong ngoại thương của quốc gia Ï và quốc gia II như 
biểu đồ đưới đây. Đường Pa là giá cả sản phẩm so sánh cân bằng 
chung của hai quốc gia khi mậu dịch xây ra. Nếu kéo đài đường giá 
cả sản phẩm so sánh Pg = 1⁄2 sẽ cắt đường cong ngoại thương của 
quốc gia II tại điểm M; Nếu kéo dài đường giá cả sản phẩm so 
sánh Pr = 2 sẽ cắt đường cong ngoại thương của quốc gia ÏÏ tại 
điểm N. „ giải thích nguyên nhân sự thay đổi : 


a. Giá cả sản phẩm so sánh : Pp = 1⁄2 để trở về giá cả sản phẩm 
So sánh cân bằng chung Pg = 1 
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b. Giá cả sản phẩm so sánh Pg = 2 để trở về giá cả sản phẩm 
so sánh cân bằng chung Pạ = 1. 
° 





Bài 5: 
Giả sử tỷ lệ mậu dịch của một quốc gia tăng từ 100% đến 110% 

trong năm 1993. : 
a. Tỷ lệ mậu địch của bạn hàng mậu dịch sẽ giảm đi bao nhiêu ? 
b. Vì sao lợi ích của bạn hàng kiểu dịch bị thiệt hại ? 

Bài 6; 


Cho thị trường quốc gia A, sản xuất hai loại sản phẩm X và Y, 
để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm X cần 10 đơn vị lao động và 5 đơn 
vị tư bản, để sản xuất 1 đơn vị sản phẩm Y cần 2 đơn vị lao động 
và 4 đơn vị tư bản. 


a. Xác định sản phẩm nào là sản phẩm thâm dụng tư bản và 
lao động. 
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Chi phí sản xuất 


Quốc gia I Quốc gia II 


Sản phẩm" 























Bằng lý thuyết H~O. hãy xác định mô hình mậu dịch của hai 
quốc gia và biểu thị lợi thế so sánh của mỗi quốc gia trên biểu đề ? 


Bài 11: 


Quốc gia A là quốc gia dư thừa lao động, khan hiếm tư bản; quốc 
gia B là quốc gia dư thừa tư bản, khan hiếm lao động. Sản phẩm X 
là sản phẩm thâm dụng lao động; Sản phẩm Y là sản Đhấm thâm 
dụng tư bản. 


a. Xác định mõ hình mậu dịch của hai quốc gia. 

b. Cho biết thu nhập của người sở hữu tư bản ở quốc gia A 
sẽ thay đổi như thế nào nếu có mậu địch tự do xảy ra 
giữa hai quốc gia. 

Bài 12; 


Ý và Hy Lạp sản xuất hai mặt hàng vải C và lương thực F với 
lợi suất không đổi theo qui mô. Hy Lạp thừa lao động tương đối so 
với Ý và vái thâm dụng lao động tương đối so với lương thực (Ở tất 
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cả các mức tiền lương công nhân). Cân bằng quốc tế lúc ban đầu bị 
thay đổi khi cầu vải tăng lên 


Bạn-có thể dự đoán gì về ánh hưởng dài hạn của các biến sau 
đây: 

a. Tỷ lệ mậu dịch của mỗi quốc gia ? 

b. Sản lượng lương thực và vải ở Hy Lạp và Ý. 


c. Sản phẩm tư bản biên và sản phẩm lao động biên ở hai 
ngành công nghiệp. : : 


Bài 13: 

Xét mô hình H-O cho Anh và Hoa Kỳ với giả thiết hàm sản 
xuất. thép là đồng nhất với hàm sản xuất vải. Các giả thiết khác 
của lý thuyết H-O vẫn được giữ lại. 

a. Hàm sản xuất đồng nhất giữa thép và vải cho ta hình 

dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất của Anh và 
Hoa Kỳ thế nào? 
b. Có cơ sở mậu dịch giữa hai quốc gia này không ? 


e. Giải thích ý nghĩa cúa việc đồng nhất hàm sản xuất giữa thép 
và vải cho các lý thuyết : H-O, H-O-S. 


Bài 14: 


Tây Ban Nha là nền kinh tế mở và nhỏ. Quốc gia này giao 
thương hai mặt hàng X và Y với các nước trên thế giới với tỷ lệ 
mậu dịch cố định là 1X : 2Y. Nguồn lực vốn có của quốc gia gồm 
37200 đơn vị lao động và 18000 đơn vị tư bản.Tại điểm cân bằng 
trong nước, các hệ số sản xuất tối ưu cho như sau: 
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triển không đánh đế quan va THÊ xuất Khẩu Š 
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9. Nội dung của định lý Stolper-Samuelson ? Dùng định lý này 
có thích hợp cho một nước lớn hay không ? Có phải định lý 
này là hệ quả của lý thuyết H-O-S hay không ? 


10. Nước lớn có ưu thế gì so với nước nhỏ khi đánh thuế quan ? 
Hãy phân tích tác động cân bằng tổng quát của thuế quan đối 
với sản xuất và tiêu dùng ở nước lớn. 


11. Phân tích cân bằng tổng quát sự tác động của thuế quan đối 
với nước nhỏ ? 


12. “Thuế quan là một hình thức phân phối lại thu nhập từ người. 
_ tiêu dùng là người phải trả giá cao” sang người sản xuất là 
người được nhận giá cao. Hãy giải thích ? 


13. Thuế quan tối ưu là gì ? Tại sao nước nhỏ không đánh được thuế 
quan tối ưu? “Thuế quan tối ưu” có phải là lý lẽ tốt nhất để biện 
minh cho chủ nghĩa bảo hộ mậu địch hay không ? Tại sao ? 


14. “Thuế đánh vào hàng nhập khẩu trong một lĩnh vực nào đó 
luôn có nghĩa là lĩnh vực đó đang được bảo hộ”. Câu nói trên 
là đúng hay sai ? Giải thích. 


1õ. Cho đường giới hạn khả năng sản xuất của một quốc gia có 
lợi thế so sánh về sản phẩm X. Giả sử quốc gia này là một 
nước nhỏ, hãy chỉ ra hiệu quả cân bằng tổng quát khi chính 
phủ đánh thuế 50% lên sản phẩm Y. 


16. Tại sao trong một số ngành hàng, thuế quan bảo hộ đánh vào 
sản phẩm cuối cùng thì cao, vào nguyên vật liệu thì thấp là 
mục đích gì ? Trình bày cơ sở lý luận cho vấn đề này. 
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17. Hãy phân tích sự trả đũa giữa các nước lớn khi chính phủ các 
nước đó đánh thuế quan tối ưu. Điều này có liên quan gì 
không đến Tổ chức thương mại thế giới (WTO) ? 


18. Hãy trả lời đúng, sai cho các tình huống sau: 


a. Vì chính sách tự do hoá thương mại là tốt nhất nên thuế 
quan không thể cải thiện phúc lợi của bất kỳ người nào ở 
nước ban hành chính sách thuế. 

b. Giả thiết rằng có một quốc gia xuất khẩu các sản phẩm 
thâm dụng lao động, thuế quan tạo ra sự bảo hộ tích cực 


ngành công nghiệp cạnh tranh nhập khẩu sẽ làm cho toàn 
bộ công nhân khá hơn. 


c. Thuế quan dẫn đến việc tăng tiền lương thực tế của yếu tố 
khan hiếm. 


d. Khi lợi tức thuế được tái phân bố cho khu vực tư nhân thì 
thuế quan đó cải thiện điều kiện thương mại. 


e. Với những điều kiện xác định, thuế quan có thể làm cho giá 
cả sản phẩm so sánh trong nước của các sản phẩm nhập khẩu 
giảm xuống. 


f. Thuế quan giữ lại những lợi ích mà lý thuyết lợi thế so sánh 
đê cập. 


ø. Thuế quan đã ngăn không cho thế giới đạt đến tình trạng tối 
đa hoá sản lượng sản xuất toàn cầu. 
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II. BÀI TẬP : 
Bài 1: 
Cho hàm cầu và hàm cung của một quốc gia có dạng như sau : 
Qpx= 120 — Px 
Qsx = Px - 40 


Trong đó: Px là giá sản phẩm X tính bằng 1 USD, Qpx ; Qsx là 
số lượng sản phẩm X tính bằng 1 đơn vị. Giả sử đây là một nước 
nhỏ và giá thế giới là Pựy = Px = 40 USD. 


a. Hãy phân tích giá cả, tiêu dùng, sản xuất và nhập khẩu sản 


phẩm X của quốc gia này khi có mậu dịch tự do ? 


b. Giá sử chính phủ đánh thuế quan bằng 50% lên giá trị sản 
phẩm X nhập khẩu. Hãy phân tích cân bằng cục bộ sự tác 


động của thuế quan này ? 


c. Để sản xuất sản phẩm X, tỷ lệ nguyên liệu nhập là 80%, thuế 
quan đánh trên nguyên liệu nhập là 10%. Tính tỷ lệ bảo hộ 


thật sự cho nhà sản xuất. 


Bài 2: 





Cho hàm cầu và hàm cung của một quốc gia có dạng như sau : 
Quy = 200 — 20Px„ 


Qsx = 40Px - 40 
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Qpx, Qsx là số lượng sản phẩm X tính bằng 1 đơn vị. Px là gìz- 
sản phẩm X tính bằng USD, Giả thiết đây là một nước nhỏ và giá 
thế giới là Px = 2 USD. 


a. Hãy phân tích giá cả, tiêu dùng, sản xuất và nhập khẩu khi 
có mậu dịch tự do. 


b. Nếu chính phủ đánh thuế quan bằng 50%. Hãy phân tích cân 
bằng cục bộ sự tác động của thuế quan này. 


Bài 8: 





Cho hàm cầu và hàm cung hàng may mặc ở thị trường nội địa 
Canada như sau: 
_ Ø„y =500—5P, 
7Ø,„ = ~300+60P, 

Với Q,y là lượng câu; ÓO¿y là lượng cung, và Px là giá (tỉnh 

bằng USD). Biết giá hàng may mặc ở thị trường thế giới là 20DSD. 

a. Xác định giá và lượng cân bằng ở điều kiện tự cấp tự túc cho 
mặt hàng này ở Canada. 

b. Tìm giá cân bằng trong trường hợp thương mại tự do, lượng 
cầu, lượng cung và nhập khẩu hàng may mặc của nước này. 

c. Tính lượng tăng thặng dư tiêu dùng và lượng giảm thặng dư 
sản xuất do thương mại tự do đem lại so với tình trạng tự cấp 
tự túc. ' 

d. Thuế quan ð USD đánh lên mỗi đơn vị hàng may mặc nhập 
khẩu sẽ ảnh hưởng thế nào đến giá cả, sản xuất, tiêu dùng và 
nhập khẩu của thị trường nội địa. 
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e. Xác định khoản thu nhập của chính phú do thuế quan đem lại 
và thiệt hại ròng cho nền kinh tế. 


f. Trị tối thiểu của thuế quan tính theo giá trị là bao nhiêu thì 
thuế đánh vào hàng may mặc mang tính cấm đoán? 


g. Minh họa kết quả bằng đồ thị. 
Bài 4: 
Đồ thị cung câu của một loại sản phẩm X (hàng thành phẩm) ở 
thị trường nội địa cho bởi hai phương trình sau: 
Ó„„ =300~§P, 
@;¿ =-20+2P, 


Trong đó: Q„y là số lượng cầu ; Q¿vlà số lượng cung và , là 
giá (tính bằng USD). Sản phẩm này được bán trên thị trường thế 
giới với giá Py„ = 1ð USD, trong đó chi phí nguyên vật liệu cho mỗi 
đơn vị sản phẩm là C„ = 10 USD. 


a. Hãy xác định giá cả và số lượng cân bằng khi chưa có 
ngoại thương. 


b. Hãy xác định số lượng cầu, số lượng cung trong nước và số 
lượng hàng nhập khẩu trong trường hợp tự do hoá thương mại. 


c. Nếu chính phủ áp dụng thuế quan bảo hộ danh nghĩa với thuế 
suất t = 1/3 (33,33%), hãy xác định số lượng hàng nhập khẩu. 


d. Nếu chính phủ thay thuế quan bảo hộ danh nghĩa ở trên 
bằng thuế quan bảo hộ thật sự với thuế: suất tọ = 0% áp dụng 


cho nguyên vật liệu nhập khẩu (thuế suất cho sản phẩm cuối 
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cùng vẫn giữ ở mức cũ tị = 1⁄3). Hỏi số lượng sản phẩm cuối 
cùng nhập khẩu bây giờ sẽ là bao nhiêu? 


Bài ð: 


Đồ thị cầu và cung một loại sản phẩm X ở thị trường nội địa cho 
bởi hai phương trình sau : 


Ó;y =500—5P, — (đơn vị tính Px là USD) 
7Ó;y =~300 + 60P, 


Sản phẩm X được bán trên thị trường với giá 20 USD, trong đó 
chỉ phí nguyên vật liệu cho mỗi đơn vị sản phẩm là 10 USD. 


a. Xác định số lượng hàng nhập khẩu trong trường hợp tự do 
hoá thương mại. 


b. Nếu chính phủ áp dụng thuế quan bảo hộ danh nghĩa với 
thuế suất t = tị = tọ = 2ð%, hãy tính mức thiệt hại mà quốc 
gìa phải gánh chịu. 


c. Nếu tạ = 0%, tị = 25%, tính số lượng hàng nhập khẩu. 


d. Tính tỷ lệ thuế cho hàng thành phẩm nhập khẩu để ng 
thu từ thuế nhập khẩu là lớn nhất. 


(Với tị: tỷ lệ thuế đánh vào sản phẩm cuối cùng nhập khẩu 
to: tỷ lệ thuế đánh vào nguyên vật liệu nhập khẩu.) 
Bài 6: 





Hàm cầu và hàm cung của một quốc gia có dạng như sau : 
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Qpx= 140 - 2Px 
Qsx= 2Px - 40 


Trong đó : Px là giá sản phẩm X tính bằng 1 USD, Qx là số 
lứợng sản phẩm X tính bằng 1 sản phẩm. Giả thiết đây là một 
quốc gia nhỏ. 


Nếu giá sản phẩm trên thị trường thế giới là 20 USD, trong đó 
chi phí nguyên liệu là 10 USD : 


a. Hãy phân tích tình hình sẽ xảy ra ở quốc gia này đối với sản 
phẩm X khi mậu dịch là tự do. 


b. Giả thiết chính phủ đánh thuế quan là 100% lên giá trị sản 
phẩm X. Hãy phân tích tình hình sẽ xảy ra ở quốc gia này. 


c. Giả thiết mức thuế quan danh nghĩa không thay đổi, nhưng 
thuế quan đánh trên nguyên liệu nhập là 5%. Hãy tính tỷ lệ 
bảo hộ thực sự trong trường hợp này. 


d. Nếu quốc gia là một nước lớn thì sau khi đánh thuế quan, giá 
cả thế giới sẽ thay đổi như thế nào ? Vì sao ? 


Bài 7: 





Cho hàm cầu và hàm cung sản phẩm X của Việt Nam có dạng 
như sau : 


Qpx = 160 — 10Px 


Qsx = 40Px - 40 
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Trong đó: Px là giá cả sản phẩm X tính bằng 10.000 đ, Qpx ; 
Qsx là số lượng sản phẩm X tính bằng 1 triệu đơn vị. Việt Nam là 
một quốc gia nhỏ và giá thế giới Px = 2 USD. 


a. Hãy phân tích giá cả, tiêu dùng, sản xuất và nhập khẩu sản 
phẩm này của Việt Nam khi có mậu dịch tự do, nếu biết rằng 
1 USD = 14.000 VND. 


b. Nếu chính phủ đánh thuế quan bằng 20%. Hãy phân tích cân 
bằng cục bộ sự tác động của thuế quan này. 


c. Thị trường sản phẩm X sẽ biến động như thế nào nếu đồng 
Việt Nam mất giá 20% so với đồng đô-la Mỹ ? 


Bài 8: 





Giả sử có hàm cầu, cung về sản phẩm X của Việt Nam như sau : 
Qox = 280 - 20P„ 
Qsx = 40 + 20Px 

Trong đó nh 

x tính bằng 10.0004. 

Qx tính bằng triệu sản phẩm. 

Cho biết thêm giá thế giới về sản phẩm X là 3USD, tỷ giá hối 

đoái 1 USD = 14.000 VND. 


a. Hãy cho biết tình hình thị trường sản phẩm X như thế nào 
khi Việt Nam tiến hành thương mại tự do. 


b. Thị trường sản phẩm X của Việt Nam như thế nào khi đồng 
Việt Nam so với ƯSD mất giá 10%, 
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Bài 9: 

Giả sử có hàm cung câu về sản phẩm X của Việt Nam như sau: 
Qpx = 170 — Px  Qx: đơn vị triệu sản phẩm. 
Qsx = Px+ 10 Py: đơn vị tính 10.000VND. 

Giá của thế giới về sản phẩm X là : Pxxw; = 40 USD. 

Tỷ giá hối đoái : 1 USD = 12500 VND 

a. Hãy phân tích thị trường sản phẩm X tại Việt Nam khi chính 

phủ tiến hành thương mại tự do ? 


b. Phân tích cân bằng cục bộ khi chính phủ Việt Nam sử dụng 
thuế nhập khẩu đối với sản phẩm X là 50%. 


Bài 10: 


Giả sử một xe hơi có giá nhập khẩu là 20.000 USD. Trong khi 
đó giá nhập khẩu yếu tố đầu vào là 10.000 USD. Chính phủ đánh 
thuế xe hơi nhập khẩu là 100% và nguyên liệu nhập là 50%. Hãy 
tính tỷ lệ bảo hộ thực sự ? 


Bài 11: 


Một xe hơi có giá nhập khẩu là 5.000 USD, trong khi đó giá 
nhập khẩu của các yếu tố đầu vào để sản xuất ô-tô là 4000 USD. 
Giả thiết rằng thuế quan danh nghĩa đối với xe hơi là 100% ; thuế 
quan đánh trên nguyên liệu nhập là 50%. Hãy xác định tỷ lệ bảo 
hộ thực sự của ngành sản xuất xe hơi. 
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Bài 12: 


Ngành công nghiệp máy bay của Châu Âu nhận được viện trợ từ 
một vài chính phủ tương ứng với 20% giá bán ra của mỗi máy bay. 
Đông thời, một nửa giá bán ra của một máy bay “Châu Âu” là chỉ 
phí của các bộ phận được mua từ các nước khác. Tính tỷ lệ bảo hộ 


thực sự mà các nhà sản xuất máy bay Châu Âu sẽ nhận được. 
Bài 18 : 


Có các dự án với các số liệu sau : 




















1 2 3 4 
Dự án 

Pw (USD) | Cự (USD) | P¿(VND) | Ca (VND) 

^ 3 2 45.000 „ 25.000 
B 140 100 1.500.000 | 1.100.000 

C Tð 55 800.000 560.000 

R D 7 5 800.000 55.000 

Ự ˆ—.— 
Đ 10 8 129.000. 90.000 




















Hãy sắp xếp theo thứ tự giảm dân về tính hấp dẫn của các dự 
án kể trên biết tỷ giá hối đoái 1 USD = 10.000 VND. 
- Với - Pw: giá sản phẩm cuối cùng tính theo giá thế giới 
Cw : giá nguyên vật liệu tính theo giá thế giới 
Pa : giá sản phẩm cuối cùng tính theo giá trong nước 
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Ca : giá nguyên vật liệu tính theo giá trong nước „ 


Bài 14: 

'Cho a; = 0,ỗ ; t = 0,4 hãy tính g khi tị = 0,6 ; 0,8 hoặc bằng 1. 
Cho nhận xét? -' : : 

Trong đó: : 

ai : tỷ lệ giữa giá trị nhập lượng nguyên liệu với giá trị sản 
phẩm cuối cùng khi không có thuế quan. 

t: tỷ lệ thuế đánh, vào sản phẩm cuối cùng nhập khẩu. 

t, : tỷ lệ thuế đánh vào nguyên vật liệu nhập khẩu. 


g : tỷ lệ bảo hộ thật sự. 
Bài lỗ: 


Mexico dùng phụ tùng nhập khẩu trị giá 200 USD và gỗ 
nhập khẩu trị giá 100 ƯSD để sản xuất 1 tỉ vi có giá thế giới 
là 600 USD. 

a. Giá trị tăng thêm (VA) của ngành công nghiệp tivi Mexico là 

bao nhiêu? 

b. Giả thiết Mexico đánh thuế danh nghĩa 20% lên tivi nhập 
khẩu. Giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp tivi Mexico 
sẽ thay đổi như thế nào ? Tỷ lệ bảo hộ thực sự (ERP) cho nhà 
sản xuất tivi Mexico là bao nhiêu ? 

-e. Giả thiết Mexico đánh thuế 8%. và 14% lên phụ tùng và gỗ 
nhập khẩu. Tìm tỷ lệ bảo hộ thực sự ?(Vẫn đánh thuế quan 
danh nghĩa là 20%) 
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d. Hãy tính lại tỷ lệ bảo hộ thực sự, giả thiết rằng thuế quan - 
tương ứng đối với phụ tùng và gỗ là 50% và 35%. 


Bài 16: 


Tại điểm cân bằng quốc tế, Hoa Kỳ xuất khẩu máy tính cá nhân 
sang Liên minh Âu Châu và nhập rượu vang. Do có thuế nhập 
khẩu ở Hoa Kỳ và Châu Âu mà giá (tính bằng USD) của máy tính 


và rượu vang là như sau: 








Liên Minh Châu Âu 








Sản phẩm 





Máy tính (chiếc) 3000 | 











Rượu (chai) 





a. Chi phí cơ hội của máy tính cá nhân theo rượu vang ở Hoa 
Kỳ là bao nhiêu ? ở Châu Âu ? 


b. Tỷ lệ thay thế biên (MRS) của máy tính đối với rượu ở Hoa 
Kỳ là bao nhiêu ? Ở Châu Âu ? 


c. Giả thiết một người tiêu dùng Hoa Kỳ đổi 1 máy tính với 1 
người tiêu dùng Châu Âu lấy 300 chai rượu. Hãy cho biết tỷ lệ 
trao đổi làm cho họ đều có lợi. 

d. Giả thiết Hoa Kỳ chuyển nguồn lực từ sản xuất rượu sang sản 
xuất máy tính và tăng sản lượng thêm 1 đơn vị máy tính 
ngược lại Liên minh Châu Âu giảm sản lượng bớt 1 đơn vị 
máy tính. Xác định những thay đổi về sản lượng của rượu ở 
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Hoa Kỳ và Châu Âu. Việc tái tổ chức sản xuất như vậy ảnh 
hưởng đến sản lượng máy tính và rượu của thế giới thế nào ? 


e. Nếu Hoa Kỳ và Châu Âu loại bỏ thuế quan, nó làm tăng sản 


lượng của thế giới như câu d không ? Tại sao ? 
Bài 17: 


Hai quốc gia Hoa Kỳ và Nhật Bản sản xuất thép S và vải C có 
lao động và tư bản thỏa mãn điều kiện lợi suất theo quy mô không 
đổi. Hàm sản xuất của hai nước là đồng nhất, vải thâm dụng lao 
động tương đối so với thép, và Hoa kỳ tương đối thừa tư bản so với 
Nhật. Khi mậu dịch tự do cân bằng, Hoa Kỳ xuất khẩu thép sang 
Nhật và nhập khẩu vải từ Nhật. 


a. Nếu thuế quan nhập khẩu tính theo giá trị là 25% của Hoa 
lỳ làm tăng giá cả tương đối của vải ở Hoa Kỳ đến tỷ lệ 
õc:1s thì giá cả tương đối của vải ở Nhật là bao nhiêu ? 

b. Trong hoàn cảnh nào thuế quan của Hoa Kỳ sẽ làm tăng khối 


lượng nhập khẩu vải từ Nhật ? 


c. Thuế quan của Hoa Kỳ ảnh hưởng đến phúc lợi mỗi công 
nhân Hoa Kỳ thế nào ? Ảnh hưởng đến Nhật ra sao ? 


d. Bạn sẽ bổ túc câu trả lời của mình cho câu c thế nào nếu công 
nhân Hoa Kỳ được sở hữu tất cả tư bản ? Chú ý: bạn có thể 
giả thiết rằng tất cả lợi tức từ thuế được tái phân phối cho 
công nhân Hoa Kỳ. 
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Bài 18; 


Một quốc gia theo đuổi chính sách bảo hộ một ngành công 
nghiệp A, giá cả mặt hàng này ở thị trường thế giới là 140 
USD/sp, chỉ phí nguyên vật liệu dành cho sản xuất ra một đơn vị 
sản phẩm ở thị trường thế giới là 100 USD. Sau khi nghiên cứu thị 
trường trong nước, nhà nước thấy rằng để bảo hộ thành công cho 
ngành công nghiệp này thì tỷ suất bảo hộ phải đạt 100%. 


a. Nếu nhà nước không đánh thuế khi nhập nguyên vật liệu, 
hãy tính mức thuế suất cần thiết phải đánh vào sản phẩm 
cuối cùng để đạt được tỷ suất bảo hộ như trên. 


b. Bây giờ quốc gia đang nằm trong một đồng minh thuế quan. 
Theo biểu thuế chung của đồng minh thì đối với ngành công 


nghiệp này chỉ được đánh thuế tối đa là 20%. 
Nếu quốc gia vẫn muốn duy trì chính sách bảo hộ như cũ thì có 
cách nào thực hiện được hay không ? 
Bài 19: „ 


Cho đường giới hạn sản xuất của quốc gia I - là quốc gia có lợi 
thế so sánh về sản phẩm X. Giả sử quốc gia này là một nước nhỏ, 
hãy chỉ ra hiệu quả cân bằng tổng quát khi chính phủ đánh thuế 
quan 100% lên giá trị sản phẩm Y, 
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CHƯƠNG V 


NHỮNG HÌNH THỨC HẠN CHẾ MẬU DỊCH KHÁC 
VÀ ĐÀM PHÁN MẬU DỊCH ĐA PHƯƠNG 


1. Lý thuyết : 


1. Thế nào là quota ? Phân loại quota ? Tại sao ở các nước phát 
triển chỉ tồn tại hình thức quota nhập khẩu ? 


2. Tác động cân bằng cục bộ của một quota nhập khẩu là gì ? So 
sánh sự giống nhau và khác nhau giữa một quota nhập khẩu 
với một thuế quan tương đương ở giác độ tác động cân bằng 
cục bộ.. 


3. Tại sao khi cầu tăng, giá cả sản phẩm nội địa lại tăng lên 
đưới tác động của một quota nhập khẩu ? 


4. Làm thế nào để hạn chế bớt tiêu cực trong việc phân phối 
giấy phép nhập khẩu ? Có sự khác nhau không trong cách sử 
dụng phần thu vô ngân sách của chính phủ dưới dạng thuế 
quan và phần thu do bán đấu giá giấy phép ? 

5. Tại sao nói các nhà xuất khẩu ngoại quốc dễ đàng tác động 
đến khối lượng nhập khẩu vào quốc gia thông qua thuế quan, 
_còn với quota thì họ không thể làm được điều đó ? 


6. Tại sao các nhà sản xuất thích chính phủ bảo vệ mậu dịch 
bằng quota hơn so với thuế quan, còn với người tiêu dùng thì 
ngược lại ? 
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"1. Có phải loại bổ quota là một trong những nguyên tắc hoạt 
động của GATT ? Thực tế trên vòng đàm phán Uruguay đã loại 
bỏ được những quota nhập khẩu đối với những sản phẩm nào ? 

8. Hãy liệt kê những hàng rào mậu dịch phi thuế quan khác, 
ngoài quota mà bạn biết. 


9. Bạn hãy kể một vài cacten quốc tế và hoạt động của chúng 
mà bạn biết. 


10. Những hình thức biểu hiện của “Hạn chế mậu dịch về mặt 
hành chính và kỹ thuật”. Đội khi hàng thuỷ sản Việt Nam 
xuất khẩu qua Nhật bị trả về, phải chăng Nhật muốn áp dụng 
hình thức hạn chế mậu dịch trên đối với Việt Nam ? 


11. Có những hình thức bán phá giá nào ? Thoả thuận của GATT 
ở vòng đàm phán Uruguay về vấn để này như thế nào ? Bạn 
có thể cho biết những nước và những sản phẩm nào bị mang 
tiếng là bán phá giá nhiều trên thế giới. 


12. Các biểu hiện của hình thức trợ cấp xuất khẩu. 


13. Phân tích cân bằng cục bộ sự tác động của một trợ cấp 
xuất khẩu ? 


14. Vì sao các nước vẫn áp dụng trợ cấp xuất khẩu một khi cái 
` hại nhiều hơn cái lợi ? 


16. Tại sao gọi là “khía cạnh kinh tế chính trị của chủ nghĩa bảo 
hộ mậu dịch” ? 


16. Hãy phân loại những lý lẽ biện hộ cho chủ nghĩa bảo hộ 
mậu địch. 
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Bảo vệ nhân dụng trong nước và bảo vệ ngành công nghiệp 
non trẻ có phải là những lý lẽ xác đáng để biện minh cho chủ 
nghĩa bảo hộ mậu dịch ? Hãy phân tích. 


GATT là gì ? Mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của nó ? 


Chế độ tối huệ quốc là gì ? Hãy phân tích những thuận lợi và 
khó khăn trước và sau khi hiệp định thương mại Việt-Mỹ có 
hiệu lực. 


Bạn có thể kể về những vòng đàm phán đã qua của GATT, 
Đặc trưng của vòng đàm phán ruguay ? Kết quả ra sao ? 


Quá trình chuyển đổi từ GATT sang WTO đã diễn ra như thế 


nào? 
Bạn biết gì về Tổ chức thương mại thế giới (WTO) 


Việt Nam đã chuẩn bị gia nhập WTO như thế nào ? Hãy cho 
biết những lợi ích mà Việt Nam sẽ thu được khi gia nhập 
WTO. 


Hãy phân tích những thách thức khi Việt Nam gia nhập WTO? 


Phải chăng hiện nay đang sống lại một chủ nghĩa bảo hộ mậu 
dịch mới có lợi cho các nước phát triển mà không có lợi cho 
các nước đang phát triển ? 


“Bất kỳ một công cụ nào nhằm can thiệp vào ngoại thương 
đều làm giảm lợi tức của quốc gia”. Anh (Chị) hãy cho biết 
câu nói trên đúng hay sai ? Giải thích. 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe.pdi at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


28. “Khi nhà nước can thiệp nền kinh tế bằng công cụ trợ cấp 
xuất khẩu thì người được lợi nhiều nhất là người tiêu dùng 
nước ngoài”. Hãy nhận định câu nói trên. 


29. Anh (Chị) hiểu như thế nào về “Thoả thuận hạn chế xuất 
khẩu tự nguyện”. Hãy trình bày ưu khuyết điểm so với hạn 
ngạch nhập khẩu thông thường xét trên hai góc độ: nước 
nhập khẩu và nước xuất khẩu”. 


I. BÀI TẬP : 


Bài I: 





Bằng biểu đổ, hãy chỉ ra sự thay đổi về giá cả, sản xuất, tiêu 
dùng và nhập khẩu dưới tác dụng của 1 quota nhập khẩu khi : 
a. cầu giảm 
b. cung giảm 
Bài 2 : 
Giả sử có hàm cầu, cung về sản phẩm X của Việt Nam như sau : 
Qx = 150 - Px  (Qx: đơn vị triệu sản phẩm) 
Qsx=Px+10  (Px: đơn vị USD) 
Giá thế giới của sản phẩm X là 40 USD. 


Phân tích thị trường sản phẩm X tại Việt Nam trong các trường 
hợp sau: 


a. Thương mại tự do. 
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b. Giá cả sản phẩm X của Việt Nam là bao nhiêu khi chính phủ 
sử dụng một hạn ngạch nhập khẩu là 30X. 


Giả sử hàm câu, cung về một mặt hàng X tại quốc gia A như sau : ˆ 
| Qpx = 700 ~ 200Px.. 
Qsx = -100 + 200Px 

(Đx tính bằng USD, Q›x, Qsx tính bằng một đơn vị sản phẩm) 


Giá sản phẩm X được bán trên thị trường thế giới là 1 USD 
(Pw=Px=§1) 


a. Khi mậu dịch tự do, tình hình gì sẽ diễn ra tại quốc gia Á với 
sản phẩm X. 


b. Nếu Nhà nước cấp một lượng quota nhập khẩu cho mặt hàng 
X là 200 đơn vị sản phẩm. 


- _ Hãy tính thu nhập của nhà nhập khẩu. 
- _ Thặng dư của nhà sản xuất. 


e. Tính lượng quota để phân thu của nhà nhập khẩu là lớn nhất. 


Bài 4: 





Hàm câu và cung lúa mì của Liên minh Châu Âu như sau: 
Qøx = 300 — 8P„ 


Qsx = -20 + 2Px 
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Trong đó: Px là giá tính bằng USD, Qpx, Qsx tính bằng một 
đơn vị sản phẩm. : 


Hàm cung xuất khẩu lúa mì ngoài Châu Âu vào Liên minh là 
Sy = 18Px - 100. 

Trong đó: Sy là lượng xuất khẩu của các quốc gia ngoài Châu Âu. 

a. Tìm hàm cầu nhập khẩu của Liên minh Châu Âu. 


b. Mậu dịch tự đo, xác định giá lúa mì và lượng nhập khẩu của 
Châu Âu. Tìm lượng sản xuất và tiêu dùng lúa mì của thị 
trường Châu Âu. 


c. Liên minh Châu Âu áp đặt hạn ngạch nhập khẩu cho phép 
nhập 100-gịa lúa mì. Xác định ảnh hưởng của hạn ngạch này 
đối với sản xuất, tiêu dùng, giá cả và lượng nhập khẩu của 
Châu Âu. ' 


d. Tính các ảnh hưởng của hạn ngạch nhập khẩu đối với số đư 
sản xuất số dư tiêu dùng. Xác định lợi nhuận tối đa mà chính 


phủ thu được nhờ bán đấu giá giấy phép nhập khẩu. 


e. Minh họa kết quả bằng đô thị. 


Bài 5: 





Cho hàm cầu và hàm:-cung của một quốc gia có dạng như sau: 
Qpx = 160 — 30Px 


Qsx = 20Px -~ 40 
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Trong đó Qox, Qsx là số lượng sản phẩm X tính bằng 1 đơn vị, 
Px là giá cá sản phẩm X tính bằng USD. Giả thiết đây là một nước 
nhỏ và giá thế giới là P„ = 2 USD. 


a. Hãy phân tích thị trường về sản phẩm X ở quốc gia trên khi 
có mậu địch tự do. 


b. Nếu chính phủ ấn định một quota nhập khẩu bằng 50X 
(tương đương với thuế quan bằng 50%). Hãy phân tích cân 


bằng cục bộ sự tác động của quota này. 


c. So sánh với thuế quan tương đương trên khi có sự suy giảm 
về cầu (đường cầu tịnh tiến qua trái xuống dưới thành Dx cắt 
đường Šxy tại mức giá Px = 3,ð). 


(Chú ý: Sinh viên không cần nói số liệu cụ thể, chỉ cần nói tăng, 


giảm , hay không đổi về giá cả, tiêu dùng, sản xuất và nhập khẩu). 
Bài 6: 
Hàm cầu và cung của một quốc gia có dạng như sau : 
Qpx= 300 — 60Px 
Qsx = -20 + 20Px 


Trong đó Qox, Qsx là số lượng sản phẩm X tính bằng 1 đơn vị, 
Px là giá cả sản phẩm X tính bằng USD. Giả thiết đây là một nước 
nhỏ và giá thế giới là Px = 2 USD. 


a. Hãy phân tích giá cả trong nước, sản xuất, tiêu dùng và nhập 
khẩu của quốc gia khi có mậu dịch tự do. l l 
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b. Nếu chính phủ ấn định một quota nhập khẩu bằng 80X 
(tương đương với thuế quan bằng 50%). Hãy phân tích cân 
bằng cục bộ sự tác động của quota này. 


c. So sánh với thuế quan tương đương trên khi có sự gia tăng về 
cầu (đường cầu tịnh tiến qua phải lên trên thành D cắt 
đường cung 5x tại mức giá Px = $4,5). (Chú ý: Sinh viên 
không cần nói số liệu cụ thể, chỉ cần nói tăng, giảm, hay 
không đổi về giá cả, tiêu dùng, sản xuất và nhập khẩu). 

Bài 7: 
Cho mô hình câu, cung mặt hàng X ở một quốc gia như sau : 


Qox = - 4Px + 656 


Qsx = 10Px — 240 


Với t : thuế suất nhập khẩu mặt hàngX, t= ¬x 
w 


Q:S, qaD : quota nhập khẩu. 

Pự : giá thế giới mặt hàng X. 

a. Hãy giải thích ý nghĩa kinh tế của 10 hình vẽ dưới đây. 
b. Cho t = 20%, Pụy = 40, hạn nhạch nhập khẩu bằng 126 
-_ Tính phần thuế nhà nước thủ được. 

- Xác định mức giá P›ạ. 


-_ Tính phần thu của nhà nhập khẩu. 
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Bài 8; 
Hàm cầu và cung của một quốc gia có dạng như sau: 
Qux = 100 ~ 20Px 
Qzx = 20 + 20Px 
(Px tính bằng ƯSD, Qnx, Qsx tính bằng một đơn vị sản phẩm) 
Biết giá thế giới về sản phẩm này là 1 USD. 


a. Xác định giá, sản lượng cân bằng, tỷ lệ bảo hộ thực sự trong 
điều kiện nền kinh tế đóng. 
b. Nếu thuế quan nhập khẩu là 50%, phân tích ảnh hướng đối 


với các chủ thể liên quan. 


32 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe.pdi at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


c. Giả sử nhà nước chỉ can thiệp bằng công cụ hạn ngạch nhập 
khẩu, tính lượng quota nhập khẩu cần thiết tương đương với 
mức thuế quan nhập khẩu là 25%. 


d. Khi nhà nước bảo hộ mặt hàng này bằng cả hai loại công cụ: 
hạn ngạch và thuế quan nhập khẩu, biết lượng quota nhập 
khẩu là 20 X, tổng giá trị thuế nhập khẩu thu là 5USD, tính 
phần tăng thặng dư của nhà sản xuất nhờ được bảo hộ bằng 


thuế, quota và nhờ cả hai công cụ này. 
Giả sử có hàm cung, cầu về sản phẩm-X của Việt Nam rihư sau : 
Qpx =150 — Px (Qx: đơn vị triệu sản phẩm) 
Qsx = Px + 10 - (Px : đơn vị USD) 
Giá thế giới của sản phẩm X là 100 USD. 


Phân tích thị trường sản phẩm X tại Việt Nam trong các trường 
hợp sau: 


a. Thương mại tự do. 


b. Chính phủ Việt Nam trợ cấp xuất khẩu đối với sản phẩm X 
là 30%. 


Bài 10: 
Hàm cầu và cung về sản phẩm X của một quốc gia là: 


Qọx = 120 - Px 
Qsx = Px - 40 
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Trong đó Px là giá sản phẩm X tính bằng 1 USD, Qx là số 
lượng sản phẩm X tính bằng 1 đơn vị. Giả thiết nước này là một 
nước nhỏ. 


a. Nếu giá sản phẩm X trên thị trường thế giới là 100 USD, hãy 
phân tích tình hình gì sẽ xảy ra ở quốc gia này đối với sản 
phẩm X khi mậu dịch là tự do. 


b. Giả thiết chính phủ tiến hành một trợ cấp xuất khẩu bằng 20 
USD cho một đơn vị sản phẩm X xuất khẩu. Hãy phân tích 


tình hình gì sẽ xảy ra ở quốc gia này đối với sản phẩm X. 
c. Tính tỷ lệ trợ cấp xuất khẩu trong trường hợp trên. 
d. Xét ở bình diện thế giới, ai sẽ là người có lợi nhiều nhất khi 
chính phủ tiến hành một trợ cấp xuất khẩu như vậy ? Vì sao ? 
Bài 11: 


Hàm cẩu và hàm cung của Việt Nam về sản phẩm X có dạng 
như sau : 


px = 80 — 20 Px 
Qsx = 40 + 20 Dx 


Trong đó Qox ,Qsx là số lượng sản phẩm X tính bằng 1 triệu 
đơn vị ; Px là giá cả sản phẩm X tính bằng 10.000 đ. Việt Nam là 1 
quốc gia nhỏ và giá thế giới Pw = Px = 2 USD. 

a. Hãy phân tích tình bình gì sẽ xảy ra với sản phẩm X khi có 

mậu dịch tự do (giả thiết 1 USD = 14.000 VND). 
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b. Nếu chính phủ trợ cấp 4.000 đ/1 đơn vị sản phẩm X xuất 
khẩu, hãy: 


e. Tính tỷ lệ trợ cấp xuất khẩu. 
d. Phân tích cân bằng cục bộ sự tác động của trợ cấp xuất khẩu đó. 
e. Ai là người có lợi nhiều nhất trong trường hợp này. 
Bài 12: 
Cho phương trình cầu, cung về sản phẩm X của quốc gia A như 
sau (quốc gia nhỏ). 
Qpx = 400 —- 10Px  (Px tính bằng USD) 
Qsx = 100 + 5Px 


Giá sản phẩm X trên thị trường thế giới là 20 USD, chính phủ 
quốc gia A sau khi trợ cấp cho sản phẩm X thì xuất khẩu được 75 
đơn vị sản phẩm, lượng cung trong nước bằng 1,5 lượng cầu trong 
nước về mặt hàng X. 
a. Tính bằng 2 cách : tỷ lệ trợ cấp xuất khẩu đối với sản phẩm 
X của quốc gia A. 

b. Số tiền mà chính phủ chi ra để trợ cấp xuất khẩu. 

c. Nếu giá sản phẩm trên thị trường thế giới bây giờ là 22 USD, 
tính số lượng ngoại tệ tăng thêm nhờ chính sách trợ cấp xuất 
khẩu của chính phú. 


Bài 18 : 


Thị trường sản phẩm X tại quốc gia A như sau : 


th 
tan 
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px = 80 — 10Px 
Qsx= 20 + ðPx 


Trong đó Px là giá đơn vị sản phẩm X tính bằng USD. Qx là số 
lượng sản phẩm, đơn vị tính là sản phẩm. Giá sản phẩm X trên 
thị trường thế giới là £3 (pound).Tỷ giá hối đoái Rạ„ = 2. 


. a. Xác định giá cả và số lượng cân bằng khi chưa có mậu dịch 
xây ra. 


b. Hãy xác định số lượng tiêu dùng, sản xuất và nhập khẩu của 
quốc gia khi có mậu dịch tự do. 


e. Nếu chính phủ trợ cấp 1 USD cho 1 đơn vị sản phẩm X 
xuất khẩu, hãy phân tích cân bằng cục bộ sự tác động của 
trợ cấp này. 


Bài 14: 
_ Cho hàm cầu và hàm cung của một quốc gia có dạng như sau : 
Qpx = 200 ~ 20Px 
Qsx = -120 + 60Px 


Trong đó Px là giá cả sản phẩm X tính bằng USD, giả thiết đây 
là một quốc gia nhỏ và giá thế giới là 5 USD. 


a. Xác định giá cả và số lượng cân bằng khi chưa có mậu dịch 


xảy ra. 


b. Hãy xác định số lượng tiêu dùng, sản xuất và xuất khẩu của 
quốc gia khi có mậu dịch tự do. 
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c. Nếu chính phủ trợ cấp 1 USD cho 1 đơn vị sản phẩm X 
xuất khẩu, hãy phân tích cân bằng cục bộ sự tác động của 
trợ cấp này. 


Bài 15 : 
Cho phương trình đường câu nội địa: Qpx= 100 — 20Px„ 
Đường cung nội địa : Qsx =20 + 20Px 
Cho phương trình đường câu nước ngoài : QÏpny = 80 —- 20Px 
Đường cung nước ngoài : Q4 = 40 + 20Ðx 


a. Xác định đường cầu nhập khẩu của nội địa và đường cung 


xuất khẩu của nước ngoài. 


b. Khi hai quốc gia có quan hệ mậu dịch với nhau, tìm giá thế giới 
và khối lượng mậu dịch (giả sử thế giới chỉ có hai quốc gia). 


c. Giả sử rằng chính phủ nước ngoài trợ cấp 0,õ USD / đơn vị sản 
phẩm, phân tích tác động đối với từng chủ thể và quốc gia. 


Bài 16 : 
Hàm cầu và cung gỗ của Liberia như sau: 
Px = 100 ~ 0,9Qnx 
Px = ð + 0,05Qsx 


Trong đó: Py là gìa, (tính . .bằng USD), Qnx, Qsx tính bằng một 
đơn vị sản phẩm). Giá ở thị bàn Xe lh thế giới là 30 USD mỗi đơn vị 
sản phẩm. 
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a. Xác định giá và lượng cân bằng trong tình trạng tự cấp tự túc. 

b. Khi mậu dịch là tự do, hãy xác định lượng gỗ sản xuất và tiêu 
dùng của Liberia. 

c. Chính phủ Liberia đánh thuế xuất khẩu 5 USD cho mỗi đơn 
vị gỗ. Tìm ảnh hưởng của thuế xuất khẩu lên giá trong nước, 
lượng gỗ sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu của Liberia. 

d. Xác định ảnh hưởng của thuế xuất khẩu đối với việc phân 


phối thu nhập. Tổn thất ròng do thuế xuất khẩu gây ra là 
bao nhiêu ? 
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CHƯƠNG VI 


LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ - LIÊN HIỆP 
QUAN THUẾ 


1. Lý thuyết : 


1. Liên kết kinh tế quốc tế là gì ? Tại sao phải tiến hành liên 
kết kinh tế quốc tế ? 


2. Các hình thức liên kết kinh tế quốc tế từ cao nhất đến thấp 
nhất ? Cho thí dụ minh họa mỗi loại. 


3. Tại sao nói Liên hiệp kinh tế là hình thức liên kết kinh tế 
quốc tế cao nhất. Hãy phân tích sự chuyển đổi EC thành EU 
và sự liên kết đã và sẽ phát triển như thế nào ? 


4. Thế nào là tạo lập mậu dịch ? (Trade Creation) và tác động 
của nó đến sản xuất, tiêu dùng và lợi ích của quốc gia ? 

5. Chuyển hướng mậu địch là gì ? (Trade Diversion) và ảnh 
hưởng của nó như thế nào đối với lợi ích sản xuất và tiêu 
dùng của quốc gia ? 

6. Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa liên hiệp quan thuế 


tạo lập mâu dịch và liên hiêp quan thuế chuyển hướng mậu 
dịch. 
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10. 


11. 


12. 


138. 


14. 


1ã. 


16. 
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. Nội dung của lý thuyết tốt nhất loại II và phân tích đối với 


trường hợp liên hiệp quan thuế. 


. Hãy phân tích những điều kiện có nhiều khả năng làm gia 


tăng phúc lợi của một liên hiệp quan thuế. 


. Những tác động tĩnh khác của một liên hiệp quan thuế. 


Phân tích các lợi ích động từ liên hiệp quan thuế và so sánh 


hiệu quả của nó với các lợi ích tĩnh. 

Lạch sử hình thành và mức độ liên kết của Cộng đồng kinh tế 
Châu Âu (EEC) và tác động của nó trong mậu dịch hàng hoá 
công nghiệp và hàng hoá nông nghiêp đối với phần còn lại 
của thế giới. 

Hãy phân tích lợi ích tĩnh và lợi ích động đối với các thành ˆ 
viên từ sự tạo thành EEC. 


Lịch sử và sự phát triển Hiệp hội mậu dịch tự do Châu Âu 
(EFTA) và so sánh với EE€. 


Hãy phân tích sự hình thành và sự phát triển của khu vực 
mậu dịch tư do Bắc Mỹ (NAFTA). 


Bạn biết gì về hội nghị thượng đỉnh (cuối năm 1994) ở Miam› 
(Mỹ) quyết định về việc thành lập khu vực mậu dịch tự do lớn 
nhất Châu Mỹ. 


Trình bày nội dung cơ bản của APEC. 
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17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


Triển vọng để APEC trở thành khu vực mâu dịch tự do như 
thế nào? Những thử thách gì đối với Việt Nam khi đã trở 
thành một thành viên của APEC ? 


Những cố gắng liên kết kinh tế giữa các nước đang phát 
triển? Tại sao những cố gắng đó thường gặp trở ngại và hay 
thất bại? Bạn biết gì về hình thức liên kết tam giác tăng 
trưởng nhanh? 


Trình bày nội dung cơ bản của ASEAN, AFTA. 


Lộ trình của Việt Nam tham gia vào AFTA ? Cơ hội và 
thách thức ? 


Hãy phân biệt sự giống và khác nhau giữa khu vực mậu 
dịch tự do với liên hiệp quan thuế. AFTA thuộc hình thức 
liên kết nào và những lợi ích mà Việt Nam sẽ thu được khi 
tham gia tổ chức này. l 


Tại sao trước đây REEC hoạt động có hiệu quả hơn so với 
EFTA ? 


Càng nhiều thành viên tham gia trong một liên hiệp quan 
thuế càng có lợi. Liên hệ đến việc mở rộng một số hình thức 
liên kết kinh tế quốc tế hiện nay trên thế giới ? 


Trong các tam giác sau, tam giác nào ảnh hưởng mạnh đến 


tình hình: tc ^Z ". 
Tung Ÿ8#p—————Nha† 
- Kinh tế thế giới. ễ cv 1 `. 





: : ^ Ì 
- An ninh chính trị thế giới. lỆ  s0ã 3 cà, 
=t— q^~ 
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- Kinh tế Châu Á. 
- Kinh tế Châu Âu. 

25. Khu mậu dịch tự do và mậu dịch tự do toàn cầu, trường hợp 
nào có lợi cho những nước đang phát triển như Việt Nam, xu 
thế nào được coi là thắng thế ? 

26. Việc chuyển hướng mậu địch làm cho quốc gia nằm ngoài liên 
hiệp thuế quan suy giảm lợi ích, bên cạnh đó làm giảm lợi ích 
của quốc gia nhập khẩu hàng hoá và giảm năng suất của thế 
giới. Hãy lý giải tại sao nước nhập khẩu hàng hoá không hạ 
thấp thuế suất nhập khẩu để có lợi về mọi mặt. 

27. Hãy trả lời đúng, sai cho các tình huống sau: 


a. Chuyển hướng mậu địch là khi các thành viên trong khu vực 
mua bán tự do cấm nhập khẩu từ phần còn lại của thế giới. 


b. Hoa Kỳ là một thí dụ của một liên minh kinh tế. 


c. Liên hiệp quan thuế dẫn đến hai xu hướng đối lập : hướng 
về tình trạng tự do hoá thương mại cộng với xu hướng bảo 
hộ mạnh hơn. 

d. Liên hiệp quan thuế luôn luôn cải thiện phúc lợi. 

e. Ảnh hưởng tiêu thụ của liên hiệp thuế quan dẫn đến thực tế 
rằng sau khi thành lập liên hiệp thì giá giảm dẫn đến gia 
tăng tiêu dùng của các nước thành viên. 


“ 
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1H. BÀI TẬP : 


Bài L;: 


Cho chỉ phí sản xuất sản phẩm A của ba quốc gia trong bảng 


dưới đây : 






Quếc gia 








Chỉ phí sản xuất 
(USD) 





- Giả thiết quốc gia I đánh một thuế quan không phân biệt 
100% lên sản phẩm A. Trong trường hợp này quốc gia I sẽ nhập 
khẩu sản phẩm A từ nước nào hay tự sản xuất trong nước ? 


- Nếu bây giờ quốc gia I lập một liên hiệp quan thuế với quốc 
gia II. Liên hiệp quan thuế đó có tên là gì ? Tại sao ? 


Bài 2: 
Có số liệu cho trong bảng sau : 


: 


Chỉ phí sản xuất sản 
phẩm X (USD) 





a. Nếu QG II đánh thuế quan không phân biệt bằng 100% lên 
giá trị sản phẩm X nhập khẩu từ QG I và QG II. Trong 
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trường hợp này QG II sẽ nhập khẩu sản phẩm X từ bi 1,QG 
THỊ hay tự sản xuất trong nước ? 

b. Nếu bây giờ QG II liên kết với QG I trong một liên hiệp quan 
thuế. Giá cả sản phẩm X ở QG II sẽ là bao nhiêu và liên hiệp 


quan thuế đó là loại gì ? Vì sao ? 


Bài3: 





Có số liệu cho trong bảng sau : 






Quốc gia 





Giá cả sản phẩm X 
(USD) 








Giả thiết quốc gia A là một nước nhỏ. 
a. Nếu mậu dịch là tự do thì giá cả sản phẩm X ở quốc gia A sẽ 
là bao nhiêu? 


b. Nếu quốc gia A đánh thuế quan không phân biệt 100% lên 
giá trị sản phẩm X nhập khẩu từ quốc gia B và quốc gia C. 
Giá cả sản phẩm X ở quốc gia A bây giờ là bao nhiêu ? 


c. Vẽ biểu đồ và phân tích những tác động cân bằng cục bộ 
trong trường hợp trên (câu b). 


d. Nếu quốc gia A xây dựng một liên hiệp quan thuế với quốc gia 
C. Liên hiệp quan thuế đó là loại gì ? Vì sao ? 
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Bài 4: 


Chỉ phí sản xuất 1 đơn vị sản phẩm X của ba quốc gia được cho 
trong bảng sau: 









Quốc gia 
Chỉ phí SX 1 đvsp X 


(USD) 











a. Nếu quốc gia A đánh thuế quan không phân biệt bằng 
100% lên giá trị sản phẩm X nhập khẩu từ quốc gia B và 
C. Quốc gia A sẽ nhập khẩu sản phẩm X từ quốc gia nào 

- hay tự sản xuất trong nước? 


b. Nếu quốc gia A liên kết với quốc gia B trong một liên hiệp 
quan thuế, bây giờ quốc gia A sẻ nhập khẩu sản phẩm Ñ từ 
quốc gia nào hay tự sản xuất trong nước ? 


c. Liên hiệp quan thuế trên thuộc loại gì ? Tại sao ? 


Bài 5: 





Cho cầu, cung về mặt hàng X ở quốc gia I như sau : 
Qøx = 140 — 20Py 
Qsx = -20 + 20 Py (Py tính bằng USD) 
Biết giá mặt hàng X ở quốc gia II và III lần lượt là 16 USD: 


. USD. 


N 


0Ã 
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a. Khi các quốc gia thiết lập quan hệ mậu dịch với nhau tront 
điều kiện quốc gia I đánh thuế nhập khẩu không phân biệt 
100% lên sản phẩm X, tình hình gì sẽ điễn ra ở quốc gia 1. 


b. Bây giờ quốc gia I lập một liên hiệp thuế quan với quốc gia II. 
-_ Liên hiệp thuế quan này thuộc hình thức nào ? 
-_ Tính phần lợi ích mà quốc gia I thu được. 


Cùng với phân giả thiết như câu trên, bây giờ quốc gia I lập 
một liên hiệp quan thuế với quốc gia III. 


a. Liên hiệp quan thuế này thuộc hình thức nào ? 
b. Xác định phần tổn thất (lợi ích) mà quốc gia I thu được. 


c. Gọi t là tỷ lệ thuế nhập khẩu quốc gia I đánh vào sản phẩm 
X, nếu : ổ 


Pụ + tPụ 2 Pụị 
Pmị + tPmp> Pị 
thì hình thức của liên hiệp thuế quan này có thay đổi hay không ? 


Lấy một ví dụ minh họa. 


Bài 7 : 





Giả sử có tài liệu sau đây : 








Chỉ tiêu 









Giá sản phẩm X (USD/sp) 16 
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a. Khi thương mại tự do, các quốc gia tham gia ngoại thương 
như thế nào ? 


b. Khi nào quốc gia B xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm X. 


c. Nếu quốc gia A sử dụng thuế nhập khẩu với tỷ lệ là 100% thì 
mối quan hệ ngoại thương giữa các quốc gia như thế nào ? 


d. Hãy nêu tên liên hiêp thuế quan trong trường hợp : 
- Quốc gia A thành lập liên hiệp thuế quan với quốc gia B. 


- Quốc gia A thành lập liên hiệp thuế quan với quốc gia C. 


Bài 8: 





Giả thiết chi phí trung bình mỗi chai rượu ở Bô Đào Nha là 
$1,5, ở Pháp là $2,0; ở Ý là $2,4 và ở Đức là $2,5. Thuế nhập khẩu 
tính theo giá trị ở Bỏ Đào Nha là 25%; ở Pháp là 30%; ở Ý 100% 
và ở Đức 60%. 


a. Quốc gia nào là nước nhập khẩu rượu ? 
b. Quốc gia nào là nước xuất khẩu ? 


c. Bây giờ Ý và Đức thành lập 1 khu vực buôn bán tự do. Cả hai 
nước này loại trừ thuế nhập khẩu đánh vào thương mại hai 
chiều nhưng vẫn giữ lại hàng rào thuế quan đánh vào các sản 

' phẩm nhập từ nước thứ ba. Lúc này, mô hình thương mại 
rượu vang là thế nào ? Hình thức vùng mậu dịch tự do này 
dẫn đến việc tạo lập mậu dịch hay chuyển hướng mậu dịch ? 
Có khả năng chệch hướng mậu dịch không ? 

d. Ý và Đức chuyển vùng mậu dịch tự do này thành đồng minh 
thuế quan bằng cách thừa nhận thuế suất thống nhất chung 
đối với phân còn lại của thế giới là 50%. Mô hình thương mại 
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rượu vang lúc này thế nào? Việc thành lập đồng minh thuế 
quan dẫn đến tạo lập mậu dịch hay chuyển hướng mậu dịch ? 

e. Giá thiết Pháp gia nhập đồng minh thuế quan thành lập bởi Ý 
và Đức. Do đó Pháp cũng thừa nhận thuế suất 50% nói trên. 
Các nước thành viên loại trừ tất cả hàng rào thuế quan đối với 
mậu dịch đa phương, mô hình thương mại mới của rượu là gì ? 
Việc mở rộng đồng minh thuế quan này có dân đến việc tạo lập 
mậu dịch hoặc chuyển hướng mậu dịch không ? 


Bài 9: 





Hàm câu và cung vải của Canada là : 


Quy = 1500 — 100P 
Qsx = 100P - 50 


Giá vải ở Hoa Ky là $3 môi mét và $2 trên thế giới. Canada là 
nước nhỏ không ảnh hưởng đến giá cả Hoa Kỳ và thế giới. Ban đầu 


Canada ấn định thuế 100% đối với vải nhập khẩu từ nước ngoài. 


a. Xác định giả cả cân bằng, sản suất và tiêu thụ trong nước, 
nhập khẩu và phần thu ngắn sách của chính phủ nước này. 


E 


. Canada thành lập khu vực mua bán tự do NAFTA với Hoa kỳ. 
Xác định cản băng mươi ở nước này, nghĩa là tìm giá vải, sản 


xuất, tiêu dùng, nhập khâu và phần thu thuế cúa chính phủ. 


° 


- NAFTA là tao lập mậu địch hay chuyển hướng mậu dịch? 


đ Xác định anh hướng của NAFT,\ đối với phúc lợi của Canada. 
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Bài 10: 
Hàm cầu, cung rượu vang của Anh cho như sau : 
Q¡x = 125 — ốp 
Q«x = 35p - 25 
Giá mỗi chai rượu ở Bê Đào Nha là $3; ở Pháp là $4 


a. Trong diều kiện thương mại tự do, xác định giá rượu cân 


bằng, sản xuất, tiêu dùng và nhập khẩu ở thị trường nội địa. 


b. Giả thiết Anh ấn định 100% thuế tính theo giá trị lên rượu 
nhập khẩu. Xác định giá cân bằng mới của Anh, sản xuất, 


tiêu dùng, nhập khẩu và doanh thu thuế từ rượu vang. 


c. Anh thành lập liên hiệp quan thuế với Pháp và loại bộ thuế 
nhập khẩu hàng hóa từ Phúp nhưng vẫn duy trì thuế nhập 
khẩu hàng hóa từ Bỏ Đào Nha. Xác định giá cân bằng mới 
của rượu, sản xuất, tiêu dung nhập khẩu và phần thu ngân 
sách của chính phủ. : 


đ. Liên minh thuế quan nay dân đến sự tạo lập mận địch hay 
chuyển hướng mậu dịch ? 


e. Ảnh hưởng cua liên nành thuê quan đổi với phúc lời của Anh 
như thế nào? 


09 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe.pdi at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


CHƯƠNG VI 





MẬU DỊCH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


1. Lý thuyết : 
1. Những đặc trưng của các nước đang phát triển trong mậu 


địch quốc tế ? 


2. Luận chứng của “những người bi quan về thương mại quốc 
tế” ? Làm thế nào để khắc phục tình trạng suy giảm tỷ lệ 
mậu dịch ở các nước đang phát triển ? 

3. Tại sao tỷ lệ mậu dịch của các nước đang phát triển lại 
giảm sút ? _ 

4. Có phải là lý thuyết chuẩn về mậu dịch quốc tế dựa trên cơ sở 
lợi thế so sánh là không đúng đối với các nước đang phát 
triển không ? Tại sao ? 

5. Tại sao các nước đang phát triển lại tấn công mạnh vào lý 
thuyết truyền thống về mậu dịch quốc tế ? 

6. Hãy phân tích vì sao nhu cầu về thực phẩm và nguyên liệu lại 
giảm đi một cách tương đối ? 

7. Nguyên nhân nào dẫn đến các nước đang phát triển lâm vào 


tình trạng khó khăn ? 


.8. Theo Haberler thì mậu dịch quốc tế có ảnh hưởng như thế 


nào đến sự phát triển kinh tế của các nước đang phát triển ? 
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9. Có bao giờ mậu dịch quốc tế cũng gây tác hại cho sự phát 
triển kinh tế của các nước đang phát triển không ? 


10. Luận chứng của “những người lạc quan về thương mại quốc tế” ? 


11. Vì sao các quốc gia mới như Mỹ, Canada, Achentina, Uruguay, 
Nam phi,.. lại có điều kiện phát triển kinh tế khá trong suốt 
thế kỹ 19 ? Vai trò của thương mại quốc tế ở đây như thế nào ? 


12. Có sự thay đổi như thế nào trong cơ cấu xuất khẩu của các 
nước đang phát triển trong những năm gần đây ? Liên hệ 
đến Việt Nam. 


13. Hãy phân biệt các loại tỷ lệ mậu dịch. Loại nào là quan trọng 
đối với các nước đang phát triển ? 


14. Hãy phân tích nguyên nhân tại sao tỷ lệ mậu dịch hàng hoá 
của các nước đang phát triển, những nước xuất khẩu hàng 
hoá truyền thống và nguyên liệu thô vào Anh quốc thời kỳ 
1870-1938 lại giảm ? Và những nguyên nhân đó có là chính 
đáng để kết luận tỷ lệ mậu dịch suy giảm thực sự hay không? 


15. Những nghiên cứu tiếp theo của Kindleberger, Lipsey, 
Spraos, Grill và Yang đã khẳng định thêm điều gì về tỷ lệ 
mậu dịch của các nước đang phát triển trong vòng 100 năm 
qua ? Vì sao nói những nghiên cứu đó nhìn chung đều chưa có 
cơ sở chắc chắn ? 


16. Tại sao nói đường câu và đường cung đối với sản phẩm truyền 


thống ở các nước đang phát triển là không bên và không co 
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1. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 
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dân ? Và điều đó ảnh hưởng đến giá cả xuất khẩu của họ như 
thế nào ? 


Giá cả xuất khẩu không ổn định đã ảnh hưởng đến thu 
nhập xuất khẩu như thế nào ? Macbean đã phủ định điều 


này ra sao ? 


Vai trò của các Ban tiếp thị “Marketing Board” như thế 
nào trong việc ổn định giá cả xuất khẩu của các nước đang 
phát triển ? 


Các hình thức cơ bản của các hợp đồng hàng hoá quốc tế, 
phân tích và cho thí dụ mỗi loại ? 

Tại sao đa số các hiệp định hàng hoá quốc tế ở các nước đang 
phát triển đều thất bại từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai ? 
Quỹ tiên tệ quốc tế (TMF) đã thực hiện những khoản bồi 
thường như thế nào đối với các nước đang phát triển ? 

Vì sao trong thập kỷ 50-60 các nước đang phát triển lại cố 
gắng tiến hành công nghiệp hoá ? 

Vì sao các nước đang phát triển đã áp dụng chiến lược công 
nghiệp hoá thay thế hàng nhập khẩu ? Những đặc điểm của 
chiến lược này thể hiện như thế nào ? 

Đặc trưng của chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu 
ở các nước đang phát triển ? 


Những vấn để gì đang đang đặt ra đối với các nước đang 
phát triển ? : 
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26. Nhu cầu của các nước đang phát triển về một trật tự kinh tế 
quốc tế mới (NIEO) là gì ? 

27. Tại sao xuất khẩu ở các nước đang phát triển lại không 
ổn định ? Làm thế nào để khuyến khích xuất khẩu ở các 
nước này ? 

28. Nhận định “toàn cầu hoá sẽ dẫn đến sự phân hoá sâu sắc 
giữa các nước trên thế giới” là đúng hay sai, hãy giải thích ? 

29. Hãy phân biệt “Chiến lược công nghiệp hoá thay thế nhập 
khẩu” với “Chiến lược công nghiệp hoá hướng về xuất khẩu” 
và liên hệ đến Việt Nam. 


30. Việc giảm nợ, xoá nợ cho các nước nghèo đã được thế giới 


thực hiện như thế nào ? Hãy liên hệ đến những cam kết gân 
đây trong những hội nghị của WTO, IME, OECD, G-8,... 


1I. Bài tập : 


Bài L: 





Cho đường giới hạn khả năng sản xuất với chỉ phí cơ hội tăng 
của một quốc gia đang phát triển. Trục hoành biểu thị sản phẩm 
truyền thống, trục tung biểu thị sản phẩm công nghiệp. Hãy chỉ ra 
sự tác động trên đường giới hạn khả năng sản xuất nếu giả thiết có 
một sự gia tăng kỹ thuật chỉ đối với sản phẩm truyền thống ? 


Bài 2: 


Cho chỉ số giá cả xuất khẩu, chỉ số giá cả nhập khẩu, khối 
lượng xuất khẩu và năng suất xuất khẩu của một quốc gia đang 
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phát triển năm 1990 là 100. Điều gì sẽ xảy ra vào năm 1995 
đối với : 
a. Tỷ lệ mậu dịch hàng hóa nếu chỉ số giá cả xuất khẩu chỉ tăng 
-eõ 5% nhưng chỉ số giá cả nhập khẩu tăng những 10%? 
b. Tỷ lệ mậu dịch theo thu nhập nếu khối lượng xuất khẩu tăng 
đến 120 ? 


c. Tỷ lệ mậu dịch theo yếu tố đơn nếu năng suất xuất khẩu tăng 
đến 130 ? 


d. Với sự tính toán trên, bạn có thể kết luận gì về tình trạng 
của quốc gia (tốt hơn hay tổi hơn) của năm 1995 so với năm 
1990? Tại sao ? 


Bài 3: 





Hãy liệt kê những quan điểm cho rằng mậu dịch quốc tế có thể 
làm chậm đi sự phát triển của một quốc gia và phân tích những sai 
lắm của những quan điểm đó ? 


Bài 4: 


Hãy vẽ một biểu đồ chỉ ra rằng khi cung về một sản phẩm tăng 
lên làm cho giá cả giảm mạnh và đường cầu trong trường hợp này 
là một đường kém co dãn. 


Bài 5: 
Khoa học kỹ thuật phát triển mạnh trên thế giới sẽ ảnh hưởng 
như thế nào đến một nước chuyên môn hóa vào sản xuất sắt ? 
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Bài 6: 





Vì sao các nước đang phát triển lại rất thành công nếu xuất 
khẩu hàng dệt, quần áo may sẵn và giày da ? 


Bài 7 : Các câu nói sau đây là đúng hay sai, hãy giải thích ? 


a. Viện trợ là tất cả sự giúp đỡ mà các nước đang phát triển 
cân. 

b. Khó khăn của nước phát triển là phải cạnh tranh với giá 
công nhân rẻ mạt từ các nước đang phát triển. 

c. Các nước đang phát triển cũng có thể xuất khẩu những sản 
phẩm kỹ thuật cao. 

d. Các nước đang phát triển chỉ có thể thu lợi lớn nhất từ việc 
xuất khẩu những sản phẩm nông nghiệp và nguyên liệu thô. 

e. Việc bảo hộ mậu dịch của các nước phát triển có hại cho các 


nước đang phát triển. 


f.. Các nước phát triển buôn bán với các nước đang phát triển có 
lợi hơn là buôn bán giữa các nước phát triển với nhau. 
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CHƯƠNG VIH 





DI CHUYỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ 


1. Lý thuyết : 


1. 


10. 


76 


Phân tích hình thái đầu tư nước ngoài trực tiếp và gián tiếp. 
Phân biệt cổ phiếu và trái phiếu. 


. Tình hình đầu tư phiếu khoán trên thế giới. 
- Tình hình đầu tư trực tiếp trên thế giới. 


- Đầu tư trực tiếp của Mỹ, Nhật Bản vào các nước NIC, 


ASEAN, Trung Quốc. 


. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam. 


. Phải chăng dòng chảy tư bản chỉ chuyển động từ các nước có 


lợi nhuận thấp sang các nước có lợi nhuận cao? Sự ảnh hưởng 
của yếu tố rủi ro ở đây là như thế nào ? 


. Phân biệt các khái niệm cổ tức, lợi tức. 


. Những ưu điểm do đầu tư trực tiếp mang lại cho nước chủ 


nhà, đối với nước đầu tư ? 


. Tại sao nói “đầu tư trực tiếp như con dao bai lưỡi” đối với 


nước chủ nhà ? 


Khái niệm “liên kết ngang và liên kết đọc” trong đầu tư trực 
tiếp. 
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11. Nguyên nhân nào dẫn đến việc di chuyển tư bản trên phạm 
vi quốc tế ? 


12. Vì sao ngày nay đầu tư trực tiếp vào các nước tư bản phát 
triển lại gia tăng ? 


18. Phải chăng hiện nay chỉ có các nước tư bản phát triển mới 
đầu tư ra nước ngoài ? 


14. Những lnh vực kinh tế nào được các nước đầu tư nhiều nhất? 


15. Những khu vực nào trên thế giới hấp dẫn đối với đầu tư nước 


ngoài nhiều nhất ? 


16. Bằng biểu đổ hãy phân tích hiệu quả phúc lợi của việc di 
chuyển nguồn lực quốc tế. - 


17. Thu nhập của người lao động ở nước chủ nhà và nước đầu tư 
thay đổi như thế nào dưới tác động của đầu tư ? 


18. Đầu tư có ảnh hưởng gì đến cán cân thanh toán của nước chủ 
nhà và nước đầu tư ? 


_ 
(co 


. Tỷ suất thuế khác nhau giữa các nước ảnh hưởng như thế nào 
đến lợi nhuận thu được nhờ đầu tư ? 


20: Vì sao có sự hình thành các công ty đa quốc gia 7 


21.Hãy phân biệt công ty đa quốc gia (Multinational 
Corporation) với công ty xuyên quốc gia (Transnational 
Corporation). 
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22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


37. 


28. 


29. 
30. 


Hãy kế tên những công ty đa quốc gia trên thế giới mà bạn 
biết ! Có những công ty nào thuộc khu vực kinh tế Châu Á ~ 
Thái bình dương. 


Ảnh hưởng sự hoạt động của các công ty đa quốc gia đối với 
nước đầu tư ? 


Ảnh hưởng sự hoạt động của các công ty đa quốc gia đối với nước 
chủ nhà ? Các nước này đã cố gắng hạn chế những tác động tiêu 
cực và làm tăng những tác động tích cực như thế nào ? 


Thế nào là di chuyển nguồn lao động quốc tế. $o với di 
chuyển nguên tư bản, đi chuyển nguồn lao động có những đặc 
điểm gì ? 


Tác động của di chuyển nguồn lao động đến tiền lương thực 
tế, sản phẩm và phân phối thu nhập quốc dân ở nước đi cư và 
nước nhập cư? 


Thế nào là chảy máu chất xám ? Tại sao nói đây là một vấn 
đế nan giải, phức tạp ? Làm thế nào để khắc phục được hiện 
tượng này ? 


Có phải ngày nay đang có nhiều lao động từ các nước phát 
triển vào các nước đang phát triển, đặc biệt là khu vực Châu 
Á Thái bình đương ? 


Có những thay đổi gì trong xu hướng đâu tư quốc tế ngày nay ? 


Tại sao ở các nước tư bản phát triển, tổ chức công đoàn 
luôn đấu tranh đòi chính phủ hạn chế sự đi chuyển tư bản 
ra nước ngoài ? 
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31. Có gì thay đổi trong cách xếp hạng các công ty đa quốc gia 
ngày nay và vai trò của các công ty đà quốc gia trong việc đi 
chuyển nguồn tư bản quốc tế ? 

32. Tại sao trong những năm gần đây, đầu tư trực tiếp nước ngoài 
vào Việt Nam suy giảm mạnh ? Chính phủ Việt Nam đã làm 
gì để khơi đậy lòng tin nơi các nhà đầu tư ? Và dự báo của 
bạn về đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam trong thời 
gian tới ? 

33. Viện trợ phát triển chính thức (ODA) có những chức năng gì? 
Liên hệ đến tình hình thu hút ODA ở Việt Nam trong thời 
giản qua. : 


34. Tình hình xuất khẩu lao động ở Việt Nam trong thời gian qua 
như thế nào ? Đâu là những khó khăn và dự báo của bạn ? 


II Bài tập : 


Bài l: 


Cho hai hệ tọa độ 2 trục biểu thị thị trường tư bảncủa nước đầu 
tư và nước chủ nhà một cách riêng biệt. Hãy chỉ ra tác động của 
dòng chảy tư bản đối với: _ 

-.a. Nước đầu tư. 
_b.. Nước tiếp nhận đầu tư (nước chủ nhà). 
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Bài 2: 


Theo những số liệu mới nhất của Bộ kế hoạch và đầu tư (MPI), 
bạn hãy cho biết tổng số đâu tư trực tiếp vào Việt Nam phân theo 
nước đầu tư, lĩnh vực đầu tư và địa phương tiếp nhận đầu tư ? 


Bài 3: 
Quá trình di chuyển tư bản được biểu thị qua biểu đồ dưới đây : 
Hãy cho biết dưới tác động của dòng chảy tư bản thì : 
a. Khi nào lợi ích ở hai quốc gia bằng nhau ? 
b. Khi nào lợi ích của quốc gia 1 lớn hơn ? 
c. Khi nào lợi ích của quốc gia 2 lớn hơn ? 


d. Nguyên tắc chung có thể rút ra ở đây là gì ? 
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Bài 4: 





Sử dụng biểu đề ở bài tập 3, hãy phân`tích : 


a. Tại sao các tổ chức công đoàn ở các nước phát triển luôn dấu 
tranh đòi chính phủ hạn chế đầu tư ra nước nguài ? 


b. Người lao động ở các nước đang phát triển lại thích chính 
phủ tiếp nhận đầu tư nước ngoài ? 


Bài 5: 





Bạn có thể kể tên hoạt động của 10 công ty đa quốc gia lớn nhất 
thế giới thông qua các số liệu về doanh số bán ra, lợi nhuận, tài 
sản, tổng số vốn cổ phần, tỷ suất lợi nhuận, thị giá cổ phiếu,.. 


Bài 6: 





Biểu đồ dưới đây biểu thị sự di chuyển lao động giữa hai quốc 
gia. Thông qua biểu đổ này hãy giải thích vì sao ở các nước tư bản 
phát triển, người lao động phần đối việc chính phủ cho phép nhập 
cư. Phải chăng mọi lợi ích từ việc di cư chỉ tập trung vào nước tiếp 
nhận người di cư đến ? l 
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CHƯƠNG IX 


THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI VÀ TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 


I. Lý thuyết : 


1. Thị trường ngoại hối là gì ? Tại sao cần thiết phải có thị 
trường ngoại hối ? 


2. Hãy kể tên những thị trường ngoại hối lớn trên thế giới và 
khối lượng giao dịch ở quy mô như thế nào ? 


3. Đặc điểm của thị trường ngoại hối là gì ? Tại sao chỉ có các 
ngân hàng mới thực hiện được những chức Bảng của thị 
trường ngoại hối ? 


4. Tại sao nói thị trường ngoại hối là thị trường một giá ? 


ð. Hãy phân tích cung, cầu ngoại tệ của một quốc gia. Tại Sao 
nói cung và câu đan xen, hoà Hiệp vào nhau thông qua ngân 


hàng thương mại ? 


6. Ở Việt Nam đã hình thành thị trường ngoại hối chưa? Tại 
sao? 


†. Trung tâm giao dịch ngoại tệ của Việt Nam là gì ? Mục tiêu, 
nguyên tắc hoạt động. Sự can thiệp của Ngân hàng Trung 
ương như thế nào? 
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109. 


11. 


12. 


18. 


14. 


1õ. 


16. 


17. 


18. 


19. 


. Có phải “Thị trường ngoại tệ Hên ngân hàng” là bước quan 


trọng trong quá trình triển khai thị trường ngoại hối ở Việt 
Nam ? Tại sao? 


. Những ưu điểm của thị trường ngoại hối là gì ? 


Các đối tượng tham gia vào thị trường ngoại hối và vai trò 
của họ như thế nào ? 


Hãy cho biết chức năng của Ngân hàng Trung ương trong việc 
điều tiết thị trường ngoại hối. 


Nghiệp vụ giao ngay (Spot) là gì ? Hãy cho một ví dụ cụ thế 
về cách thanh toán bằng nghiệp vụ này. 


Nghiệp vụ buôn bán có thời hạn (Forward) là gì ? Có thể cho 
ví dụ minh hoạ. 


Hãy phân tích các chức năng của thị trường ngoại hối. 
Tỷ giá hối đoái là gì ? Vai trò của tỷ giá hối đoái ? 


Có những cách biểu thị.tỷ giá hối đoái nào ? Việt Nam ta 
biểu hiện chúng theo kiểu nào ? 


Chính sách tỷ giá hối đoái hiện nay của Việt Nam như 
thế nào ? 


Hãy phân tích sự cân bằng của tỷ giá hối đoái. 


Mối quan hệ giữa tỷ giá hối đoái có thời hạn và tỷ giá hối 
đoái giao ngay. Cho thí dụ để minh hoạ. 
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20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


25. 


26. 


2ï. 


28. 


29. 


84 


Phương pháp tính chéo dùng để xác định tỷ giá hối đoái là 
gì? Cho thí dụ minh hoạ. 


Có những chế độ tỷ giá hối đoái nào và kinh nghiệm áp dụng 
các chế độ tỷ giá hối đoái trên thế giới. 

Tại sao nói tỷ giá hối đoái như “hàn thử biểu” ? Nhà nước phải 
áp dụng những biện pháp gì để điều chỉnh tỷ giá hối đoái? 
Buôn bán chứng khoán là gì ? Tại sao nói chính buôn bán 
chứng khoán đã làm cho giá cả thị trường trở nên cân bằng ? 


Đầu cơ ngoại tệ có những đặc điểm gì ? Cho biết một vài 
hình thức đầu cơ ngoại hối ? 


Sự rủi ro trong trao đổi ngoại tệ thể hiện như thế nào và ảnh 


hưởng của nó đến vấn đề đầu tư ? 


Tại sao khi tỷ giá hối đoái thay đổi theo hướng tăng giá trị 
đồng tiền trong nước lại chỉ có lợi cho các nhà nhập khẩu, 
gây thiệt hại che các nhà xuất khẩu ? 


Nếu Nhật Bản phá giá đồng Yên, ở Việt Nam sẽ bị những tác 
động gì ? 


Theo bạn, tỷ giá hối đoái hiện nay ở Việt Nam đã hợp lý hay 
chưa? Nếu cân thay đổi, sẽ thay đổi theo hướng nào? Tại sao? 


Hãy cho biết, trong thời gian qua, chính phủ Việt Nam đã có 
những chính sách gì để tác động vào thị trường ngoại tệ liên 
ngân hàng. 
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30. Hãy thảo luận xem tại sao người ta thường khẳng định ràng 
các nhà xuất khẩu sẽ chịu tổn thất khi đồng tiền của nước họ 
tăng giá trên thực tế so với đồng tiền nước ngoài và phát tài 
khi đồng tiền nước họ giảm giá trên thực tế. Điều này có 
hoàn toàn lúc nào cũng đúng như vậy nếu xét cho tình trạng 


cả cán cân thanh toán của quốc gia ? 


31. Nếu tất cả các điều kiện khác đều như nhau, bạn có thể dự 
đoán các thay đổi sau đây sẽ thay đổi như thế nào với tỷ 
giá hối đoái thực tế của một đồng tiển so với các đồng tiền 


nước ngoài : 


a. Tổng mức chi tiêu chung không đổi, nhưng những người sống 
trong nước quyết định chi tiêu nhiều hơn mức thu nhập của 
mình cho các sản phẩm phi mậu dịch và ít hơn cho các sản 
phẩm mậu dịch. 


b. Các cư dân nước ngoài chuyển nhu cầu của họ từ các hàng hoá 
của chính họ sang hàng hoá xuất khẩu của chúng ta. 


Chính phủ nới lỏng hạn ngạch nhập khẩu cho một số mặt hàng 
tiêu dùng cao cấp. 


32. Nếu các công ty ô tô của Mỹ làm một cuộc đột phá trong công 
nghệ ô tô và. có khả năng sản xuất một loại xe ô tô công suất 
rất lớn thì đồng đô la Mỹ sẽ thay đổi như thế nào ? 


83. “Phá giá hay tỷ giá tăng đều khuyến khích xuất khẩu gia 
tăng” Nhận định câu nói trên. ˆ l 
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I. BÀI TẬP : 
Bài 1 : 
Cung và cầu về đồng bảng Anh được cho trong biểu đồ đưới đây : 


Giả thiết rằng áp dụng hệ tiống hối đoái linh hoạt. Hãy xác 
định điểm cân bằng của tỷ giá hối đoái và số lượng ngoại tệ cân 
bằng với đường cung cắt đường cầu tại các điểm : 


a. Điểm B 
b. Điểm € 


€. Nếu quốc gia muốn giữ một tỷ giá hối đoái cố định R = 1 (như 
trên biểu đồ) thì số lượng đồng bảng Anh dự trữ ở ngân hàng 


trung ương sẽ thu vào hay mất đi bao nhiêu mỗi ngày ? 
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Bài 2: 
Tại thị trường Nhật Bản, cung và cầu của đồng Việt Nam được 


cho như trong biểu đồ dưới đây: 


Giá trị đồng Việt Nam và đồng Yên Nhật sẽ thay đổi như thế 
nào nếu người Việt Nam thích mua nhiều hàng hóa của Nhật Bản ? 
Hãy giải thích bằng biểu đôi! 





- * _— 
li 4, ?⁄ 72⁄2 


Bài 8: 





Cho biết tỷ giá hối đoái ở các thị trường như sau: 
- Tại thị trường Newyork  Rẹ, =2,0 
- Tại thị trường Tokyo v4 = 100 


- Tại thị trường London ' Ry¿ = 210 
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Hãy tính lợi nhuận mà nhà buôn bán chứng khoán thu được khi 
dùng £1.000 để trao đổi. 
Bài 4: 


Hãy tính lợi nhuận mà nhà buôn bán chứng khoán thu được khi 
dùng 1 triệu đồng frăng Pháp để trao đổi. Biết tu tỷ giá hối đoái 
ở các thị trường như sau: 


Tại thị trường Tokyo Rvz =:20 
Tại thị trường Paris Rrs =5 
Tại thị trường Newyork Rvs = 105 


(Giả thiết các khoản chỉ phí dịch vụ không đáng kế) 


Bài 5: 





Có tình hình tỷ giá hối đoái ở các trung tâm như sau: 


- Thị trường NÑewyork $2 =#1 
- Thị trường London Y250` = £1 
- Thị trường Tokyo Y120 =$1 


Giả sử người buôn bán chứng khoán có 1 triệu USD, hỏi người 
đó tiến hành mua bán như thế nào để có lợi nhuận cao nhất. 


Bài 6: 





Tại thị trường Tolkyo, tỷ giá hối đoái giao ngay SR = Ry; = 100. 
Sau 3 tháng, tỷ gia hối đoái có thời hạn tính trước PR = Rys = 140. 
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Hãy xác định sự lên hoặc xuống giá có thời hạn tính trước của 
đồng ngoại tệ sau 1 năm. 


Bài 7: 





Giả sử cho tỷ giá hối đoái giao ngay SR = §2=£1 và tý giá hối 
đoái có kỳ hạn 3 tháng FR = $1,96/£1. Hãy tính mức độ lời lỗ mà : 


a. Nhà nhập khẩu Mỹ mua hàng hóa của Anh trị giá £10.000 
b. Nhà xuất khẩu Anh bán hàng hóa cho Mỹ trị giá $1.000.000. 


Bài 8: 





1 đolar Mỹ ăn 8 phrăng Pháp, nhưng 2 phrăng Thụy sỹ cũng 
ăn.1 dollar. Như vậy, tỷ giá hối đoái phrăng Pháp/ phrăng Thụy sỹ 
là bao nhiêu ? 
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CHƯƠNG X 


CÁN CÂN THANH TOÁN 


1. Lý thuyết : 


_ 


. Cán cân thanh toán là gì và vai trò của nó ? Phân loại cán 
cân thanh toán ? 


2. Giao dịch quốc tế là gì ? Đâu là những cư dân của quốc gia 
tham gia vào cán cân thanh toán ? 


3. Thế nào là thâm hụt và thăng đư trong cán cân thanh toán ? 
4. Bên có và bên nợ trong cán cân thanh toán phản ảnh cái gì ? 


5. Phân biệt “luông tư bản đi ra” và “luỗng tư bản đi vào” của 
một quốc gia ? 


6. Nội dung của cán cân thanh toán bao gồm những khoản 
mục nào ? ` 


7. Thế nào là hạch toán ghi sổ kép ? Tại sao trong hạch toán 
ghi sổ kép thường bao gồm hạng mục có tên gọi “Sự khác 
nhau về mặt thống kê”. Khoản mục này tăng lên khi nào ? 


8. Thế nào là tài khoản vãng lai, tại sao cán cân thương mại và 
cán cân thanh toán vãng lai không trùng nhau ? 
9. Thế nào là tài khoản vốn, nguyên tắc ghi vào “bên nợ” "bên 
có” ở đây như thế nào ? l 
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10. 
11. 
19, 
18. 
14. 


1ỗ. 


16. 


17. 


Đâu là những cân đối bên trong và bên ngoài của cán cân 
thanh toán ? 


Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến cán cân thanh toán và 
sử dụng những nhân tố đó như thế nào để làm cân bằng cán 
cân thanh toán ? 


Nguyên nhân nào dẫn đến sự thâm hụt cán cân thanh toán 
của Mỹ trong những năm 80 ? 


Hãy cho biết cán cân thanh toán của Việt Nam trong những 
năm gần đây và rút ra nhận xét gì ? 


Sự thiếu hụt trong cán cân thanh toán dẫn đến điều gì ? Làm 
thế nào để cứu vãn sự thiếu hụt trong cán cân thanh toán ? 


Bạn có biết tổng hợp chỉ tiêu ngân sách của chính phủ Việt 
Nam trong những năm gần đây ? 


Hãy cho biết tình trạng của cán cân thanh toán trong nền 
kinh tế thị trường tự do với hệ thống tỷ giá hối đoái hoàn 
toàn linh hoạt và trong nên kinh tế duy trì hệ thống tỷ giá 
hối đoái cố định. : 

Năm 1981, Quốc hội Mỹ đã thông qua đạo luật cho phép cắt 
giảm đáng kể thuế thu nhập cá nhân trong suốt 3 năm liền. 
Hãy cho biết chính sách này đã ảnh hưởng đến cán cân 


thương mại như thế nào ? Một sự thâm hụt trong cán cân 
thương mại có phải lúc nào cũng hoàn toàn xấu không ? 
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HH. Bài tập : 
Bài 1: 
- Phải chăng một quốc gia có thặng dư trong tài khoản vãng lai 
cũng có nghĩa là họ đang ở trạng thái phôn thịnh. 
Bài 2: 
Điều gì sẽ xảy ra đối với cung tiền tệ của một quốc gia khi có 
một sự : 
a. Thâm hụt trong cán cân thanh toán. 
b. Thăng dư trong cán cân thanh toán. 
Bài 3: 
Hãy chỉ ra những giao dịch quốc tế trong cán cân thanh toán 
của Hàn Quốc bằng hạch toán ghi sổ kép : 


a. Một công dân Hàn Quốc nhập khẩu hàng hóa trị giá $600 từ 
một công dân Ý và đồng ý trả trong 3 tháng 


b. Sau 3 tháng công dân Hàn Quốc trả tiền cho số hàng nhập 
khẩu của ông ta bằng một sự suy giảm trong tài khoản ngân 
hàng của mình ở Roma 


c. Hiệu quả ròng trong giao dịch quốc tế a và b ở cán cân thanh 
toán của Hàn Quốc trong năm đó ? 


Bài 4: 


Bằng hạch toán ghi sổ kép hãy chỉ ra những giao dịch đuốc tế 
trong cán cân thanh toán của Mỹ : 
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a. Chính phủ Mỹ viện trợ cho một nước đang phát triển (thông 
qua ngân hàng trung ương) là 2 triệu USD 

b. Nước dang phát triển đó dùng số tiển 2 triệu USD từ tài 
khoản ở ngân hàng để nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp 


của Alÿ. 


c. Hiệu quả ròng trong giao dịch quốc tế a và b ở cán cân thanh 
toán của Mỹ? : 


Bài 5: 





Hãy chỉ ra những giao dịch quốc tế trong cán cân thanh toán 


của Việt Nam bằng hạch toán ghi sổ kép : 


a. Một nhà đầu tư Singapore mua hối phiếu tại kho bạc Việt 
Nam trị giá 2.000 USD băng việc suy giảm tài khoản của anh 
ta ở ngân hàng Việt Nam. 


b. Đến kỳ hạn phải thanh toán (cũng trong năm đó) nhà đầu tư 
Singapore nhận được 2.200 USD và gởi số tiền này vào tài 
khoản ngân hàng của anh ta ở Singapore. 


c. Hiệu quả ròng trong giao dịch quốc tế a và b ở cán cân thanh 
toán của Việt Nam ? 
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CHƯƠNG XI 


HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ THẾ GIỚI 


1. Lý thuyết : 


1. Thế nào là hệ thống tiền tệ và tài chính thế giới ? Sự phân 
loại của nó. Đâu là những đặc trưng của hệ thống tiền tệ thê 

- giới được gọi là “tốt” ? Làm thế nào để đánh giá được hệ 
thống tiền tệ thế giới ? 


2. Đặc điểm của hệ thống hối đoái theo chế độ bản vị vàng. Ngày 
nay tỷ giá hối đoái có còn được xác định theo nguyên tắc ngang 
giá vàng nữa không ? Thế nào là ngang sức mua ? Tỷ giá hối 
đoái theo cơ chế bản vị vàng có phải là cố định không ? 


3. Ưu điểm của chế độ bản vị vàng là gì ? Dùng cơ chế “4 gọng 
kìm” của Hume để giải thích sự tự điều chỉnh cán cân thanh 
' toán trong cơ chế bản vị vàng. Lý thuyết số lượng về tiên tệ 
nói gì ? 


4. Tỷ giá hối đoái được xác định như thế nào trong hệ thống tỷ 
giá Bretton Woods. Tại sao đồng đô la thời kỳ đó chiếm vị trí 
thống soái trên thị trường thế giới. Hệ thống Bretton Woods : 
sụp đổ như thế nào ? 

5. Thế nào là tỷ giá hối đoái linh hoạt ? Nên chăng để tỷ giá 
hối đoái thả nổi một cách tư do ? Trên thế giới đã có những 
kinh nghiệm về việc thả nổi tỷ giá hối đoái một cách tự do ? 
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10. 


11. 


12. 


13. 


14. 


15. 


Tại sao nhờ chế độ thả nổi tỷ giá lại có thể làm tăng lương và 
hậu quả của nó là gì ? 


. Sự ra đời của Quỹ tiền tiền tệ quốc tế (TMF) và chức năng 


hoạt động của nó ? 


. Quyền rút vến đặc biệt (SDR) là gì ? 
. Lâm thế nào để vay được tiển từ Quỹ tiền tệ quốc tế ? 


. Sự ra đời của Ngân hàng thế giới (WB) và chức năng hoạt 


động của nó ? So sánh với IME. 
Mối quan hệ giữa Việt Nam hiện nay với IMF và WB. 


Liên minh tiên tệ Châu Âu (EMU) là gì ? Các bước tiến hành 
để đi tới thành lập EMU và những ưu điểm của nó ? 


Hệ thống tiền tệ Châu Âu là gì ? Nội dung những điều khoản 
quan trọng nhất của EMS ? Đồng EURO là gì ? 


Thế nào là “con rắn tiền tệ Châu Âu” ? 


Hãy phân tích vai trò của vàng trong quá trình phát triển 
của Hệ thống tiền tệ quốc tế. Theo cơ chế của David Hume, 
thì tại sao một quốc gia có chảy máu hàng tấn vàng cũng 
không lo ? 


Giả sử trong 10 năm, giá hàng hóa ở Mỹ chỉ tăng 140, còn ở 
Nhật tăng 168. Nếu giá trị danh nghĩa của tỷ giá hối đoái 
giữa dollar Mỹ và đồng yên Nhật không đổi thì sức cạnh 
tranh quốc tế của Nhật đã giảm đi bao nhiêu ? Giả sử tỷ giá 
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hối đoái Rys trong thời gian đó giảm 12%, sức cạnh tranh của 
Nhật có còn bị giảm nữa không ? 
16. Cho biết vai trò của IMF trong việc giúp các nước đang phát 


triển để khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính 
tiền tệ vừa qua ở Đông Nam Á. 


17. Phân tích những cản trở trong việc thống nhất một đồng tiền 
chung châu Âu — giá trị đồng Euro liên tục suy giảm, tại sao ? 


II. Bài tập : 


# 


Bài 1: 





Hãy cho biết nội dung những câu nổi sau đây thuộc về thuật ngữ 
nào : ' 


1.“ Các thành viên của EC thử nghiệm quay lại chế độ tỷ giá 
hối đoái cế định”. š 
2. “ Một nguyên tắc mà trong đó mỗi một đồng dollar Úc trong 


chu kỳ hoạt động cần phải được hoàn trả bằng giá trị tương 
đương của vàng trong kho dự trữ của Ngân hàng Trung ương”. 


3. “ Một chế độ mà trong đó tỷ giá hối đoái được thả nổi nhưng 
đôi khi vẫn có sự can thiệp của Ngân hàng Trung ương trong 


ngắn hạn”. 


® 


. Chế độ tỷ giá hối. đoái thả nổi có quản lý. 


b. Hệ thống tiên tệ châu Âu 


° 


. Bảo chứng bằng vàng 100% 
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Bài 2: 


Giả thiết Mỹ xó giá trị ngang giá vàng là $20,67/Ounce và giá 
trị ngang giá vàng của Anh là £4,25/Ounce. 

a. Hãy xác định tỷ giá hối đoái giữa đồng đô la và đồng bảng Anh. 

b. Giả sử trong tay bạn có $103,35., bạn có thể mua được bao 
nhiêu vàng ở Mỹ ? 

e. Nếu tỷ giá hối đoái tăng lên tới 5, bao nhiên vàng ở Anh bạn 
có thể mua được ? 

d. Với số vàng mua được ở Mỹ, bạn sẽ có bao nhiêu £ nếu bạn 
gổi số vàng đó qua Anh (giả sử chỉ phí gởi tiền là không đáng 
kể) 


Bài 3: 


Có hai quốc gia Ï và II hoạt động dưới chế độ bản vị vàng. Xuất 
phát điểm cả hai quốc gia đều ở trạng thái cân bằng. Giả thiết 
rằng bây giờ quốc gia I hạn chế nhập khẩu từ quốc gia II. 


a. Điều gì sẽ xảy ra đối với xuất khẩu và cán cân thanh toán 
của quốc gia II? 


b. Hãy cho biết sự thay đổi như thế nào đối với tổng cầu, sản 
lượng và công ăn việc làm của quốc gia II. 


©. Tỷ giá hối đoái và dự trữ vàng ở quốc gia II sẽ thay đổi theo 
chiều hướng như thế nào ? 
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d. Điều này ảnh hưởng như thế nào đối với cung tiển tệ ở quốc 
gìa này? 


e. Bằng cách tương tự, phân tích sự thay đổi đối với quốc gia I. 
Bài 4: 


Có hai quốc gia A và B thực hiện chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi 
đang ở trong tình trạng lạm phát cao. Giả thiết bây giờ quốc gia A 
chống lạm phát bằng cách áp dụng một chính sách thắt chặt tiền tệ 


a. Tỷ giá hối đoái của quốc gia A sẽ thay đổi tương đối như thế 
nào so với quốc gia B ? ¡ 


b. Điều đó tác động lên tính cạnh tranh của quốc gia A như 
thế nào? 


c. Tỷ lệ lạm phát ở quốc gia B sẽ thay đổi ra sao ? 


Bài 5: 





Giả-sử căn cứ vào tiểm lực kinh tế và sự tham gia vào mậu dịch 
quốc tế, một quốc gia có hạn ngạch đóng góp vào IMF 200 triệu 
USD. Hãy xác định phương thức đóng góp và phương thức vay từ 


IME của quốc gia trên như thế nào ? 
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TRẢ LỜI BÀI TẬP 
CHƯƠNG I 


NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KINH TẾ QUỐC TẾ 


Bài tập 1 và bài tập 2, giáo viên có thể cùng sinh viên thảo luận 
trên lớp. : 


Bài 3: 


a. Trong bảng trên, cơ cấu thương mại của EC lại khác Nhật vì 
Nhật Bán nghèo tài nguyên, phải nhập khẩu các mặt hàng sơ 
chế nhiều hơn so với EC, trái lại Nhật Bản lại xuất khẩu 

„ nhiều sản phẩm tinh chế hơn. 


b. Cơ cấu thương mại của Hồng Kông sẽ gân giống với “các nước ` 
đang phát triển ở châu Á“ trong bảng hơn là so với Mỹ, EC 
và Nhật. > 


Bài 4: 





Qua bảng ta thấy việc mở cửa của các nước đang phát triển có 
ảnh hưởng trực tiếp đến việc tăng trưởng kinh tế và hiệu quá sử 
dụng vốn đầu tư ở các nước này. Cụ thể, ở cả 2 thời kỳ, càng mở 
cửa, tốc độ tăng trưởng càng cao và ngược lại. Đồng thời, càng mở 
cửa, chỉ số ICOR càng thấp chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 
càng cao. 
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CHƯƠNG II. 


LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ. 


Bài IL: 





a. Lợi thế tuyệt đối : 


- Trường hợp A : quốc gia I có lợi thế tuyệt đối ở X, không có 
lợi thế tuyệt đối ở Y và quốc gia II thì ngược lại 


- Trường hợp B : quốc gia I có lợi thế tuyệt đối ở cả 2 sản 
phẩm, quốc gia II không có lợi thế tuyệt đối ở cá 2 sản phẩm. 


- Trường hợp C : quốc gia I có lợi thế tuyệt đối ở X, không có 
lợi thế tuyệt đối ở Y và quốc gia II không có lợi thế tuyệt 
đối ở sản phẩm nào. 


- Trường hợp D : quốc gia I có lợi thế tuyệt đối ở cá 2 sản 
phẩm, quốc gia II không có lợi thế tuyệt đối ở sản phẩm nào. 


b. Lợi thế so sánh : 


- Trường hợp A : quốc gia I có lợi thế so sánh ở X, không có 
lợi thế so sánh ở Y, quốc gia II có lợi thế so sánh ở Y, 
không có lợi thế so sánh ở X, 
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- Trường hợp B : quốc gia I có lợi thế so sánh ở X, không có 
lợi thế so sánh ở Y, quốc gia II có lợi thế so sánh ở Y, 
không có lợi thế so sánh ở X. 


- Trường hợp C : quốc gia I có lợi thế so sánh ở X, không có 
lợi thế so sánh ở Y, quốc gia II có lợi thế so sánh ở Y, 
không có lợi thế so sánh ở X. 

- Trường hợp D : cả hai quốc gia đều không có lợi thế so sánh 

' ở sản phẩm gật” 

c. Khả năng xảy ra mậu dịch : 


Tất cả các trường hợp A,B,C đều xảy ra mậu dịch, riêng trường 





a4 a,  b 
hợp D, mậu dịch không xảy ra vì —'=~2> hoặc -L=-—+ tức là 
bb, 4; b, 
4...2 —¬—— 
2 1 h 
Bài 3 





a.. Cơ sở mậu dịch : là lợi thế tuyệt đối. 


- Quốc gia I có lợi thế tuyệt đối so với quốc gia II về sản 
phẩm A vì chi phí sản xuất thấp hơn (20°/kg < 60kg) 


- Quốc gia II có lợi thế tuyệt đối so với quốc gia I về sản 


phẩm B vì chỉ phí sản xuất thấp hơn (15h/m < 30h/m) 


Mô hình mậu dịch của 2 quốc gia : từ lợi thế tuyệt đối, mô hình 
mậu dịch của 2 quốc gia như sau : 


lối 
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Quốc gia I xuất khẩu sản phẩm A, nhập khẩu sản phẩm B 
Quốc gia II xuất khẩu sản phẩm B, nhập khẩu sản phẩm A 


b. Do các quốc gia trao đổi sản phẩm với nhau chứ không trao : 
đổi giờ lao động (chi phí). Vì vậy cần phải đổi ra sản 
phẩm/giờ lao động. Chúng ta có tài liệu sau : 










Sản phẩm 








A (g / giờ lao động) 1⁄60 








B (m /giờ lao động) 1/15 





- Trường hợp I : Thương mại từ quốc gia I sang quốc gia IL .. ` 


Ta có khung tỷ lệ trao đổi như sau : 


c2 2 <Ö? 
30 20 


hay 2B<3A<l12B 


Từ đó ta có : 3A = 7B thì lợi ích từ thương mại của 2 quốc gia là 
bằng nhau 


- Trường hợp II : thương mại từ quốc gia ÏI sang quốc gia Ì. 
Ta có khung tỷ lệ trao đổi như sau : 


^ 


1 bi II) 
Ti, 
60 15 10 


` ⁄ 
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hay l14A<4B<6A 
Từ đó ta có 4B = 3,ðA thì lợi ích từ thương mại của 2 quốc gia là 
bằng nhau. 


Bài 8: 





a. Lợi thế so sánh 

b. Quốc gia Ï xuất A, nhập B 
Quốc gia II xuất B, nhập A 
c. Khung tỷ lệ trao đổi 


sử Pa TA, hoặc SẺ huy 2Ó đe bg 
20 3 5 12 20 3 


Thí dụ lấy 
Lạ Ốc uốc gia 1 lợi L B và ốc gia II lợi KP 
hở =— = Vì luộc 1 —— Ả. 
3U Ôn 9”) cg 9: ƯỜN GEN LhỢU nỤ 


d.1<Rg¿ < 4 


Bài 4: 


Ễ 


a) Giá cả lao động cho 2 sản phẩm ở 2 quốc gia là : 


X ' 50 120 
ká 75 150 
n 10 
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4. 


bì Với Rạz = 2, có nghĩa là $2=£1, ta có 





Giá cả lao động tính bằng USD | Quốc gia I Quốc gia II 





X 100 120 








Y : .15D 150 





Vậy ở tỷ lệ trao đổi này, mậu dịch không xẩy ra vì quốc gia II 
không đồng ý trao đổi. 


©) Với Kẹ„¿ = 2,4, có nghĩa là $2,4=£1, ta có . 











Giá cả lao động tính bằng USD Quốc gia I: Quốc gia II 











Vậy, ở tỷ lệ trao đổi này, mậu dịch không xảy ra vì quốc gia I 
không đồng ý trao đối. 


đ) Khung tỷ lệ trao đổi giữa hai đồng tiền để ở đó có mậu dịch 


xảy ra là : 
2 < Rẹ¿ < 2,4 
Bài 5; 
Áp dụng công thức 
— 
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Như vậy theo quy ước chỉ số RCÀ > 2,5, chứng tỏ sản phẩm này 
của quốc gia có lợi thế so sánh rất cao (sinh viên đọc thêm “Quy 
luật lợi thế so sánh thể hiện ở các nước ASEBAN” - Giáo trình 
Kinh tế Quốc tế trang 64 — 69) 
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s2O 


: 9 
_ P THNGĐỦU 


P 
d. Giả sử lấy tỷ lệ trao đổi ra = 9, 100 x = 200 y, ta có lợi 
+ 


-. ích của quốc gia I là 33,4 x và quốc gia II là 200 y. 
Bài 7: 
a. Cơ sở mậu dịch : lợi thế so sánh. Vì quốc gia I có lợi thế tuyệt 
đối cả 2 sản phẩm A và B (chi phí sản xuất A và B của quốc 
gia I đều thấp hơn quốc gia II) 
- quốc gia I có lợi thế so sánh về sản phẩm A 


- quốc gia II có lợi thế so sánh về sản phẩm B 
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Vì CA 
3 4 


b. Mô hình mậu dịch : 


: Quốc gia I xuất khẩu sản phẩm A, nhập khẩu sản phẩm B 


- Quốc gia 2 xuất khẩu sản phẩm B, nhập khẩu sản phẩm A 


c. Do các quốc gia trao đổi sản phẩm với nhau, không trao đổi 
giờ lao động:(chi phí). Vì vậy cần phải đổi ra sản phẩm/giờ 
lao động. Chúng ta có tài liệu sau : : 











A Œg / giờ lao động) 


B (m / giờ lao động) 


+ị¬ 











đ. Trường hợp I : thương mại từ quốc gia I sang quốc gia IL Ta 
có khung tỷ lệ trao đối như sau : 


+42 
3 2 4 
Hay 44<6B<9B 


Từ đó ta có 6A = 6,BB thì lợi ích từ thương mại của 2 quốc gia là 
bằng nhau. l 


e. Trường hợp II : thương mại từ quốc gia II sang quốc gia I. Ta 
có khung tỷ lệ trao đối như sau : 
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1 


A2 ch g 
6 4 § 


Hay 4A<6B<9B 


Từ đó ta có 6B = 6,ðA thì lợi ích của 2 quốc gia là bằng nhau. 
a. - Cơ sở : Lý thuyết lợi thế tuyệt đối 


- Mô hình : quốc gia I: xuất B, nhập A 


quốc gia II: xuất A, nhập B 


a. Chỉ phí cơ hội sản xuất sản phẩm A, B của 2 quốc gia được 


thể hiện qua bảng sau : 





Chỉ phí cơ hội 








Sản phẩm A 





Sản phẩm B 











|2 | [2 
ta] 4> | ta 





108 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe. pdf at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


b. Đường giới hạn khả năng sản xuất của 2 quốc gia 





LJT7>~-4 4+ s 
L. 





6D 
100 dc $eo 422 J2 đo 


- Quốc gia I có lợi thế về sản phẩm A vì chi phí cơ hội nhỏ 
3 5 
hơn(— <—) 
3 4 
_~ Quốc gia II có lợi thế về sản phẩm B vì chi phí cơ hội nhỏ 
hơn( =ẻ < 1 
: 5 2 
- Mô hình mậu dịch của 2 quốc gia : 


+ Quốc gia I xuất khẩu sản phẩm A, nhập khẩu sản phẩm B 
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+ Quốc gia II xuất khẩu sản phẩm B, nhập Khẩu sản phẩm A 


Lợi ích : quốc gia I chuyên môn hóa A đạt tới điểm H, quốc 
gia II chuyên môn hóa B đạt tới điểm Hï. Giả sử quốc gia I 
và quốc gia II trao đổi theo tỷ lệ 6A = 5B. Lượng thương mại 
là 120A : 100B. Quá trình chuyên môn hóa và trao đổi dẫn 
đến 2 quốc gia đạt tiêu dùng tại điểm E và E'. Thương mại 
đã đem lại những lợi ích sau cho quốc gia I và quốc gia II : 


1. Hai quốc gia I và II đạt tiêu dùng trên khả năng sản 
xuất của mình. Điểm E và E' nằm phía ngoài đường giới 
hạn khả năng sản xuất. 


2. Quy mô tiêu dùng của 2 quốc gia tăng : quốc gia Ï tăng 
được tiêu dùng 30 sản phẩm A, quốc gia II tăng được 
tiêu dùng 50 sản phẩm B. 


3. Hiệu quả sử dụng tài nguyên của thế giới tăng vì quy mô 
sản xuất sản phẩm A tăng được 30 sản phẩm, sản phẩm 
B tăng 50 sản phẩm. Trong khi đó tài nguyên của thế 
giới không tăng. 


4. Người tiêu dùng cả 2 quốc gia được tiêu dùng sản phẩm 
A và B với gía rẻ hơn nội địa. Vì sản phẩm A do quốc 
gia I cung ứng với giá thấp hơn quốc gia II và ngược lại. 
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Bài 10: 











b. Mô hình mậu dịch : 


Quốc giaảl  : xuất Y, nhập X 
Quốc gialI : xuất X, nhập Y 
c. Khung tỷ lệ trao đổi : 


SÝVYS2 
4 ZÀ 


Đ 
¬ =1 = mậu dịch không xảy ra 
Y 
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622 VitÈiuz2+ 


^ 


+2o 


Ø go 
46c Joo 2O 
h Đ 3 
b. (#] Việt Nam = Õ ; (š]>~ Quốc = 2 
° ¬¬ Đ ¬.4 S2 
P Việt Nam = E › P Trung Quốc = 3 
.^ L ^^ ° ˆ ^^ h 4 
e. Giả sử lấy tỷ lệ trao đổi Km = 2, ta có 200T = 400C 
c 


> Lợi ích mậu dịch của Việt Nam 120 táo và của Trung Quốc là 
100 chuối 
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Bài 12: 
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de vé .P 37a n 
b. Nếu lấy tỷ lệ trao đổi Tư 1, quốc gia Ï xuất 60y và quốc gia 
`, 


II xuất 60x, ta có quốc gia I lợi 30x, 30y.và quốc gia II lợi 20y. 
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CHƯƠNG II 


LÝ THUYẾT HIỆN ĐẠI VỀ MẬU DỊCH QUỐC TẾ 


Bài 1: 





a. Pa là giá cả sản phẩm so sánh cân bằng nội địa khi chưa có 
mậu dịch xảy ra 


b. Pg là giá cả sản phẩm so sánh cân bằng chung khi mậu 
dịch xảy ra 


Bài 2: 








115 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe.pdi at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


Vì P.=z#p, =3 > Mậu dịch xảy ra 


6). =2 €b< 3z Gong đề p„=|#+ QGf và p„ =| #~ QG1 
4 Š ĐưừJ7 ` Đr 


= 
quốc gia ï có lợi thế so sánh về X quốc gia I xuất X nhập Y 
quốc gia II có lợi thế so sánh về Y quốc gia II xuất Y nhập X 

- Quốc gia I xuất BC sản phẩm X bằng quốc gia IÍ nhập khẩu 
C?E sản phẩm X, quốc gia II xuất B'C sản phẩm Y + quốc gia Ï 
nhập khẩu CE sản phẩm Y => tiêu dùng đạt tới những điểm E và E? 
thuộc các đường bàng quan II và IF. Tức tiêu dùng đã đạt tới những 
đường bàng quan mới cao hơn, chứng tỏ lợi ích của mậu dịch. 
Bài 8 : 


Vì Pụ =5 # By =1= 


na Ạ - w 
Mậu dịch xảy ra 
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Quốc gia A có lợi thế so sánh về X quốc gia I xuất X nhập Y 
"Thế giới có lợi thế so sánh về Ÿ thế giới xuất ŸY nhập X 


- Phân tích lợi ích từ trao đổi. 
Điểm sản xuất vẫn ở A, vì là quốc gia nhỏ hơn nên theo tỷ lệ 


5 Đ ¿ : 
trao đổi của thế giới, tức là Ð„ =—Ý- =1 => quốc gia xuất AK = 
Y 


nhập khẩu KT 


=> tiêu đùng đạt tới điểm T cJƒ - so sánh T với A => lợi ích 
từ trao đổi. 


- Phân tích lợi ích từ chuyên môn hóa. 


: „ 5 P 
Điểm sản xuất dịch chuyển từ A > B, vẫn theo „ SN, 
⁄ Ỳ 
quốc gia A xuất khẩu BC = nhập CE > tiêu dùng đạt tới điểm 
EeHII so sánh E với T ta có lợi ích từ chuyên môn hóa. 


(Chú ý : nếu muốn, sinh viên có thể cho thêm số liệu cụ thể hơn) 
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1 ' : bờ 
a. Với P,„ = S > đường cong ngoại thương của quốc gia II thể hiện 


là đường cầu cắt đường giá tại điểm M, ở đó quốc gia II muốn 
- nhập khẩu nhiều X hơn là quốc gia I muốn xuất -> mậu dịch 


không cân đối, trong trường hợp này cầu > cung * giá cả 
phải tăng lên để trở về mức cân bằng Pạ = 1 


b. Với Pg = 2Ì> đường cong ngoại thương của quốc gia I thể 
hiện là đường cầu cắt đương giá tại điểm N, ở đó quốc gia I 
muốn nhập nhiều Y hơn là quốc gia II muốn xuất > mậu dịch 
không cân đối, trường hợp này cầu > cung > giá cả phải tăng 
lên để trở về mức cân bằng Pa = 1 (chú ý : 
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Bài 5: 
a. Tỷ lệ của bạn hàng mậu dịch sẽ giảm đi 


100 ~ (nh 00= 9,1% 
110 


b. Lợi ích của bạn hàng mậu dịch bị thiệt vì số tiền quốc gia 
nhận được nhờ xuất khẩu ít hơn số tiền mà quốc gia phải bỏ ra để 
nhập khẩu, biểu hiện của sự nhập siêu. 


Bài 6G: 
a. X: sản phẩm thâm dụng lao động 


Y : sản phẩm thâm dụng tư bản 
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Bài 7: 


a. - Cơ sở : Lý thuyết nguồn lực sản xuất vốn có 
- Mô hình : quốc gia A : xuất X, nhập'Y 


: quốc gia B : xuất Y, nhập X 
b. Giảm tương đối 


c. Giảm tương đối 


Bài 8: 





Quốc gial  : xuất B, nhập A 
Quốc giall : xuất A, nhập B 


Bài 9: 





a. Cơ sở mậu dịch của 2 quốc gia là lý thuyết H-O và H-O-S 


b. Xét quốc gia I : (ƒ) S4, củi 
`. * 


= ƒ) < B và đi đến kết luận : 
1LjJy¿ (Lỷ; 


Sản phẩm Y : thâm dụng vốn (K) 
Sản phẩm X : thâm dụng lao động (L) 
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- Xét quốc gia II 


>> (') < B và đi đến ké¿ luận : 
Ẳ x È Lá 


Sản phẩm Y : thâm dụng vốn (K) 
Sản phẩm X : thâm dụng lao động (L) 


c. Mặt khác ta có 


DẾN NT, 


Kết luận : quốc gia I dư Hệ. vốn (R), quốc gia II dư thừa lao 
động (L). 


_ Kết luận chung : mô hình mậu dịch của 2 quốc gia như sau : 
- quốc gia I xuất khẩu sản phẩm Y, nhập khẩu sản phẩm X 
- quốc gia II xuất khẩu sản phẩm X, nhập khẩu sản phẩm Y 
Bài 10 : 


Mô hình mậu dịch của 2 quốc gia là : quốc gia I xuất B, nhập A 
và quốc gia II xuất A, nhập B. Lợi thế so sánh của mỗi quốc gia 
được biểu thị trên biểu đồ như sau : 


121 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe.pdi at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 





loi A 
Bài 11 : vội 
a. Quốc gia A xuất X nhập Y 
Quốc gia B xuất Y nhập X 


.b. Thu nhập của người sở hữu tư bản ở quốc gia A sẽ giảm khi c 
mậu dịch tự do xảy ra giữa hai quốc gia. 


Bài 12: 
a. Tỷ lệ mậu dịch của Hy Lạp tăng, tỷ lệ mậu dịch của Ý giảm. 


b. Cả hai nước đều có sản lượng vải sẽ tăng và sản lượng lương 
thực giảm 

c. Sản phẩm lao động biên sẽ tăng ở cả 2 ngành công nghiệp 
của 2 nước; sản phẩm tư bản biên sẽ giảm ở cả 2 ngành công 


nghiệp của 2 nước 
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Bài 13: 


a. Đường giới hạn khả năng sản xuất của Anh và Hoa Kỳ trở 
thành đường thẳng 


b. Không có cơ sở mậu dịch do chỉ phí cơ hội là giống nhau giữa - 
2 nước 


c. Cả hai mặt hàng là thâm dụng lao động, vì vậy không thể áp 
dụng lý thuyết H-O. Giá cả yếu tố chỉ được xác định bằng 
nguồn lực vốn có, chúng lại khác nhau giữa hai nước. 
Bài 14: 
a. Giới hạm lao động 4X + ðY =37200 
Giới hạn tư bản 3X + 1Y = 18000 


b.X=4800; Y = 3600 


Chú ý : Sản lượng của Tây Ban Nha cho bởi điểm cắt của giới 
hạn lao động và tư bản 
c. Thu nhập quốc gia của Tây Ban Nha = X-X +Ƒ= 
2 x 4.800 + 3600 = 18.200 Í 
Cho giá trị tiêu dùng bằng thu nhập quốc gia: 
2x¿+ y‹ = 13.200 


và Xe =ÿc 


Giải các phương trình trên ta được x¿= yc = 4400 
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d. Xuất khẩu sản phẩm X  x = 4.800-4.400 = 400 


Nhập khẩu sản phẩm Y _ y = 4.400-3.600 = 800 
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CHƯƠNG IV 


THUẾ QUAN - MỘT HÌNH THỨC HẠN CHẾ MẬU DỊCH 
BàiL: 
+ Khi chưa có mậu dịch 
Giá cả cân bằng : 
Qpx = Qsx 3 120 — Px = Px - 40 
2Px = 160 -> Px = 80 (USD) 


Sản lượng cân bằng : 


Qpx = Qsx = 40 X 
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a. Khi có mậu dịch tự do 

- Pựx=$40 

- TD = 80X 

- 8X=0X 

- NK=80X 
b. Khi chính phủ đánh thuế quan bằng 50% > 

- P„= $ 60 

- TD = 60X 

- 8X=20X 

- NK=40X 

- Ngân sách chính phủ = ec 
= ` Số dư người tiêu dùng giảm = a + b + c + d. 
Trong đó : a = 20 USD, b = 20 USD, c = 80 USD, d = 20 USD 
®>a+b+c+d= 140 USD 

- Số dư người sản xuất tăng lên bằng a = 20 USD 

» - Ngân sách chính phủ tăng bằng c = 80 USD 


- Thiệt hại ròng = b + d = 20 + 20 = 40 USD - 


f-a,t, 
c. Theo công thức Ø8 ==- †a có 


0,5 - (0,8x0, 
g= 9,5 — (08x01) =2,1 hay 210% 
1-0,8 
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Như vậy, tỷ lệ bảo hộ thực sự cho nhà sản xuất là 210% 


Bài 2: 





a. Khi có mậu dịch tự do : 
Px = Š2, TD = 160X, SX = 40X, NK = 120X - 

e.Nếu chính phủ đánh thuế quan bằng 50% -> Đxy = $3, 
TD = 140X, SX = 80X, NK = 60X 

>⁄88'dpbuöf vấn suất Tí ¿a0 ÙBD 

- Số dư người tiêu dùng giảm là 150 USD 

- Ngân sách chính phủ tăng là 60 USD 


> Thiệt hại ròng = b + d = 20 + 10 = $30 


Bài 3: 





a Cho Qa=Q.=Q Suy 

Q=300, P = 40 USD ' 
b. P = 20 USD, Q¿ = 500 — 5x20 = 400 

Q; = (-300 +60x20)/7 = 128,6 

Nhập khẩu = Q¿ — Q, = 400 — 128,6 = 2714. 
| d. Thặng dư tiêu dùng tăng = 
(40-20) x00 + (40 - 20) (400 : 300)/ 2 = 7000 USD 

Thăng dư sản xuất giảm = `... 
127 
1T 4 anl6lÖgd 4ô Ba KihMe OunzTo pd[al Men dan 0 102040 (CT2012 


¡£:.860-80728 %08,6:2.040-20Y(G00-128/6V 82842881USD -. 
:d¿:Ph= 90 + 8=:25:USD š ỉ | 
Qÿa= 600-5x26 =875 
Q, = -300+60x25)/ T= 171.4 
‹; Nhập khẩu = 37ð + 171,4 < 908,6 
e. Thu nhập từ thuế = 5 USD x208,6= 1018 USD 
'hiệt hại do: tiêu dùng = 5 SBx (400 : 375 9~69,5:USD 
“Thiệt hại do sản xuất = 5'USD'x(171,4 ~ 128/8 2' 107 USD 


f. 20 USD 


› Bài 4: 





a. pe= 32 
qo = 44 
b. Mậu dịch tự do 
qa -_ = 180 


q = 10 
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Bài 5; _ 





Quy = 271. 

Thiệt hại của quốc gia :169,5. tẹ 
day = 186 
t = 50% 


Bài 6; 

- Khi chưa có mậu dịch 
Giá cả cân bằng 
Qpx = Qsx > 140 ~ 2Px = 
2Px ~ 40-- 4Px = 180 
> Px=45 USD 

_- Sản lượng cân bằng 

Qpx = Qạx = 50X éx 
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a. Khi có mậu dịch tự do 
Px = 20 USD, TD = 100X, SX = 0, NK = 100X : 
b. Khi chính phủ đánh thuế quan bằng 100% -> 
Px„ = 40 USD, TD = 60X, SX = 40X, NK=20X 
Ngân sách chính phủ tăng là = c = 400 USD 
Số đư người sản xuất tăng lên = a = 400 USD 
Số dư người tiêu dùng giảm đi = 
a+b+c+d=400 + 400 +400 + 400 = 1.600 USD 
Thiệt hại ròng = b + d = 400 + 400.= 800 USD 
e. Với t = 100%, tị = 5%, g sẽ là : ' 


Trước hết tính a; = là =0,5 
20 


` tf—~a,t, 1—0,5x0,05 
Theo công thức 8@= —-, ta có ø= = 


l-g, 1-0,5 








g = 1,9ỗ hay 195% 


d, Nếu quốc gia trên là 1 nước lớn thì sau khi đánh thuế quan, 
giá thế giới không còn là 20 USD nữa mà là nhỏ hơn so với 
20 USD vì nước lớn chỉ phối được giá thế giới, cung cầu của 
họ về một sản phẩm nào đó có ảnh hưởng rất lớn đến giá cả 
sản phẩm đó trên thị trường thế giới. 
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Bài 7 :. 





- Khi chưa có mậu dịch xảy ra : 
Giá cả cân bằng 
“Quy = Qạy => 160 - 10P„ = 40 P„ ~ 40 
'B0Px = 200 —> Px = 40.000 đồng 
- Sản lượng cân bằng : 


Qpx = Qsx =-120 triệu X (120.000.000) 


k(42.soo vwp) 





° sò #2 44 ạ 


a. Khi mở cửa mậu dịch tự do 





Với giá thế giới PX = $2 hay 28.000 VNĐ (1 USD = 14/000 VNĐ) 


Tiêu dùng = 132 triệu X, SX = 72 triệu X, NK = 60 triệu X. 


NI 


` M __— HH 
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Px ='33600:VNĐ,'TD # 126,42triệu:X; 5X <'94z4:triệu X;.: '.. 
NKz92-triệu%.: “ 


- Số đư người: sản -xuất:tăng:lên =:a = :46,599  10.0000£:: - 
465.999 VNĐ VD š 


- Số-đừ người:tiêu:đừng =:a + b + c+ d -- + 
b = 6,379 +x:10:000 (<:62.7%0 đồng -:¿ 
c = t72997x210:000 =›129.900 Ziổngónc 
d = 1,568 x:10:000 :+:125.680 đồng êr:c 


Vì sẵn phẩm làzđữn %ị:tính: bằng triệurnên những kết quả dính › s 
toán trên: đây phải:hhân với 1:000.000 3 > 


Ta cöi.:: a= 465,92tÿýđông ›¡.; 
b=62;792#ÿZiông `: 
c= 179,273iông/ˆ = - 
d= 35;6Et9ãiòng 3: - 
> Thiệt:hại cho migườictiêu:dùng =8 + b + c + d - 
= 465,9972069,792+:1119,97+ 15;687<1523,520Lÿ2lông ôn 
- Ngân sách: chính: phủ tăng lên bằng:ez t79,97Eÿ đồng ;r 


- Thiệt:hại tòng =h + ä = 62;/792+715;685298;4:tÿ đồng ng 
l3)... 
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ˆ. Ne¡Nếu đông:Viêt:Nam:mất giá 20% sò vớt đồng: đốula Mỹ, đúc đó 
'_š/4IDSD.=116.8001VNĐ > 





S¡;: Khi mở cửa.mậu:dịch:tựư do¿:quốc gia:sẽ: nhập: khẩu theo 
+:: giá thế giới là 9:USD-có:nghña:là:33.600:VNĐ, túc này thị 
:zotrdờng về. sẩm phẩm X của quốc gia-giống hệt:như. đánh 
+'a:8huế:qưadú‹-20%; đã: phân. tích ổntrên. 








- +1, Khi chính: phả: đánh thuế quản bằng20% 1úc:đó-Ð¿ 23408 x 

_.10.000.VNĐ, cao hơn giá sản :xuấtironag mước (40.0001VNĐ). 

-.:Điều này trên.thực:tế có:nghĩa là chính: phủ:muốn. bảo hộ 
ngành này ở mức rất cao; không nBập/ khẩu. 








8›¡Bài 8: 
" š Từ ››@Qpxœ: 280:— 20px 
+». Qs‡=+400+ 20px 


Ta có Px = 69.000: đông tà Qy = 140:triệu sản phẩm khi Việt 
X>:Nam tự cung tự.cấp. 


- nâu Khi :Việt-Nasántiến hành thương: mạidbựdo thà ViệtsNaim sẽ 
._¡nBập: khẩu sân: phẩm X:kì giá cao: hơn giá thế giời (60.000 > 
:2 9.000). : : 


- Qpš19 2800-3420 x 4,29 196 
Gv. Qsk=4006.20% 4,224 124 
éNnsNhập: khẩu :(7Ø: triệu sảrể phẩm 


_ RnBignaghach nhậpkhẩi?:x73 x 315 2t6drig[USD 


¡33 133 
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b. Khi đồng Việt Nam mất giá so với USD 10% lúc đó 1 USD = 
15.400 VNĐ và giá sản phẩm X của thế giới sẽ là : 
3 x 15.400 = 46.200 (4,62) 


Qnx = 280 — 20 x 4,62 = 181,6 - 
Qsx = 40 + 20 x 4,62 = 132,4 
Nhập khẩu : 55,2 triệu sản phẩm 
Kim nghạch nhập khẩu : 55,2 x 3 = 165,6 triệu USD 


Do đông Việt Nam mất giá nên giá thế giới của sản phẩm X tính 
bằng VNĐ tăng dẫn đến nhập khẩu giảm (16,8 triệu sản phẩm). 


Bài 9: 
Óạ¿ = 170- Py Qạy = Óyy ¡ 170 - Py = Pý + 10 
Ós = P, +10 P¿ =80; 9v = 90 triệu sản phẩm. 


':Rhi Việt Nam thực hiện tự cung tự cấp thì giá sản phẩm X là : 
800 000 đ (80 theo đơn vị tính là 30.000 đ). Trong khi đó giá sản 
phẩm X của thế giới tính theo tiền đồng của Việt Nam là 


P„(vy = 40 x 19.500 = 500.000 Ð (50) 
a. Khi Việt nam tiến hành thương mại tự do : 


'Do giá nội địa cao hơn giá thế giới nên Việt Nam sẽ nhập 
khẩu. 


'Ớpy = 170 — 50 = 120 


Ósy = 50 + 10 = 60 
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Nhập khẩu 60.000.000 sản phẩm X 
Kim nghạch nhập khẩu 60 x 40 = 2.400 triệu USD. 


Khi tiến hành thương mại tự do thị trường sản phẩm X của 
Việt Nam : 


Sản xuất giảm 60 — 90 =- 30 triệu sản phẩm 
Tiêu dùng tăng 120 — 90 = + 30 triệu sản phẩm 


b. Khi chính phủ sử dụng thuế nhập khẩu là 50%, khi đó giá 
nhập khẩu có thuế là : 


Púwvr = (40 X 12.500) X 1,5 = 750.000đ (75) 
Ó;y = 170 — 75 = 95 
Óyy = 75 + 10 = 85` 
Nhập khẩu : 9ð - 85 = 10 triệu sản phẩm. 
Kim nghạch nhập khẩu : 10 x 40 = 400 triệu USD 


Lợi ích của người sản xuất = (6:8): =1.812,5 triệu đ 


Lượng thuế nhập khẩu của chính phủ : 10 x 2ð = 2ð0 triệu đ 


- Thiệt hại của người tiêu dùng = 


tk: =2.687,5 triệu đ ` 


- Thiệt hại của quốc gia = 2.678,5 — (1,812,5 + 250) = 616 triệu đồng 
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BàiBô8i:10 : 
10.000: 





ỡ, cha (69%9= 100% (1 lâa)!àp> 50646 lẢn):án: 
g= ẤT —n XT601:01 g= 1 =  iố0i i01B69%5C° 
5T =a- SE 1-05-tŠ 
BàiH1:1: : 

_ 4000. h 

“song ^ ~0880) %© 100% (1 lân): äz= 5092 (0,6 1â8)i: 
g= &= SẺ tiếu, .g= 402192 100 <.420% 

l-ø; x8 1-0.5 -ˆ 


Bài12::- 40% - 





R 
D 
C 
B 


BàaiHA::i: 


Với te+ 0,6 0.5g = b4 0506, xI00-= 20%- 
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- =f1£ 0,8: ~ no 100“< 0% 


__ 9,4=0,5x] 
“=1. =g=. TS ^xl001i-90% 
1-0,5 
_Cùng với tỷ:lệ bảo hộ: danh:nghĩaclà 0;4 nhưng khi-€hính:phủ 
tăng thuế nguyên: liệu:nhập: khẩu thì tý lệ. bảo:hộ thực. sự: giảm. 


Với tỷ: lệ-thuế. nhập khẩu: nguyên: liệu:lă‹80%; :chính phủ:đang 
yêu cầu các nhà: sản: xuất nội địa:không nhập:riguyên liệu mà sử 
dụng nguyên liệu nội địa. 


_ Với tỷ lệ nhập khẩu nguyên liệu.là 1005%;.chính : phủ. bắc buộc 
nhà sản xuất nội địa phải sử dụng nguyên liệu nội địa;kbông nhập 
'khẩu nguyên liệu. Nếu nhà. sản xuất nội địa nào còn:nHậ@pfkhẩu 

.- nguyên liệu thì chính: phủ không những không bảo hộ mà cồn gây - 
thiệt hại cho nhà sản xuất nội địa. . 


¿ Bài 1ã : 


lụ 


a. VA = 600 ~ 200 - 100 = $ 300 
b. VA = 600x1,2— 200:— 100 = $ 420 


,PRP= CC CÓU — 04 =:40% 
300 


:e. VÀ' = 600 x 1,2 ~ 200x1,08:~-100x1,14 =:$ 390 


.":ERP'= Si hú 3 9,3¿280% 
_300 - 


› 71377 
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(600x1;2)— (200x1,5)— (L00x1,35)— 300 





d. ERP”= = -0,05<0 
300 
Bài 16: 
a. Hoa Kỳ : 2000/10 = 200 chai rượu 


c. 


Châu Âu: 3000/5 = 600 chai rượu 
b. 


Hòa Kỳ : 200 chai rượu 


Châu Âu: 600 chai rượu 


Đối với người tiêu đùng Hoa Kỳ máy tính có trị giá bằng 200 
chai rượu, nhưng họ nhận được 300 chai vì vậy họ có lợi. Đối 
với người tiêu dùng Châu Âu, máy tính trị giá tới 600 chai, 


- nhưng họ trả chỉ có 300 chai vậy người tiêu dùng Châu Âu 


d. 


cũng có lợi 


Thay đối sản lượng máy tính của thế giới là bằng +1 - 1= 0 


Thay đổi sản lượng rượu của thế giới là bằng —-200 + 600 = +400 


e. 


Không, khi không có thuế, chi phí cơ hội là bằng nhau giữa 
hai nước và sản lượng của thế giới đã ở mức tối đa. 


Bài 17: 


a. 


b. 


6,225G=18 


Thuế quan của Hoa Kỳ sẽ tăng khối lượng nhập khẩu trong 
trường hợp duy nhất khi cầu nhập khẩu thép của Nhật là 
không co dãn 


. Công nhân Hoa Kỳ trở nên khá hơn, và công nhân Nhật trở 


nên nghèo hơn 


Trong khi ảnh hưởng đối với phúc lợi của công nhân Nhật là 
như câu (c), thì ảnh hướng lên phúc lợi của công nhân Hoa Kỳ 
có thể là dương, âm, hoặc bằng không. 
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Bài 18: 
a) 28,5% 
b) Trợ cấp 12% cho nguyên Vật liệu nhập khẩu 


Bài 19: 


Y Đ 


Giả sử cho l#) =+Í] =1, ta có 
h ÓGi 4 t TG 

#).-»).¬ 

l. 0G ty TG 


và cách phân tích giống như trường hợp quốc gia II (trong giáo 
trình), tất cả chỉ là ngược lại. Có thể minh họa như biểu đỗ dưới 


đÂv 


Z ° Ề F P 
Quốc gia có lợi thế so sánh về X, tức (#) < l#) 
06i Tö 
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CHƯƠNG V 


` NHỮNG HÌNH THỨC HẠN CHẾ MẬU DỊCH KHÁC 
:VÀ ĐÀM PHÁN MẬU DỊCH ĐA PHƯƠNG 


Bài 1: 





a. Trường hợp cầu giảm : giá giảm P¡> P; sản xuất giầm X;> 
X¿ tiêu dùng giám X;> X¿ nhập khẩu không đổi ŒX¿ — X;) = 
€ - Xã) 


b. Trường hợp cung giảm : giá tăng P > P; tiêu dùng giấm P; 
> P¿ sản xuất giảm Xạ > X; nhập khẩu không đổi (ŒX„ - X;) = 
Ø — X¿) = 
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Từ Ó„y =150-P, ' Tacó P, =70USD 
Ø+„ = P„ +10 O„=80- triệu sản phẩm 


a. Khi chính phú Việt Nam tiến hành thương mại tự do thì 
Việt Nam sẽ nhập khẩu sản phẩm X vì giá của thế giới 
thấp hơn (40 < 70) : 


Øpy =150—40=110 
Ø„ =40+10=50 
Nhập khẩu 110 — 50 = 60 triệu sắn phẩm 
Kim nghạch nhập khẩu : 60 x 40 = 2.400 triệu.USD 
Tác động đến thị trường sản phẩm X tại Việt Nam 
- Sản xuất. giảm 50 — 80 = - 30 triệu sản phẩm 
- Tiêu đừng tăng 110 — 80 = + 30 triệu sản phẩm 


b. Khi chính. phú Việt Nam sứ dụng 1 hạn nghạch nhập khẩu là 
Lê x:3eft? G40 5220082227500101200Á2200ả418%yi6. 
Việt Na sẽ là - 


Ó„„ =150— P 
w = P„ +10+30- 
—_ Py=65 ƯBD -' : 
- Thu nhập của nhà nhập khẩu : 80 x 16.= 460 triệu UẾD -- 


141 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe. pdf at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


(50+ == 


Ma. dư của nhà sản xuất : = +787,5 triệu USD 


1 
- Lại ích của người tều dùng giảm -điarsi<, ~1537,5 triệu USD 
- Lợi ích quốc gia bị thiệt hại 


1.537, — (787,5 + 450) = 300 triệu USD 


Bài 3: 

a. Lượng câu Ị 500 
Lượng cung .- sẽ : 100 
Lượng nhập khẩu - :400 

b. 


- Thu nhập nhà nhập khẩu : 100 
- Thặng dư nhà sản xuất : 75 
c. Lượng quota : 200 


Bài 4: 





a. Cho M = Qa - Q; = 300 — 8P+20-— 2P 
Hoặc M = 880 ~ 10P 
Trong đó: M là lượng nhập khẩu 
b. Cho M = X 
Hay 320 — 10P = 18P — 100 
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P=15 USD 
Q. = - 20+2x15 = 10 
Qua= 300-8x15 = 180 


Nhập khẩu là 180-10=170 


-e, Cho M = 100 
Hay 100 = 320 — 10P 
P=22USD 


Q: = -20 + 2x22 = 24 
Q¿ = 300 — 8x22 = 124 
Nhập khẩu 124 — 24 = 100 


d. Số dư tiêu dùng mất đi = 124 (22 - 15)+ (180 - 124)x7/2 = 
1064 USD 


Lợi ích của số dư sản xuất = 7x10 + (24 - 10)x7/2 = 119 USD 
Lợi nhuận do bán đấu giá = 7 x 100 = 700 USD 
Bàiã:, 
Khi chưa có mậu dịch xảy ra 
- Giá cả cân bằng 
Qox = Qsx 160 — 30Px = 20Px - 40 


B0P„ = 200 > P„ =4(USD) 
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a. Khí eð mậu địch tự do : 


Px = $2, TD ~ 100X, SX ~ 0X, NK = 100X - 


b. Nếu'chánh phú ấn định 1 quota 50X, tính ra giá sẽ là Px = $8, 
tương đương với 1 thuế quan ð0%, ta có 


TD = 70X, 8X = 20X, NK = 50X - 
SET- EnREEHEytne gimsi44/846.6.8:e59 UạD 
- Số đư người sản xuất tăng = a = 10 USD 


- Nếu:chánh phú bán với giá $1⁄1:đơn vị sán phẩm X:nhập khẩu 
thì ngân sách chính phú tăng = c = $50 


- Nếu:chính phú bán đấu giá thì 1: phần của c có thể chuyển cho 
nhà nhập khẩu - 
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- Nếu chính phủ phân phối giấy phép thì phân c sẽ được chuyển 
hóa hoàn toàn cho nhà nhập khẩu 


e. Khi có sự suy giám về cầu, đường câu tịnh tiến từ Ðx > Dy. 
Dưới tác động của thuế quan thì giá trong nước : không, đổi, 
nhập khẩu giảm, sản xuất trong nước : không đối, tiêu dùng 
giám. Trong khi đó, đưới tác động quota thì : giá'giảm;nhập 
khẩu không đổi, sân xuất giảm, tiêu đùng giảm. 


Bài 6: 
Khi chưa có mậu địch xảy ra 


- Giá cả cân bằng 


Qpx = Qsx > 300 ~ 60Px = - 20 + 20Px 


390 = 80Px -> P„ “` =4(USD) 


t(@Ð 





- Sản lượng cân bằng 


Qơx = Qø = 60X 
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a. Khi có mậu dịch tự do 
Px = $2, TD < 180X 
, 8x = 20X, NK = 160X 
- b. Nếu chính phủ ấn định 1 quota = 80X 
Giải ra ta có PX = $3, tức là tương đương 
Với 1 thuế quan 50%, lúc đó: TD = 120X, SX = 40X 
NKE = 80X 

- _ Số dư người sản xuất tăng lên = a = $30 

- - Số dư người tiêu dùng giẩảm = a + b +c + d 
= $30 + $10 + $80 + $20 = $130 


- - Nếu chính phủ bán giấy piép cho các nhà nhập khẩu với 
mức giá $1⁄1 đơn vị sản phẩm X thì ngân sách chính phủ 
tăng lên = c = $80. 


- Nếu chính phủ bán đấu giá cho các nhà nhập khẩu thì 
một phần c sẽ được phân phối cho các nhà nhập khẩu. 


- Nếu chính phú phân phối (cấp phát) hạn ngạch cho các 
nhà nhập khẩu thì phần c sẽ hoàn toàn thuộc về nhà 
nhập khẩu. 


c. Khi cầu tăng, đường cầu tịnh tiến D„ -> D'. 


Dưới tác động của thuế quan, giá trong nước không thay đổi, 
tiêu dùng tăng và tăng nhiều hơn, sản xuất trong nước không đổi 
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và nhập khẩu tăng. Còn dưới tác động của quota, giá trong nước 
tăng, tiêu đùng tăng nhưng tăng ít hơn và sản xuất trong nước 
tăng, còn nhập khẩu không thay đổi. 


Bài 7: 


a. - Ðị, Sịo ': Thặng dư nhà sản xuất 


-8¡ > So — : Thiệt hại của người tiêu dùng 


- Đa : Thuế nhập khẩu 
- 8s : Thu nhập của nhà nhập khẩu được cấp quota 


b. - Thuế nhập khẩu 


-P2= 55 


: 1008 


- Thu nhập của.nhà nhập khẩu : 882 


Bài 8: 





a. Giá cân bằng 

Lượng sân bằng 

'Tỷ lệ bảo hộ thực sự 
b. Nhà sản xuất 

Người tiêu dùng 


Nhà nước 
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:Đe= 2 
: qạ = 60 
: 100% 
:22,5 
:-81,5 


:10 
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$¿uốQuốc gia ¬-...- 


°. _f0l£@nøptquota 





d. “82B bặng:dư nhài sản xuất tăng 
-.„ ->xÐEh,876 (do hạn aigach) 
- `5z‡f@,625 (doähuế) 


- 22:592,5 tdo.thuếivà: hạn zigạch) 


BàiBài + Từ Q,.Q;x33 150— P, 
9: Qu=PV'+10 
¬'- Khi thị›trường cần bằng :trong trạng:thái:bựcung âự cấp'‡a có: 
”. 3Pÿ'='76:USD 
„- Q%ÿE=80triệu sản phẩm 
2. “4. Khi Việt:Ngữrtiến:hành thương: mại:tự đöé:ViệtiNam‹sẽ xuất 
y_ khẩu sản phẩm %Švi giá thấp hơn giá của thế giới (70.< 100) 
2... O;ÿ'S150~100= 50 
-. Ø¿ =100+10:=110 
_. = Xuất: khẩu 116.~-56'= 60 triệu sản phẩm X | 


- Kim nghạch xuất: khấu : 60 x 100 =6000triệ@USD . 
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Thị trường sản phẩm-X:tai Việt Nankbiến›động ñÌgt,sau s¿u : 
ˆ Quy „8 tiểu:đùng (giảm:50:—<80- <3030-töiệmến phẩm: 
Với trq cấp 30%:của chính phủ thì giá tượ cấp sẽ:làc !¿ 
Pxx 3¿Trợ cấp =:100 +70 x:0,3 =. 121 USD.° 
Ø;y'=159—121=229- ˆ+ 
Ø¿y =121+10=131 '>: 
Xuất:khẩu 181 Lao =.102 triệusản phẩm: ..:. 
Kim nghạch xuất khẩu 109 100 = 10:200.3riệaUSD 
c. Lợi ích của nhà sản xuất tăng : === 
USD So 


-_+2530,5-triệu:. 


d. Trợ cấp của chính: phủ : 102 x 21:<2.142 tziệu:USD - 
e. Thiệt:hại của người:tiêu dùng : 9:22 cán *829, 5- triệu: USD ˆ Siêu 
£. Thiệt hại của quốc:gia :... 
\ 
92_.53D,5:° (2.142 +:829,5)=:-:441 triệu:USD '` ! ` 


BàiHi: 19: 





Khi Khưa:eómậusdjchdicn 


- Giá Gả:cân bằngang - 
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95x = Qsx * 120 — Px = Px — 40 
_#Px = 160 -> Px = 80 USD 
- Sản lượng cân bằng : 
Qpx = Qsx = 40X. 
a. Khi có mậu dịch tự do 
Với x = $100 > TD= 20X 
SX = 60X > XK = 40X 
b. Khi chính phủ tiến hành trợ cấp 
$20/1 đơn vị sản phẩm X 
Xuất khẩu >> Px = §110 > SX = 70X, 
TD = 10X, XK = 60X 
©® - Số dự người tiêu dùng giảm = a + b = $100 + $ð0 = $150 
- 8ố dư người sản xuất tăng = a + b + c = §100 + $0 + $ð00 = $650 
- Chính phủ tốn 1 khoảng trợ cấp = b +c+ d= 
$ð0 + $500 + $59 = $600 
f>  Thiệt bại tp & b+d= $50 + $50 = $100 


©. Tỷ lệ trợ cấp xuất khẩu là 12,5% 
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d. Xét ở bình diện thế giới, người tiêu dùng nước ngoài là người 
có lợi nhiều nhất khi chính phủ tiến hành một trợ cấp như 
vậy, vì trước hết là nhà nhập khẩu ngoại quốc có lợi vì họ 
mua được nhiều sản phẩm hơn với giá không thay đổi, và sau 
nữa là người tiêu dùng nước họ có lợi (giả sử trong điều kiện 
các yếu tố khác không thay đổi) 





Bài 11: 
thi chưa có mậu dịch xảy ra 
- Giá cả cân bằng : 


Qpx = Qsx > 80 — 20Px = 40 + 20Px„ 
40 = 40Px > P„ = $1 
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- 8ánBắanlggag tâm bằng. . 
QpxQms= Qsÿ0X60X 







 8,jVB,4o.eoðv3). 
ị . : 


3/„Ÿ ¬ân£: 

kì 

SiŠ P 

‡ sản} sẵn 


= lá= 1B 


Có %6 44 d7 đc 42a re) 
a. Bài Khihecøumudichitự do 
`'o: Vỡk -P§> $2, tứéfàC26.006: đồng;ta có 
¬x SX:c:8Bdr4eu1X;, TD.E:94driệu X 
>‹ XK+:7B:triệu X 


^b::Nếu:ẻhính: phử trợ; cấp'4000 đ/1¬ đơn svị: sắn: phẩmx3:xuất 
;saukhẩu,ta có : 









á 4090, ,100 240% 


`, #fýdệ ttợ cấp xùấE khẩ + 
li XU T9 SP) 1 u19.000 





1haäPhân: tích tân bằng cúc: bộ : 
¿° đSốndư: người: tiêu dừng giảm = a + b:646+ 16 
= S.80t#: đồng) 
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- _ Số đừngườigsẩn suất tăngz=:g + b + © ˆ 64-416-+i 820 :›., 
= 400 {0 đồng ri: 
-  Chíøhphủphảpkốn ©khbäingtgáoirial-lh +b+d‹ 2 
= 16-+! 820 .2206-=: 352 (Eÿ: đồngĐìng › b 
© “Thiệt hại rờng=:b + d = 16-+:86:=:82-(8# đồngÿ.ac - 


Ngườizsäm suất: là ngườizcó lợi nhiều:nhất: trang trường đhợp lnày 
nếu đứng:ổ:bình: điện. quốc:gia. ‹ :: 


BàiHØi::2 : 
'Tỷ lệ trợ cấp xuất-khẩu ::25%2 + 
Chí#:pHủ hi trợ cấp xuất khẩu 5/375 375 
Lượägngoai:tệ tăng thêm?::990 -: 20 
BàiH8i:i3 : 
a. Khi chưa cớanậudịch:‹-: 
Giá Gả:cân hằng :iỆy =2§4 #4 
__ Sản3ưgng:cân bằngà/QpxQuQax Q:40X:oX 
b. Khi ié6¡mậundiolrttghdnr::với Ráy 8:2 —>2giá sản phẩmhXatrEntrên 
thị tưườngdhế giới giơi \, 
= $6--36TÐ 2D0X2GX S50X5XK XRO0Xö0X. 
c. NếuNhínhh phú dug cấp @3/19đớn ddsán phẩmhXuxiếtkhiẩu ršu > 
Px Đ§z $7 
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- Số dư người tiêu dùng giảm = $15 

- Số dư người sản xuất tăng = $ð2,5 

- Chính phử'tốn 1 khoản trợ cấp = $50 
=> Thiệt hại ròng = $12,5 l 


Bài 14: 

a. qạ= 4 
qe = 120 

b. qp = 100 
qs = 180 
qx« = 80 

c. Nhà sản xuất :210 
Người tiêu dùng :«~ 90, 
Nhà nước :- 160 


Quốc gia :- 40 


Bài 15 : 
a. Đường cầu nhập khẩu nội địa 
Ó;,„ = Qo— Qs = 100 ~ 20Px — 20 Px - 20 


= 80 — 40Px 
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Đường cung xuất khẩu nước ngoài 
Ó;„ =Qs— Qp= 40 + 20Px — 80 + 20Px 
=- 40 + 40Px 


b. Mậu dịch tự do 


Ó;„„ œ Ós„ 
80 ~ 40Px = - 40 + 40Px 
120 
xÃ=: "ì = 1,5 = Pw 


Khối lượng mậu dịch 
Q = 80 - 40Py = 80 — 40 x 1,5 = 20 








€. 
8¡ =40 x0,5 = 20 
1 

k đ&, S;= 7 x05 x10 = 25 
2 sÑ 40 +20 
495-Ww g..= 2 x0,5.= 15 

¿ 

S„= 2,5 


- Người tiêu dùng : -22,5 
»x - Nhà sản xuất : 37,ỗ 


- Nhà nước :-20 
- Quốc gia : -ð 
Bài 16: 


a. Cho Q; = Q;= Q và giải phương trình 
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S~^ 


Ta được: Q, = Qạ= Q= 100;P =.10 USD . 
b. Q¿ = (30-5)/.0;05 = 500 - 
Qa =(100 - 30)/ 0,9 = 77,8 
Kkhốt lượng xuất khẩu = 500 ~ 77,8 ~ 422,9, -:“- 
©.P'=80-5.= 25 
Q; =(25-5)/0,05 ~ 400 
4= (100 - 25)/0,9 = 83,3 
Khốilượng xuất khẩu = 400 ~ 83,3 = 316,7 
d. Thu thuế bố sưng ngân sách = 5 x316,7 = 1688,5 USD 


Thặng:dư tiêu dùng tăng= õx 77,8 + 5x(83,3 - 77,8/8= 402/75 
USD - ` 


Thặng dư sản xuất mất đi = 5x400-5x(500-400)/2 = 2950 USD -, 


Tổn thấtròng .. = 2250 - 1583,5 - 402/75 ~ 263,75 USD 
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__CHƯƠNG VỊ : : BIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ 
¡:SMfN'HIỆP QUAN THUẾ 


: Bài L: 


-=:Nếu quốc gia:I đánh thuế quan không phân biệt 100% tên sản 
:phẩm A, ta có 


(xe = 14; ` ŒPx)soii'= 20; ŒPx)eem.= 12 


- Trong trường hợp này, quốc gia I sẽ nhập khẩu sản phẩm:A từ 
quốc gia III vi:có chí phí thấp nhất. 


~.Nếu bây giờ quốc gia:l.liên kết với quốc gia H:$rong: một: liên - 
. thiệp quan thuế:: Eiên hiệp. quàn thuế đó gọi là: liên:hiệp quan3huế 
-: chuyển: hướng mậu: dịch. vì nó .đã. chuyển. sản: xuất :từ:1' quốc gia 
không là thành:viên có chí phá thấp. hơn (đó là:quốc gia IH)sang 1 
nước là thành viên có chỉ phí cao hơn (đó, lâ quốc gia II) 


a. Quốc gia II sẽ tự sản xuất trong nước. 


b. Giá sản phẩm X ở quốc gia II sẽ là 8 USD::1úên: hiệp:quan 
thuế đó gọi là liên hiệp quan thuế tạo lập mặu:địch:vì đã 
chuyển sản xuất từ một thành viên có chỉ phí cao:hơn-(quốc 

: gia II) sang một nước thành viên khác có chí phí thấp: hơn 
(quốc gia I). 
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Bài 3: 


a. Nếu mậu địch là tự do thì giá cả sản phẩm X ở quốc gia A sẽ 
là 3 USD. (lấy giá thấp nhất vì quốc gia này là 1 nước nhỏ). 


b. Thuế quan bằng 100% đánh lên sản phẩm X từ quốc gia B và 
quốc gia C, giá cả sản phẩm X ở quốc gia A sẽ là 6 USD 


- Số dư người tiêu dùng giảm = a + b + c + d 





ve (, +3, 


2 ` 
b= (; -x,3, 
= ; 
e©= (x3 - x2) x3; 
đd= Œ, —x,)w3 h 
2 , 


ý : +x, x3 
- Số dư người sản xuất tăng lên = a = Gí+: ¬ }x 
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- Ngân sách chính phủ tăng lên = c = (xs — xạ)x3 


+ 3 
- Thiệt hại ròng = b + đ _& — —————xtx,- XI”, 


2 


Nha 


= ~(X¿T Xị + X¿ — Xạ) 


3) 


d. Nếu quốc gia A xây đựng 1 liên hiệp quan thuế với quốc gia 
C. Liên hiệp quan thuế đó là liên hiệp quan thuế chuyển 
hướng mậu dịch vì nó đã chuyển sản xuất từ một nước không 
là thành viên có chỉ phí thấp hơn (đó là quốc gia B) sang 1 
nước khác là thành viên có chi phí cao hơn (đó là quốc gia C) 


Bài 4: 





a. Quốc gia A nhập khẩu sản phẩm X từ quốc gia C 
b. Quốc gia A nhập khẩu sản phẩm X từ quốc gia B 
c. Chuyển hướng mậu dịch 


Bài 5ð: 





a. Quốc gia I sẽ nhập khẩu sản phẩm X từ quốc gia II 


qo  =80 
qs =40 
qw. = 40 


159 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe pdf at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


- Tạo lập mậu dịch 


- Lợi ích : 4ð 


Bài 6: 





a. Chuyển hướng mậu dịch 
b. Lợi ích : 0 


c. Chuyển hướng mậu dịch sẽ thay đổi thành tạo lập mậu địch 


Bài 7: 
a. Khi thương mại tự do : 


- Quốc gia C có giá thấp nhất nên chắc chắn xuất khẩu. 
Quốc gia C là người cung (Sc) sản phẩm X 


- Quốc gia A có giá cao nhất nên chắc chắn nhập khẩu. 
Quốc gia A là người cầu (Dạ) sản phẩm X 


-_ Quốc gia B sẽ tham gia thương mại phụ thuộc vào quan hệ 
cung của quốc gia C và cầu của quốc gia A. 


b. Quốc gia B sẽ xuất khẩu khi Dạ > 8c và lúc này giá của sản 
phẩm X trên thị trường thế giới là 10 USD 


- Quốc gia B sẽ nhập khẩu khi Dạ < Sc và lúc này giá sản 


phẩm X trên thị trường thế giới là 6 USD 
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c. Nếu quốc gia A sử dụng thuế nhập khẩu với tỷ lệ là 100% 
khi đó Pg+ T = 10 + 10=20,Pc,r=6+6= 12 do vậy 
quốc gia A sẽ nhập khẩu từ quốc gia C. 


d. Quốc gia A thành lập liên hiệp thuế quan với quốc gia B: 
liên hiệp thuế quan chuyển hướng mậu dịch (vì giá của 
quốc gia B cao hơn so với quốc gia C). 


-_ Quốc gia A thành lập liên hiệp thuế quan với quốc gia 


C:liên hiệp thuế quan tạo lập mậu dịch (vì giá của quốc 
gia © nhỏ hơn quốc gia B). 


Bài 8: 
a. Pháp và Đức 
b. Bồ Đào Nha 


c. Đức có thể nhập 1 phần hoặc tất cả rượu từ Ý mức độ nhập 
khẩu do chuyển hướng mậu dịch quyết định. Không có khả 
năng mậu dịch bị chuyển hướng trong trường hợp này 


d. Cả Ý và Đức nhập rượu từ Bê Đào Nha. Đây là hình thức tạo 
lập mậu dịch. ' 


e. Pháp ngưng nhập khẩu rượu từ Bỏ Đào Nha (chuyển hướng 
mậu dịch). Ý và Đức chuyển việc mua rượu từ Bồ Đào Nha 
sang Pháp (chuyển hướng mậu dịch) 


Bài 9: 





a. Px = $2 x(1+ 1,00) = $4 
lố1 
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Q: = 100x4 — ð0 = 350 
Qx = 1500 ~ 100x4 = 1100 th 
Nhập khẩu = 1100 — 350 = 750 (từ phần còn lại của thế giới) 
Doanh thu thuế = $2 x 7ð0 = $1500 
b. P=$3 
',= 250 ,_ Q4 = 1200 
Nhập khẩu = 1200 — 250 = 950 (từ Hoa. Kỳ) 
Doanh thu thuế = 0 
c. Chuyển hướng mậu dịch 
d. [(350 - 250) + (1200- 1100)]x1/2 — (1100 - 350)x1 = -$700 
(phúc lợi Canada giảm) 
Bài 10: 
a.P=$3; Q: = 25x3 — 25 = 50 
Qạ = 125 — 3xð = 110 
Nhập khẩu = 110 - 50 = 60 ` 
b.Pz$5; Q;= 100; Q¿ = 100 
Nhập khẩu = 0 
œP°z=$4; Q;= 75; Qa= 105 
Nhập khẩu = 105 - 7ð = 30 
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Doanh thu thuế = 0 
d. Tạo lập mậu dịch 


e. (105 - 7B)x1/2'= $15: phúc lợi Anh cải thiện „ 
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CHƯƠNG VII 


MẬU DỊCH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


Bài: X: sản phẩm truyền thống 
` Y : sản phẩm công nghiệp 
Khi có sự gia tăng kỹ thuật đối với sản phẩm truyền thống, làm 
cho năng suất của tư bản và lao động đều tăng, đường giới hạn khả 
năng sản xuất của quốc gia sẽ tăng lên theo hướng sản phẩm X(tùy 
vào tỷ lệ tăng tiến bộ kỹ thuật), còn sản phẩm Y vẫn giữ nguyên. 





Bài 2: 
a. Tỷ lệ mậu dịch hàng hóa năm 199ð sẽ là : 


= 1 1100 ~ 95,45% 
110 


b. 1= 15 z120 >114,54% 
110 
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e S= TỔ 1130 ~ 124,09% 
110 


d. Mặc dù tỷ lệ hàng hóa của quốc gia trong năm 1995 có bị suy 
giảm, nhưng tỷ lệ mậu dịch theo thu nhập và theo yếu tố đơn 
vẫn tăng lên, chứng tổ quốc gia vẫn ở trong tình trạng “tốt 
hơn. 


Bài 3: 


Những quan điểm cho rằng mậu dịch quốc tế có thể làm chậm đi 
sự phát triển của 1 quốc gia, phổ biến ở các nước đang phát triển 
vì tỷ lệ mậu địch suy giảm, xuất khẩu không ổn định, nhiều ngành 
công nghiệp còn non trẻ, xu hướng toàn câu hóa dẫn đến phân hóa 
các nước giàu nghèo..... 


Tuy nhiên, nếu nhìn ở góc độ tổng thể cả về mặt lý thuyết và 
thực tiễn thì quan điểm trên là sai lầm, vì : 


- Trước hết về mặt lý thuyết, không có quốc gia nào bị thiệt 
hại do mậu dịch tự do và bất cứ một sự can thiệp nào vào - 
mậu dịch tự do suy cho cùng đều không có lợi. 


- Còn về mặt thực tiễn, kết quả phát triển kinh tế của nhiều 
nước dang phát triển cho thấy nếu không nhờ có mở cửa 
mạnh ra bên ngoài, thực hiện chiến lược công nghiệp hóa 
hướng về xuất khẩu thì họ không có được vị trí như ngày hôm 
nay (đặc biệt là các nước NICs và một số nước ASBAN). Hơn 
nữa cơ cấu hàng xuất khẩu của các nước đang phát triển cũng 
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sẽ thay đổi dân theo hướng gia tăng các mặt hàng chế tạo, 
giảm dân việc xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp chưa qua 
chế biến và các nguyên liệu thô. 


Bài 4: ` 


Biểu đồ này phản ánh cung về sản phẩm truyền thống ở các 
nước đang phát triển bao gồm sản phẩm nông nghiệp và các 
nguyên liệu thô. Cả cung và câu các loại sản phẩm này đều thuộc 
loại kém co dãn. Một sự gia tăng cung (hoặc suy giầm cầu) làm giá 
giảm mạnh. Thí dụ, trong trường hợp này cung về sản phẩm X 
tăng (Sx > S'x) dẫn đến giá giảm mạnh (P > P;) 


b 
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Bài 5: 





Sắt là một nguyên liệu thô, một khi khoa học kỹ thuật phát 
triển mạnh, sẽ có nhiều nguyên liệu thay thế sắt, do đó một nước 
chuyên môn hóa vào mặt hàng này tất sẽ gặp khó khăn. 


Bài 6: 





Các nước đang phát triển rất thành công nếu xuất khẩu hàng 
dệt, quân áo may sẵn và giày da bởi vì đây là những mặt hàng 
thâm dụng lao động mà lao động là yếu tố dư thừa tương đối của 
các nước đang phát triển (theo lý thuyết H-O) ` 


Bài 7: 





a. Câu nói này là sai bởi vì viện trợ không phải là tất cả mà các 
nước đang phát triển cần vì các nước đang phát triển rất cần 
nhiều thứ, nào là giảm nợ, xóa nợ cho các nước đang phát 
triển, nào là tăng đầu tư vào các nước đang phát triển, không 
áp đặt nhân quyền vào mậu dịch, ăn chia phân phối lại 200 ~ 
300 tỷ USD mà vòng đàm phán Uruguay mang lại, .. tức là 
thiết lập một trật tự kinh tế quốc tế mới (NIEO), ở đó có lợi 
nhiều hơn cho các nước đang phát triển. 

b. Câu nói này là sai vì đây không phái là “khó khăn“ đối với 
các nước phát triển vì lợi thế của các nước này là những mặt 
hàng thâm dụng tư bản, thâm dụng chất xám còn những mặt 
hàng thâm dụng lao động dựa vào giá nhân công rẻ là lợi thế 
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của các nước đang phát triển. Vì vậy, đây không phải những 
mặt hàng mà các nước phát triển phải “cạnh tranh”, chẳng 
qua đây là một cách ngụy biện của các nước phát triển để 
đánh vào hàng hóa của các nước đang phát triển (xem thêm 
“lý lẽ chống lại lao động rẻ mạt ở nước ngoài“ - giáo trình 
kinh tế quốc tế — chương V, phần “Khía cạnh kinh tế chính 
trị của chủ nghĩa bảo hộ“) 


c. Câu này là đúng vì trên thực tế đã có một số nước đang phát 
triển xuất khẩu cả các sản phẩm kỹ thuật cao như NICs, một 
số nước ASEAN... 


d. Câu này sai vì xuất khẩu những sản phẩm nông nghiệp và 
các nguyên liệu thô không thể thu lợi lớn nhất vì giá rất 
thấp, lại không ổn định, cầu kém co dãn theo giá, theo thu 
nhập .. 


e. Câu này đúng vì các nước đang phát triển rất cần mở cửa để 
thực hiện chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu, 
đặc biệt cần thị trường các nước phát triển để tiêu thụ những 
sản phẩm mà mình có lợi thế như sản phẩm nông nghiệp, 
nguyên liệu thô, những sản phẩm chế tạo sử dụng nhiều lao 
động.. Do đó việc bảo hộ mậu dịch của các nước phát triển là 
có hại cho các nước đang phát triển. 


f Câu nói này vừa đúng lại vừa sai trong từng trường hợp cụ 
thể. Chẳng hạn ở giác độ cần tiêu thụ những sản phẩm đã 
-bảo hòa ở các nước phát triển (hàng Đêểmốt, tổn kho, chất 
lượng không tốt lắm..),thì buôn bán giữa các nước phát triển 
với các nước đang phát triển có lợi hơn. Nhưng ở giác độ tăng 


168 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe. pdf at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


cường tính cạnh tranh thì buôn bán giữa các nước phát triển 
với nhau có lợi hơn vì những sản phẩm này rnang tính thay 
thế nhau hơn là bố eung cho nhau. 
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CHƯƠNG VIII 
DI CHUYỂN NGUỒN LỰC QUỐC TẾ 


Bài L: 


Thị trường tư bản của hai quốc gia được biểu thị như biểu để 
bên. Khi chưa có sự di chuyển tư bản, quốc gia I là quốc gia dư thừa 
tư bản, giá cả tư bản ở quốc gia này là rẻ hơn (P)). Trong khi đó 
quốc gia II là quốc gia khan hiếm về tư bản nên giá cả tư bản ở 
quốc gia này mắc hơn (P\). 


P« P« 


>K, 





K4 Kk2+ 


Sau khi mậu dịch xảy ra, tức là có sự đi chuyển tư bản từ 
quốc gia Ï sang quốc gia II, giá cả tư bản cân bằng giữa hai quốc 
gia đã đạt tới mức Pạ, lượng tư bản ở quốc gia I giảm từ K1 > K2, 
trong khi đó lượng tư bản của quốc gia II lại tăng từ KI' > K2 và 
cả hai quốc gia đêu thu lợi; thể hiện ở các tam giác. 
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Bài 2: 





Theo số liệu của bộ kế hoạch và đầu tư thì tổng số vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài đăng ký đến năm 2000 đạt 2.398 triệu USD, 
tăng hơn 200 triệu USD so với năm 1999. Tính đến 20 tháng 9 
năm 2001 đã có 336 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký gần 
1.941 triệu USD, tăng 41,8% về số đự án và tăng 
đăng ký so với cùng kỳ năm trước. 


8% về số vốn 


Các dự án được cấp giấy phép trong 9 tháng vừa qua tập 
trung chủ yếu vào ngành công nghiệp với 263 dự án và 1.594,6 
triệu USD, chiếm 78,3% về số dự án và 82,2% về số vốn đăng ký, 
phân theo địa phương thì chủ yếu là vùng đông nam bộ : thành 
phố Hồ Chí Minh : 125 dự án với số vốn đăng ký 485,8 triệu USD ; 
Bình Dương 78 dự án với 13,3 triệu USD ; Đồng Nai 27 dự án với 
129 triệu USD ; Bà Rịa —- Vũng Tàu 4 dự án với 834,8 triệu USD ; 
thành phế Hà Nội 27 đự án với 146,2 triệu USD.. 


Số dự án và số vốn đăng ký đã được cấp giấy phép trong 9 
tháng đầu năm 2001 


= 





Số vốn đăng ký | Số vốn đăng ký 






bình quân 1 dự 














nghiệp. 





Sốdựán | triệu USD) |. 
lạ án (triệu USD) 
Tổng số 336 1941,0 5;8 
Công nghiệp 1594,6 6,1 
Nông-Lâm T 9,2 0,9 








Các ngành khác 
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5,4 
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Nguồn Bộ kế hoạch và đầu tư (MPI) 


Chú ý : sinh viên sẽ cập nhật những số liệu mới nhất tùy thời 
điểm nghiên cứu. 


Bài 8: 
Tất cá phụ thuộc vào giá cả tư bản ở 2 quốc gia trước và sau có 


sự di chuyển tư bản 


a. Nếu giá cả tư bản ở quốc gia I tăng lên đúng bằng mức giá cả 
tư bản ở quốc gia II giảm xuống thì lúc đó lợi ích của 2 quốc 
gia là bằng nhau (AKEI= AIEF) 


Khi giá cả tư bản ở quốc gia H giảm đi ít hơn giá cả tư bản ở 
quốc gia I tăng lên thì lúc đó lợi ích của quốc gia I lớn hơn lợi 
ích của quốc gia II (AKEI > AIEE) 
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+ 


c. Khi giá cả tư bản ở quốc gia II giảm đi nhiều hơn giá cả tư 
bản tăng lên ở quốc gia I thì lợi ích của quốc gia II lớn hơn 
(ATEEF > AKED 


đ. Nguyên tắc chung rút ra ở đây là sự chênh lệch về giá cả tư 
bản sau và trước khi có sự di chuyển tư bản giữa 2 quốc gia 
quyết định lợi ích của mỗi quốc gia. 


Bài 4: 





a. Theo biểu để trên ta thấy, ở các nước tư bản phát triển, trong 
trường hợp này là quốc gia L, sau khi có sự di chuyển tư bản 
ra nước ngoài, phần thu nhập của người lao động bị giảm đi 
(so sánh AAKG với ABEG) do đó tổ chức công đoàn là người 
bảo vệ quyền lợi cho người lao động thường xuyên đấu tranh 
đòi chính phủ hạn chế đầu tư ra nước ngoài 


b. Trái lại, người lao động ở các nước đang phát triển lại thích 
chính phủ tiếp nhận vốn đầu tư từ nước ngoài vì theo biểu đổ 
trên, thu nhập của người lao động ở nước tiếp nhận vốn đầu 
tư (trong trường hợp này là quốc gia ÏJ) lại tăng lên sau khi 
có sự đi chuyển tư bản từ quốc gia Ì sang (so sánh ARFH 
với AQERH) 


Mười công ty đa quốc gia có doanh thu cao nhất thế giới năm 
2000 là : 
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Doanh nghiệp 


1. General Motors 








Ngành kinh 
doanh 





Doanh thu (tỷ 


USD) 
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2. Daimler Chrysler 





3. Ford Motors 
































(Theo báo “đầu tư“ 06/01/2000) 





+4. Walt Mart Stocks là Mỹ Bán lẻ 189 
5. Mitsui Nhật | .Thương mại “108 
6. Itochu Nhật Thương mại | 108 
7. Mitsubishi Nhật Thương mại _| 107 
8. Exxon - Mỹ Dâu khí 101 
9. General Electric Mỹ Điện tử 100 l 
10. Toyota Nhật Ôtô 99 








(Các chỉ tiêu khác, sinh viên cập nhật thêm) 


Bài 6: 








Sau khi có sự di chuyển lao động từ quốc gia I sang quốc gia ÏI, 
giá cả lao động ở quốc gia II giảm từ O'R về OŒQ. Do vậy thu nhập 
của người lao động bị giảm đi (từ tứ giác OREFM xuống còn OQIM). 
Chính điều này đã giải thích tại sao, ở các nước tư bản phát triển, 
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người lao động lại phản đối việc chính phủ cho phép nhập cư. 


Không hẳn mọi lợi ích từ việc di cư chỉ tập trung vào nước tiếp 
nhận. người di cư đến vì người di cư sẽ gởi 1 phần thu nhập.của họ 
về nước, giúp đỡ thân nhân của mình, đồng thời nước có rigười- di 
cư có thể thu được 1 khoản thuế đánh vào những loại lao động có 
chuyên môn cao khi họ rời đất nước để bù đắp được những chỉ phí 
thiệt hại do đào tạo trước đây. 
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CHƯƠNG IX 


THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI 
Bài 1; 
a. Tại điểm B, tỷ giá hối đoái cân bằng là Rạ„¿ = 3 và số lượng 
ngoại tệ giao dịch trong một ngày là 20 triệu £ 


b. Tại điểm C, tỷ giá hối đoái cân bằng là Rạ¿ = 1 và số lượng 
ngoại tệ giao dịch là #70 triệu/ ngày 
c. Nếu quốc gia muốn giữ 1 tỷ giá hối đoái cố định Rạ„¿ = 1 thì số 


lượng đồng bảng Anh dự trữ ở ngân hàng Trung ương sẽ bị 
mất đi £30 triệu mỗi ngày. 








Nếu người Việt Nam thích mua nhiều hàng hóa của Nhật, tức là 
cung ngoại tệ sẽ tăng lên 5a > S4 dẫn đến tỷ giá hối đoái giảm và 
giá trị đồng nội tệ (là đồng Yên Nhật) sẽ tăng, còn giá trị đồng 
ngoại tệ (đồng Việt Nam)sẽ giảm từ r > ra. 
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Tức là thay vì rạy = 1 đ thì chỉ còn Tay =lởđ 


“hư. 377 





Bài 8: 
- Tại thị trường LONDON đổi £1.000 ra đồng Yên Nhật ta có : 
£#1.000 x 210 = y210.000 


- Tại thị trường TOKYO đổi Yên ra đôla ta có : 


210.000 


=$§2100 
100 : 


- Tại thị trường NEW YORK đổi đồng đôla Mỹ ra đồng bảng 
Anh ta có : 





_ =£1050. 


© Lợi nhuận mà nhà buôn bán chứng khoán thu được là : 


£1050 — £1000 = £50 
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(chú ý : giả thiết các khoản chỉ phí khác bằng 0) 


Bài 4: 





Lợi nhuận mà nhà buôn bán chứng khoán thu được là 50.000 
FREF (thị trường Paris đối đồng FRF ra USD, tại thị trường NEW 
YORK đổi USD ra JPY và tại thị trường TOKYO đổi JPY ra FRE) 


Bài 5: 


Để có lợi nhuận các bước mua, bán ngoại tệ được tiến hành như 
sau : l 


Bước 1 : Tại thị trường New York: bán $1.000.000, mua £Z90.000 
Bước 2 : Tại thị trường LonDon: bán £500.000, mua Y125.000.000 
Bước 8 : Tại thị trường TOKYO: bán 125.000.000, mua $1.041.666,67 


Lợi nhuận thu được 1.041.666,67 — 1.000.000 = $41.666,67 


Bài 6: 





Sau 1 năm đồng ngoại tệ lên giá 160% 


(z bạ = “ng x10 = 160%) 
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ài 7: 


a. Nhà nhập khẩu Mỹ mua hàng hóa của Anh trị giá £10. 000 sẽ` 
lời $400 


b. Nhà xuất khẩu Anh bán hàng hóa cho Mỹ trị giá $1 triệu sẽ 
lỗ £10.000 


1 CHE =4 FRE 
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CHƯƠNG X 


CÁN CÂN THANH TOÁN 


Bài 1: 

Một quốc gia có thặng dư trong tài khoản vãng lai chưa hẳn là 
họ đang ở trạng thái phồn thịnh bởi vì có thể họ đang thâm hụt ở 
một tài khỏan khác (như tài khoản vốn chẳng hạn) trong cán cân 
thanh toán vì mục tiêu cân bằng trong dài hạn đòi hỏi phải cân 


bằng trong từng tài khoản của cán cân thanh toán. 


Bài 2: 





a. Một quốc gia thâm hụt trong cán cân thanh toán có nghĩa là cung 
tiền tệ của quốc gia đó giảm vì các cá nhân sẽ rút tiền khỏi lưu 
thông để đổi lấy ngoại tệ và mua hàng hóa, tài sản ở nước ngoài. 

b. Ngược lại, khi có một sự thặng dư trong cán cân thanh toán, 
lượng tiền lưu thông trong nước sẽ được bổ sung bằng lượng 
tiên từ nước ngoài đổ vào. Các nhà xuất khẩu sẽ chuyển thu 
nhập của họ từ ngoại tệ sang đồng nội tệ làm cho lượng cung 
tiền tệ sẽ tăng lên. 


Bài 3: 


a. Khi công dân Hàn Quốc nhập khẩu hàng hóa trị giá $600 từ 
một công dân Ý và đồng ý trả trong 3 tháng có nghĩa là phải 
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chỉ trả cho người nước ngoài một lượng ngoại tệ nên được ghi 
là nợ (-) trong cán cân thanh toán của Hàn Quốc. Ngược lại, 
khoản này tương đương với việc tăng tài sản nước ngoài ở 
Hàn Quốc, do đó luồng tài sản đi vào Hàn Quốc được ghi là có 
(+). 


Toàn bộ giao dịch này được ghi vào cán cân thanh toán của 
Hàn Quốc như sau : 


Có (+) Nợ C-) 
Nhập khẩu hàng hóa $600 
Vốn ngắn hạn đi vào $600 


b: Bau 3 tháng công dân Hàn Quốc trả tiền cho số hàng nhập 
khẩu của ông ta bằng một sự suy giảm trong tài khoản ngân 
hàng của mình ở Roma có nghĩa là luồng vốn đi ra khỏi Hàn 
Quốc và được ghi là nợ (-) trong cán cân thanh toán của Hàn 

Quốc. Đồng thời nó phản ánh sự tăng tài sản ngoại quốc ở 
Hàn Quốc và coi như luồng vốn ngắn hạn đi vào hàn Quốc và 
được ghỉ là có (+) trong cán cân thanh toán bH4 Hàn Quốc. 


Toàn bộ giao dịch này được ghỉ vào cán cân thanh toán của 
Hàn Quốc như sau : 


€ó (+) Nợ () 
Vốn ngắn hạn đi ra $600 


Vốn ngắn hạn đi vào $600 
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c. Như vậy hiệu quả ròng trong giao dịch quốc tế a và b ở cán 
cân thanh toán của Hàn Quốc trong năm đó là : 


Gó (+) Nợ (-) 
Nhập khẩu $600 
Vốn ngắn hạn đi vào $600 


Bài 4: 


a. Khi chính phủ Mỹ viện trợ cho một nước đang phát triển 
(thông qua ngân hàng trung ương) $2 triệu. Giao dịch này 
được ghi vào cán cân thanh toán của Mỹ như sau : 


_Có œ%) Nợ C) 
Viện trợ $2 triệu „ 
Luồng vốn ngắn hạn đi vào $2 triệu 


b. Nước đang phát triển đó dùng số tiền 2 triệu từ tài khoản ở 
ngân hàng để nhập khẩu sản phẩm nông nghiệp của Mỹ có 
nghĩa là trong cán cân thanh toán của Mỹ sẽ được ghi là : 


€ó (+) Nợ C) 
Vốn ngắn hạn đi ra $2 triệu 
Vốn ngắn hạn đi vào $2 triệu 


c. Hiệu quả ròng trong giao dịch quốc tế a và b ở cán cân thanh 
toán của Mỹ là: 
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€ó (+) Nợ () 


. 


Viện trợ $2 triệu 


Luỗông vốn ngắn hạn đi vào $2 triệu 


Bài 5: 


a. Khi nhà đầu tư Singapore mua hối phiếu tại kho bạc Việt 

— Nam trị giá $2000 bằng việc suy giảm tài khoản của anh ta 
tại ngân hàng Việt Nam. Giao dịch này sẽ được ghi vào cán 
cân thanh toán của Việt Nam như sau : 


Có (+) Nợ (-) 
Vốn ngắn hạn đi vào $2000 
Vốn ngắn hạn đi ra $2000 


b. Đến kỳ hạn phải thanh toán (cũng trong năm đó) nhà đầu tư 
Đingapore nhận được $2.200 và gởi số tiền này vào tài khoản 
ngân hàng của anh ta ở Singapore, có nghĩa là tăng tài sản 
của người nước ngoài ở Việt Nam đồng thời giảm tài sản Việt 
Nam ở nước ngoài. Toàn bộ giao dịch này được ghi trong cán 
cân thanh toán của Việt Nam như sau : 


€ó (+) Nợ ©) 
Vốn ngắn hạn đivào ` $2.200 
Vốn ngắn hạn đi ra $2.200 
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c. Hiệu quả ròng trong giao dịch quốc tế a và b ở cán cân thanh 
toán của Việt Nam sẽ là : 


Có (+) Nợ (-) 
Vốn ngắn hạn đi vào $2.000 
Vốn ngắn hạn đi ra ` $2.200 


Vốn ngắn hạn chênh lệch $200 
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ƠNG XI 


HỆ THỐNG TÀI CHÍNH VÀ TIỀN TỆ THẾ GIỚI 
Bài I1: 


1. “Các thành viên của EC thử nghiệm quay lại chế độ tỷ giá 
hối đoái cố định“ là thuật ngữ biểu hiện cho “hệ thống tiển tệ 
châu âu“ 


2. “Một nguyên tắc mà trong đó mỗi đồng đôla úc trong chu kỳ 
hoạt động cần phải được hoàn trả bằng giá trị tương đương 
của vàng trong kho dự trữ của ngân hàng trung ương" đây 
chính là biểu hiệu của chế độ “bảo chứng bằng vàng 100%“ 


3. “Một chế độ mà trong đó tỷ giá hối đoái được thả nổi nhưng 
đôi khi vẫn có sự can thiệp của ngân hàng Trung ương trong 
ngắn hạn”. Đây chính là biểu hiện của “chế độ tỷ giá hối đoái 


thả nổi có quản lý“. 


Bài 2: 


a. Tỷ giá hối đoái giữa đồng đôla Mỹ và đồng bảng Anh là : 





$20,67 
— =4,Š ha =4,8 
£4,25 kệ: 
b. Nếu trong tay có $103,35, bạn có thể mua được 5 ounce vàng 
~xz-.. 5103/35 
ở Mỹ vì ————— = 5ownce 
$20,67 
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c. Nếu tỷ giá hối đoái tăng lên tới 5, số vàng ở Anh có thể mua 
$103,35 ì 
$2125 


được là : 4,86 ounce vì 


Ũ 


d. Với số vàng mua được ở Mỹ, bạn sẽ có 21,25 đồng bảng Anh 
nếu bạn gởi số vàng đó qua Anh vì ð ounce x £4,25 / 1 ounce 


Bài 8: 





a. Xuất khẩu của quốc gia H sẽ giảm, cán cân thanh toán bị 
thâm hụt 


b. Tổng câu, sản lượng và công ăn việc làm của quốc gia II bị 
giảm. 


c. Tý giá hối đoái không thay đổi, dự trữ vàng giảm ở quốc gia 
1T: 


d. Cung tiền tệ giảm ở quốc gia II 
e. Tình hình sẽ ngược lại ở quốc gia Ï 


Bài 4: 





a. Tỷ giá hối đoái của quốc gia A sẽ tăng lên một cách tương đối 
so với quốc gia B 


b. Tính cạnh tranh của quốc gia A sẽ giảm 


c. Tỷ lệ lạm phát ở quốc gia B sẽ tăng lên 
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Bài 5: 





Quốc gia sẽ phải trả 25% (tức là $25 triệu) giá trị hạn ngạch 
bằng vàng và phần còn lại 75% (tức là $75 triệu) được trả bằng 
đồng bản tệ của quốc gia. 


Trong năm đầu, quốc gia có thể vay 25%, tức $2ð. triệu từ IMF 
bằng bất cứ một đồng tiền có thể chuyển đổi nào mà không cần 
phải điều kiện gì. 


Trong những năm tiếp theo, quốc gia có thể vay cao nhất là 25% 
giá trị hạn ngạch nhưng với lãi suất cao hơn và không vượt. quá 
200% hạn ngạch của quốc gia. 
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: 


Những vấn để nào sau đây là nội dung nghiên cứu của môn hợc 
kinh tế quốc tế : 


a. Những học thuyết về thương mại quốc tế 
b. Chính sách ngoại thương và những công cụ bảo hộ mậu dịch 
c. Tài chính quốc tế 


d. Cả 3 nội dung trên 


Câu 2: 


Trong nghiên cứu Kinh tế quốc tế, chúng ta sử dụng những kiến 
thức của : 


a. Chỉ có kinh tế vi mô c. Của cả kinh tế vi mô và vĩ mô 


b. Chỉ có kinh tế vĩ mô d. Không phải của kinh tế vi mô và 


vĩ mô 
Câu 3: 


Điều nào sau đây không phải là đặc trưng cơ bản của thương 
mại quốc tế : 


a. Các chủ thể tham gia trong thương mại quốc tế có quốc tịcÌ 
khác nhau. 
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b. Đồng tiên sử dụng trong thương mại quốc tế là ngoại tệ đết 
với một trong hai bên hoặc đối với cả hai bên tham gia. 


c. Các chủ thể tham gia trong thương mại quốc tế phải có thể 
chế chính trị phù hợp nhau. 


d. Đối tượng mua bán thường được di chuyển ra khỏi biên giới 
một quốc gia. 


Câu 4: 


Mậu dịch quốc tế là một xu hướng tất yếu đối với các quốc gia 
trên thế giới vì : 


- a. Mậu dịch quốc tế mang lại lợi ích như nhau cho tất cả các 
quốc gia tham gia 


b. Giúp sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên thế giới nhằm thỏa 
mãn tốt nhất nhu cầu người tiêu dùng 


c. Mậu dịch quốc tế quyết định chế độ chính trị của các quốc gia 
tham gia 


d. Không phải là các lý. do nêu trên 


Câu 5: 





Vấn đề nào sau đây là mục tiêu theo quan điểm của các nhà 
kinh tế thuộc thuyết trọng thương 
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a. Mậu dịch tự do 
b. Tích lũy nhiều vàng 
c. Hạn chế sự gia tăng dân số 


d. Khuyến khích nhập khẩu. ° 


Câu 6: 


Điều nào sau đây không phải là quan điểm của thuyết trọng 
thương 


a. Xuất siêu là con đường mang lại sự phồn thịnh cho quốc gia 
b. Một quốc gia giàu có là có nhiều qúy kim và nhân công 
e. Ủng hộ nên thương mại tự do 


d. Mậu dịch quốc tế là trò chơi có tổng số bằng không 


Câu 7: 


Mậu dịch quốc tế theo quan điểm của lý thuyết lợi thế tuyệt đối 
mang đến lợi ích: l 


a. Chỉ cho quốc gia xuất khẩu 
b. Chỉ cho quốc gia nhập khẩu 


c. Cho cả hai quốc gia tham gia mậu dịch 
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d. Cả ba trường hợp trên đều có thể xảy ra 
Câu 8: 

Lợi thế tuyệt đối là lợi thế trong sản xuất khi: 

a. Chi phí sản xuất thấp hơn 

b. Xuất khẩu lớn bơn nhập khẩu 

c. Nhập khẩu lớn hơn xuất khẩu 


d. Nguồn lực được triệt để sử dụng 


Câu 9: 


Quy luật lợi thế so sánh của David Ricardo được xây dựng trên 
CƠ SỞ: 


a. Chi phí cơ hội bất biến 
b. Học thuyết gía trị của lao động 
e. Sự khác nhau về cung các yếu tố sản xuất 


d. Cả a và b 


Câu 10: 
Theo học thuyết lợi thế so sánh, một quốc gia thu được lợi ích từ 


thương mại, quốc gia đó 
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a: Cần có ít nhất một thứ hàng hóa có chỉ phí sản xuất thấp 
hơn các quốc gia khác 


b. Không nhất thiết phải có hàng hóa có chỉ phí sản xuất thấp 
hơn các quốc gia khác 


e. Có xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu 


d. Có thu nhập quốc dân lớn hơn 


Câu 11: 
Lợi thế so sánh là lợi thế thể hiện ở hàng hóa có: 
a. Chi phí sản xuất lớn hơn 
b. Tỷ lệ chỉ phí sắn xuất lớn hơn 
c. Chi phí sản xuất nhỏ hơn 


d. Tỷ lệ chi phí sản xuất nhỏ hơn 


Câu 12: 


Khi hai quốc gia không có lợi thế so sánh thì mậu dịch giữa hai 
quốc gia 


a. Không xảy ra vì một trong hai quốc gia đó không muốn trao 


đổi 


b. Có thể xảy ra vì sở thích, thị hiếu của họ khác nhau 
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'e. Không xảy ra vì không có chênh lệch giá 
d. Có xảy ra vì có chênh lệch giá 
Câu 13: 


Hàng hóa của một quốc gia có chi phí sản xuất nhỏ nhất là 
hàng hoá. 


a. Không có lợi thế so sánh và không có lợi thế tuyệt đối 
b. Có lợi thế so sánh nhưng không có lợi thế tuyệt đối 
c. Có lợi thế tuyệt đối và có lợi thế so sánh 
d. Có lợi thế tuyệt đối và có thể có lợi thế so sánh 
Câu 14: 


Khi có thương mại quốc tế trong điều kiện chỉ phí cơ hội không 
đổi, quá trình sản suất sẽ điễn ra theo hướng : 


a. Chuyên môn hóa hoàn toàn 
b. Sản xuất tối đa sản phẩm có lợi thế 
c. Sản xuất cả hai loại sản phẩm 


d. Câu:a. và câu b. đều đúng 


Câu lỗ: 


Khi có thương mại quốc tế, quá trình chuyên môn hóa sẽ diễn ra 
theo hướng: 


a. Không hoàn toàn với chi phí cơ hội cố định, hoàn toàn với chỉ 
phí cơ hội tăng 
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b. Hoàn toàn với chỉ phí cơ hội cố định, không hoàn toàn với chỉ 
phí cơ hội tăng 


c. Không hoàn toàn với cả chi phí cơ hội cố định và chi phí cơ 
hội tăng 


d. Hoàn toàn với cả chỉ phí cơ hội cố định và chỉ phí cơ hội tăng 


Câu 16: 
Chi phí cơ hội một.mặt hàng là : 


a. Số lượng mặt hàng-khác cần phải hy sinh để có đủ tài nguyên 
tiêu dùng thêm 1 đơn vị mặt hàng này 


b. Số lượng mặt hàng khác cần phải hy sinh để có đủ tài nguyên 
sản xuất thêm 1 đơn vị mặt hàng này 


c. Là chỉ phí nhỏ nhất trong sản xuất sản phẩm 


d. Là chí phí trung bình trong sản xuất sản phẩm 


Câu 17: 


Giả sử thế giới chỉ có 2 quốc gia, quá trình mậu địch quốc tế sẽ 
đạt trạng thái cân bằng khi : 


a. Mức tiêu dùng bằng khả năng sản xuất ở tại mỗi quốc gia 
b. Lợi ích có từ trao đổi bằng lợi ích có từ chuyên môn hóa 


c. Giá cả sản phẩm so sánh cân bằng ở 2 quốc gia bằng nhau 
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đ. Cả a. và c. đều đúng 
Câu 18: 


Quá trình chuyên môn hóa tăng dân cho đến khi đạt trạng thái 
cân bằng mậu dịch quốc tế sẽ làm cho : 


a. Giá cả so sánh cân bằng của sản phẩm có lợi thế tại mỗi quốc 
gia tăng dần 


b. Giá cả so sánh cân bằng của sản phẩm có lợi thế tại mỗi quốc 
gia giảm dần 


c. Giá cả so sánh cân bằng của sản phẩm không có lợi thế tại 
mỗi quốc gia tăng dẫn 


d. Giá cả so sánh cân bằng của sản phẩm có và không có lợi thế 
đều giảm 


Câu 19: 


Giá cả sản phẩm so sánh cân bằng ở 2 quốc gia khác nhau là đo 
khác nhau về : 


a. Các yếu tố sản xuất 
b. Sở thích, thị hiếu người tiêu dùng 
c. Kỹ thuật, công nghệ 


d. Cả 3 câu a., b.,c., đều đúng 
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Câu 20: 
Lợi ích của một quốc gia thu được từ mậu dịch quốc tế là dơ : 
a. Sử dụng nguồn lực trên mức tiềm năng của quốc gia 
b. Trao đổi mang lại 
e. Chuyên môn hóa mang lại 


d. Cả b. và c. 


Câu 21 : 


Lợi ích từ mầu dịch quốc tế của quốc gia thể hiện bằng điểm 
tiêu dùng nằm : 


a. Trong đường giới hạn khả năng sản xuất của quốc gia đó 
b. Trên đường giới hạn khả năng sản xuất của quốc gia đó 
c. Ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất của quốc gia đó 


đ. Cả 3 câu đều sai 


Câu 22: 


Độ nghiêng của đường tiếp tuyến chung giữa đường giới hạn khả 
năng sản xuất của quốc gia và đường bàng ESe đại chúng trong 
nên kinh tế đóng phản ảnh : 
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a. Mức giá cả so sánh thế giới 
b. Lợi thế so sánh của mỗi quốc gia 
c. Mức tự cung tư cấp của mỗi quốc gia 


d. Vị trí, hình dạng của đường giới hạn khả năng sản xuất 


Câu 28 : 


Trong nền kinh tế đóng với chỉ phí cơ hội gia tăng, điểm cân 
bằng là điểm: 


a. Tiếp xúc giữa đường giới hạn khả năng sản xuất và đường 
bàng quan đại chúng của quốc gia ` 


b. Tự cung tự cấp của quốc gia 


e. Quốc gia đạt lợi ích cực đại khi sản xuất và tiêu dùng tại 
điểm này 


d. Cả 3 câu trên đều đúng 


Câu 24: 


Giá cả sản phẩm so sánh cân bằng của một quốc gia trong nền 
kinh tế đóng với chỉ phí cơ hội gia tăng được xác định bởi 


a. Đường giới hạn khả năng sản xuất 
b. Đường bàng quan đại chúng 
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c. Đường giới hạn khả năng sản xuất và đường bàng quan đại 
, chúng 


d. Đường giới hạn khả năng sản xuất hoặc đường bàng quan đại . 
chúng ào 


Câu 2ð : 


Đường bàng quan đại chúng là tập hợp các điểm phản ánh 
tương quan hai hàng hóa 


a. Tối đa một quốc gia có thể sản xuất được với khả năng, nguồn 
lực của nước đó 


b. Có cùng ty lệ biên tế của sự di chuyển 
e. Tiêu dùng có cùng một tỷ lệ thay đổi biên tế 
d. Mức độ thỏa mãn chung là như nhau 

Câu 26 : | 


Đường giới hạn khả năng sản xuất trong trường hợp chỉ phí cơ 
hội gia tăng là một đường cong lõm về góc tọa độ vì : 


a. Tỷ lệ biên tế của sự di chuyển tăng dân 
b. Tỷ lệ thay thế biên tế tăng dần 
c. Tỷ lệ thay thế biên tế giảm dần 


d. Qui mô sản xuất về kết hợp hai loại hàng hóa tăng dần 


198 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe.pdi at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


Câu 27: 


Quá trình mậu dịch quốc tế sẽ diễn ra giữa hai quốc gia khi hai 
quốc gia có : 


a. Cùng sở thích thị hiếu nhưng khác biệt về các yếu tố sản 
xuất 


b. Khác nhau về sở thích thị hiếu nhưng giống nhau về các yếu 
tố sản xuất 


c. Khác biệt về sở thích thị hiếu lẫn các yếu tố sản xuất 


d. Cả 3 trường hợp trên đều có thể xảy ra mậu dịch quốc tế 


Câu 28: 
Mậu dịch giữa hai quốc gia có cùng đường giới hạn khả năng 
sản xuất nhưng khác nhau về sở thích thị hiếu sẽ dẫn đến : 


a. Mức tiêu dùng của 2 quốc gia sau khi có MDQT sẽ nằm trên 
cùng một đường bàng quan 


b. Mức sản xuất của hai quốc gia sau khi có MDQT sẽ nằm trên 
hai đường giới hạn khả năng sản xuất khác nhau 


c. Chỉ có một trong hai quốc gia thu được lợi ích từ MDQT 


d. Cả 3 câu trên đều không đúng 
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Câu 29: 


Điểm sản xuất và tiêu dùng tốt nhất trong nền kinh tế đóng với 
chỉ phí cơ hội cố định là điểm : 


a. Nằm trong đường giới hạn khả năng sản xuất 
b. Năm ngoài đường giới hạn khả năng sản xuất 
c. Bất ky nằm trên đường giới hạn khả năng sản xuất 
d. Sản xuất tối đa hàng hóa có lợi thế 
Câu 30; 


Khi đường giới hạn khả năng sản xuất có dạng là một đường 
thẳng thì sẽ có tỷ lệ biên tế của sự di chuyển (MRT) 


a. Bằng không c. Tăng lên 
b. Không đổi d. Giảm xuống 
Câu 81: 


Điểm cân bằng trong kinh tế đóng với chỉ phí cơ hội gia tăng là 
điểm có tỷ lệ thay thế biên tế (MRS) 


a. Bằng không 
b. Lớn hơn tỷ lệ biên tế của sự di chuyển (MRT) 
c. Đằng tỷ lệ biên tế của sự di chuyển (MRT) 


d. Nhỏ hơn hơn tỷ lệ biên tế của sự di chuyển (MRT) 
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Câu 32: 


Cho biểu đồ sau : 





a. Quốc gia I có lợi thế so sánh về sản phẩm X, Quốc gia II có 
lợi thế so sánh về sản phẩm Y 


b. Quốc gia I có lợi thế so sánh về sản phẩm Y, Quốc gia II có 
lợi thế so sánh về sản phẩm X 


c. Quốc gia I có lợi thế tuyệt đối về cả hai loại sắn phẩm X và Y 


d. Cả a và c đều đúng 
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Câu 33: 


Cho biểu đề sau : 





9 10 32 50 70 90 110 133 1ô0 


Hãy điền các điểm thích hợp vào những câu hỏi sau : 
a. Điểm cân bằng khi nên kinh tế đóng Á 
b. Điểm tiêu dùng sau quá trình mậu địch quốc tế E 


c. Điểm chuyên môn hóa khi mậu dịch quốc tế đạt trạng thái 
cân bằng B 


'd. Điểm tự cung, tự cấp A 
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Câu 34: 


Cho biểu đồ sau : (Giả thiết thế giới chỉ có hai quốc gia) 


Y Nalion2 





x 
9 20 40 60 60 100 120 
Độ đốc của đường Pg = 1 được hiểu là 


a. Giá cả so sánh cân bằng của sản phẩm X khi nên kinh tế 


đóng 


b. Giá cả so sánh cân bằng của sản phẩm Y khi nên kinh tế 


đóng 
c. Giá so sánh thế giới của sản phẩm X 


d. Giá so sánh thế giới của sản phẩm Y 
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Câu 8ã : 


Cho biểu đô sau : 





Z2 4 ® ®@ 10 t2 140 190 100 20 


Hãy dùng các ký hiệu trong hình như A,A,B,B,C,C,E,E'. để 
biểu thị các chỉ tiêu sau : 


a. Lượng hàng hóa xuất khẩu của quốc gia I BC 
b. Lượng hàng hóa nhập khẩu của quốc gia II CE? 


Giá so sánh thế giới là độ nghiêng của đường thẳng fE? 


_ 


Điểm chuyên môn hóa của quốc gia II sau mậu dịch quốc tế B° 
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Câu 86: 
Cho biểu đô sau với A là điểm tự cung, tự cấp 
a. T': Lợi ích từ chuyên môn hóa, E : lợi ích từ trao đổi , 
b.T: Lợi ích từ trao đổi, E : lợi ích từ chuyên môn hóa 
c. T: Lợi ích từ trao đổi, E : lợi ích từ chuyên môn hóa và trao 
đổi quốc tế 
d. T: Lợi ích từ chuyên môn hóa, E : lợi ích từ chuyên môn hóa 


và trao đổi quốc tế 
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- Câu 87: 
Lợi suất theo quy mô không đổi có nghiã là: 


a. Nếu quốc gia tăng 10% lao động thì sản lượng sản phẩm 
thâm dụng lao động cũng tăng 10% 


b. Nếu quốc gia tăng 10% tư bản thì sản lượng sản phẩm thâm 
dụng tư bản cũng tăng 10% 


€. Nếu quốc gia tăng 10% lao động và tư bản để sản xuất sản 
phẩm X thì lượng sản phẩm X tăng 10% 


đ. Nếu quốc gia tăng 10% lao động và tư bản thì sản lương sản 
phẩm thâm dụng lao động và tư bản đều tăng 10% 


Câu 38 : 
Cơ sở của thuyết nguồn lực sản xuất vốn có là dựa vào: 


a. Sự khác biệt về cung các yếu tố trong qúa trình sản xuất giữa 
các quốc gia 


b. Sự khác biệt về sở thích thị hiếu người tiêu dùng giữa các 
quốc gia 


e. Sự tự do đi chuyển các nguồn lực trong qúa trình sản xuất 
giữa các quốc gia 


d. Sự khác nhau về năng suất lao động giữa các quốc gia 
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Câu 39: 


Sản phẩm X thâm dụng lao động khi 


a. Lượng lao động để sản xuất một đơn vị sản phẩm X nhiều 


hơn tư bản 


b. Lượng lao động để sản xuất một đơn vị sản phẩm X ít hơn tư bản 


c. Tỷ lệ giữa lượng lao động và tư bản dùng để sản xuất một 


đ. 


đơn vị sản phẩm X cao hơn sản phẩm khác 


Cả a và c đều đúng 


Câu 40: 


Quốc gia dư thừa tư bản là quốc gia có: 


a. 


b. 


Thu nhập bình quân đầu người cao 


SK/SL ít hơn quốcgia khác 


. Pg/ Pụ rẻ hơn quốcgia khác 


. B và c đều đúng 


Câu 41 : 


Nhận định nào sau đây không đúng 


a. Quốc gia dư thừa lao động có thể có >K/L lớn hơn 


b. 


Hàng hóa thâm dụng lao động có tỷ lệ K/L nhỏ hơn hàng hóa 
thâm dụng vốn 
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c. Hàng hóa thâm dụng vốn có tỷ lệ K/L lớn hơn hàng hóa 
thâm dụng lao động 


d. Quốc gia có tỷ lệ giữa lãi suấ: và tiền công thấp thì có lợi thế 
về sản phẩm thâm dụng lão dộng 


Câu 42: 
Mậu dịch quốc tế qiữa các quốc gia có xu hướng làm cho 
a. Tiền công và lãi suất ở quốc gia dư thừa lao động giảm 


b. Tiền công và lãi suất ở quốc gia dư thừa vốn tăng 


° 


. Tiền công tăng nhưng lãi suất giảm tại quốc gia dư thừa vốn 


d. Tiên công tăng nhưng lãi suất giảm tại quốc gia dư thừa Ìao động 


Câu 43: 


Mậu dịch quốc tế giữa các quốc gia làm cho sự dị biệt về giá cả 
các yếu tố sản xuất có xu hướng: 


a. Giảm dân 
b. Không thay đổi 
c. Tăng dần 


d. Cả 3 trường hợp trên đều có thể xảy ra 
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Câu 44 : 


Cho quốc gia I dư thừa tư bản, quốc gia II dư thừa lao động, X là 
sản phẩm thâm dụng lao động, Y là sản phẩm thâm dụng tư bản. 
Mô hình mậu dịch của hai quốc gia là : 


a. Quốc gia I xuất khẩu X, nhập khẩu Y, quốc gia II xuất khẩu 
YŸ, nhập khẩu X 


b. Quốc gia I xuất khẩu Y, nhập khẩu X, quốc gia II xuất khẩu 
X, nhập khẩuY 


c. Mậu dịch không diễn ra giữa hai quốc gia 


d. Cả a. và b. đều đúng 


Câu 45 : 


Một quốc gia dư thừa về tư bản (Quốc gia 1), khi giao thương với 
một quốc gia dư thừa về lao động (Quốc gia II), giá cả lao động ở 
quốc gia Ï sẽ : 


a. Giảm tương đối so với giá cả tư bản 
b. Tăng tương đối so với giá cả tư bản 
c. Luôn luôn cao hơn giá cả tư bản 


d. Không thay đổi 
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Câu 46 : 


Khi chính phủ đánh thuế nhập khẩu vào sản phẩm thâm dụng 
lao động thì thu nhập của người sở hữc tư bản ở quốc gia này sẽ : 


a. Tăng lên c. Không đổi 
b. Giảm đi d. Tăng gấp đôi so với mức tăng tỷ lệ thuế 
Câu 47: 


Theo thuyết nguồn lực sản xuất vốn có, khi cung ứng lao động 
tăng lên thì làm cho sản lượng đầu ra : 


a. Tăng cả sản phẩm thâm dụng tư bản và lao động 
b. Giảm cả sản phẩm thâm dụng tư bản và lao động 


c. Tăng sản phẩm thâm dụng tư bản, giảm sản phẩm thâm 


dụng lao động 


d. Tăng sản phẩm thâm dụng lao động, giảm sản phẩm thâm 


dụng tư bản 


Câu 48 : 


“ Công đoàn các nước công nghiệp chẳng bao giờ phần đối thuế 
quan đánh vào hàng nhập sản phẩm thâm dụng lao động”. Quan 
điểm này được phát biểu dựa trên cơ sổ: 

a. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối 
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b. Lý thuyết lợi thế so sánh 
c. Lý thuyết chi phí cơ hội 


d. Lý thuyết nguồn lực sản xuất vốn có 


Câu 49: 
Cơ sở để tính thuế : 
a. Tính theo giá trị 
b. Tính theo số lượng 
e. Dựa vào sự kết hợp cả giá trị và số lượng 


d. Cả 3 cách đều có thể được ” 


Câu 50 : 


Khi Việt Nam gia nhập vào các tổ chức kinh tế như ASEAN, 
AFTA, APEC và sắp tới là WTO, chính sách thưế nhập khẩu của 
VN phải điều chỉnh theo hướng : - 


a. Tăng tỷ lệ thuế và thu hẹp phạm vi các mặt hàng đánh thuế 
b. Giảm tỷ lệ thuế và mở rộng phạm vi các mặt hàng đánh thuế 
c. Tăng tỷ lệ thuế và mở rộng phạm vi các mặt hàng đánh thuế 


d. Giảm tỷ lệ thuế và thu hẹp phạm vi các mặt hàng đánh thuế 
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Câu 5I : 


Điều gì sau đây không đứng khi một nước nhỏ tăng thuế nhập 
khẩu : 


a. Giá thế giới không đổi 
b. Giá trong nước tăng 


c. Lượng hàng hóa sản xuất trong nước giảm trong khi tiêu 
đùng trong nước tăng 


d. Tổng phúc lợi của quốc gia giảm đi 


Câu 52: 
Tỷ lệ bảo hộ thực sự cho ngành công nghiệp giảm đi khi : 
a. Thuế nhập khẩu sản phẩm cuối cùng tăng 
b. Thuế nhập khẩu nguyên vật liệu, bán thành phẩm giảm 
c. Thuế nhập khẩu nguyên vật liệu, bán thành phẩm tăng 


d. Tỷ lệ chỉ phí nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong giá 
thành tăng 


Câu 53: 


Ehi tỷ lệ thuế đánh vào nguyên vật liệu nhập khẩu bằng tỷ lệ 
thuế đánh vào thành phẩm nhập khẩu thì 
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a. Tỷ lệ thuế quan danh nghĩa lớn hơn tỷ lệ bảo hộ thực sự 
b. Tỷ lệ bảo hộ thực sự = 0 
c. Mức bảo hộ danh nghĩa bằng mức bảo hộ thực sự 


d. Chưa thể kết luận được vì phụ thuộc vào tỷ lệ giữa giá trị 
nguyên vật liệu nhập khẩu và giá trị thành phẩm nhập khẩu 


Câu B4: 


Việc tăng tý lệ thuế nhập khẩu làm cho phần thu thuế nhập 
khẩu của nhà nước thay đổi theo xu hướng 


a. Tăng lên 
b. Giảm đi 
c. Không thay đổi 


d. Có thể là 1 trong 3 trường hợp trên 


Câu 5ã: 
Khi nước nhỏ áp dụng hạn ngạch nhập khẩu : 
a. Giá trị nhập khẩu giảm nhưng lượng nhập khẩu tăng lên 
b. Giá trị nhập khẩu tăng và lượng hàng tiêu dùng giảm 


c. Giá trong nước tăng và lượng hàng sản xuất trong nước tăng 
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d. Thặng dư của người tiêu dùng giảm và tổng mức phúc lợi xã 
hội tăng 


Câu ð6 : 
Hạn ngạch nhập khẩu khác với thuế quan nhập khẩu ở chỗ : 
a. Làm giảm thặng dư người tiêu dùng 
b. Sự tăng lên trong cầu làm giá cả nội địa tăng 
c. Làm giảm khối lượng mậu dịch 


d. Tỷ lệ mậu dịch không đổi 


Câu 57: 
Tăng thuế nhập khẩu tại nước nhỏ làm cho : 


a. Lượng hàng hóa sản xuất trong nước tăng, lượng hàng hóa 
tiêu dùng trong nước tăng 


b. Lượng hàng hóa sản xuất trong nước giảm, lượng hàng hóa 
tiêu dùng trong nước giảm 


c©. Lượng hàng hóa sản xuất trong nước tăng, lượng hàng hóa 
tiêu dùng trong nước giảm 


d. Lượng hàng hóa sản xuất trong nước giảm, lượng hàng hóa 


tiêu dùng trong nước tăng 
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Câu 58: 
Thuế quan tối ưu là thuế quan : 
a. Chỉ áp dụng với nước lớn 
b. Chỉ áp dụng với xuất khẩu 
e. Tăng phúc lợi cho nước nhỏ 


d. Không câu nào nêu trên là đúng 


Câu ð9 : 
Thuế quan nhập khẩu tại một nước lớn làm cho : 
a. Tổng mức phúc lợi của nước lớn tăng và giá thế giới giảm 
b. Tổng mức phúc lợi của nước lớn tăng và giá thế giới không đổi 


e. Tổng mức phúc lợi của nước lớn có thể tăng hoặc giảm và giá 
trong nước tăng 


d. Thăng dư nhà sản xuất nước lớn tăng và giá thế giới tăng 


Câu 60: 
Thuế quan tối ưu là 1 loại thuế quan : 
a. Làm cực đại lợi tức ròng của quốc gia 
b. Làm cực đại phần thu thuế nhập khẩu của nhà nước vào ngân sách 
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- e. Làm tỷ lệ mậu dịch tăng 


d. Làm khối lượng mậu dịch giảm 


Cậu 6I : 


Khi nước lớn đánh thuế quan nhập khẩu, lợi tức của bạn hàng 
mậu địch : 


a. Tăng vì tỷ lệ mậu dịch của nước bạn hàng này tăng lên 


b. Tăng hoặc giảm phụ thuộc vào tỷ lệ mậu dịch và khối lượng 
mậu dịch 


c. Giảm vì tỷ lệ mậu dịch và khối lượng mậu dịch đều giảm 


d. Cả 3 câu đều không đúng 


Câu 62 : 
Thuế quan nhập khẩu tại một nước lớn làm cho : 


a. Tỷ lệ mậu dịch tại nước lớn giảm, khối lượng mậu dịch nước 
lớn tăng 


b. Tỷ lệ mậu dịch tại nước nhỏ tăng, khối lượng mậu dịch nước 
nhỏ không đổi 


e. Tỷ lệ mậu địch tại nước nhỏ không đổi, khối lượng mậu dịch 
nước lớn giảm 
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d. Tỷ lệ mậu dịch tại nước lớn tăng, khối lượng mậu dịch nước 
nhỏ không đổi 


Câu 63 : 
Sự trả đũa thuế quan sẽ dẫn tới : 
a. Thúc đẩy mậu dịch quốc tế phát triển 
b. Triệt tiêu mậu dịch quốc tế 
c. Làm tăng tổng phúc lợi của nước lớn 
d. Cả a. và c. đều đúng 


Câu 64 : 


Cho mô hình sau 
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Biết Sd : Đường cung nước lớn 
D: Đường cầu nước lớn 
S : Đường tổng cung xuất khẩu thế giới 


8: Đường tổng cung xuất khẩu thế giới sau khi nước lớn 
đánh thuế l 


Tỷ lệ thuế nhập khẩu tại nước lớn này được tính theo công thức ` 














Sau: 
B.—h B.~P, 
a.t= — €.E= —ˆ 
h h 
b.—P, >—P 
b.t= -——” ae ñ , 
b h 
Câu G5 : 


Đường cong ngoại thương của một quốc gia biểu thị : 


a. Lượng sản xuất hàng có lợi thế và lượng nhập khẩu hàng 
không có lợi thế tại các tương quan giá nhất định 


b. Khả năng cung ứng xuất khẩu tối ưu tại các tương quan giá 
nhất định 


c. Khả năng cung ứng nhập khẩu tối ưu tại các tương quan giá 
nhất định 


d. Lượng hàng hóa xuất nhập khẩu của một nước tại các tương 
quan giá nhất định 
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Câu 66 : 


Giả sử thế giới chỉ có hai quốc gia I và II, điểm cắt nhau giữa 
hai đường cong ngoại thương của quốc gia I và II phần ánh : 


a. Mậu dịch quốc tế đạt trạng thái cân bằng 
b. Chênh lệch lượng hàng hóa xuất khấu giữa hai quốc gia 


e. Lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cân bằng của hai quốc 
gia 


d. Câu a. và c. đều đúng 


Câu 67: 


Giả sử thế giới chỉ trao đổi hai loại sản phẩm. Tý lệ mậu địch 
của một quốc gia là tỷ lệ giữa ; 


a. Giá cả hàng nhập khẩu và giá-4“hàng xuất khẩu 
b. Khối lượng hàng xuất khẩu về  ï lượng hàng nhập khẩu 
c. Khối lượng bàng nhập khẩu › ñ lượng hàng xuất khẩu 


d. Khối lượng nhập khẩu của qg' trước và sau khi nền kinh 
tế được bảo hộ 


Câu 68 : 





Cơ sở để hình thành đường thương của một quốc gia: ` 
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. Lượng hàng hóa sản xuất và tiêu dùng tối ưu tại các tương 


quan giá nhất định 


. Lượng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cân bằng của hai quốc. 


. gia 


. Câu a. và b. đều đL. 


Không câu nào nêu 


ˆ › rêo8u 8ưoo (` 
Câu 69: : 
Các điểm nằm trên é goại thương của một quốc gia : 
a. Tạo thành một đườ, ;eo hường hàng hóa có lợi thế so 
sánh : 
b. Phản ánh lượng hà xổ 99" uất nhập khẩu của quốc gia tại 


các mức giá tương ứi 2t SA 


c. Thể hiện tỷ lệ mậu 4 cun v# quốc gia tại mỗi thời điểm nhất 
định ¬- 
đ. Cả 3 câu trên đều để 
Câu70: - ' 
Trong một thế giới chỉ aốc gia, nếu tỷ lệ mậu dịch của 
quốc gia I là 0,8 thì tỷ lệ ủa quốc gia II là : 
a. 1 5/4 
b. 1 : tụ 
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Cho biểu đồ sau : (Mô hình này dùng cho các câu 71, 72, 73, 74) 


bai 
1 


——e=e “m————-—————-Ƒ-' —.. 





Câu 7L: 
Lợi thế so sánh của mỗi quốc gia là : 
a. Quốc gia Ï : sản phẩm X ; quốc gia II : sản phẩm Y 
b. Quốc gia I : sản phẩm Y ; quốc gia II : sản phẩm X 
c. Lợi thế so sánh của hai quốc gia như nhau 


d. Cá 3 trường hợp đều có thể xảy ra 
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Câu 72: 


Thuế nhập khẩu đã được áp dụng tại : 


a. Quốc gia I c. Cả hai quốc gia 
b. Quốc gia II d. Một trong hai quốc gia 
Câu 73: 


Thuế nhập khẩu đánh lên sản phẩm : 


a. Sản phẩm X c. Cả sản phẩm X lẫn sản phẩm Y 
b. Sản phẩm Y d. Sản phẩm X hoặc sản phẩm Y 
Câu 74: 


Tỷ lệ thuế nhập khẩu theo biểu đô này là : 


a. 20% c. 80% 
b. 100% d. 60% 
Câu 7ð : 


Biện pháp hạn chế xuất khẩu tự nguyện được áp dụng vì : 


a. Quốc gia muốn tiêu dùng nhiều hơn sản phẩm quốc gia tự sản 


xuất 
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b. Quốc gia xuất khẩu muốn khuyến khích quốc gia nhập khẩu 
tự tăng sản xuất 


khẩu trừng phạt 


_ đ Cả 3 đều đứng 


Câu 76: 





Biện pháp trợ cấp xuất khẩu - 

a. Loôn mang lại lợi ích tổng thể ngắn hạn cho nước xuất khẩu 
b. Gây thiệt bại lợi ích tổng thể ngắn Ñạn cho nước xuất khẩu 
'e. Lâm tăng thăng dư người tiêu đừng trong nước 

dL Làn giấm lượng hàng hóa sản xuất trong nước 


Vấn để nào sau đây là không đứng trong quá trình mậu địch 
quốc tế: 


cho vay với lãi suất, thấp đối với các nhà xuất khẩu quốc gia 


b. Các thôa thuận quốc tế đều khuyến khích những bình thức 
trợ cấp xuất khẩu 
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-:@: Gó thể cho nước ngoài vay ưu đãi để.hợ nhập khẩu sản: phẩm 
của mình cũng là một hình thức trợ cấp xuất khẩu -- ' - 


.d, Prợ cấp xuất khẩu cũng được xem là một hình thức bán phá 
giá S 


Câu 78: 
Thuật ngữ : ”Dumping“ được hiểu là : 
a. Bán phá giá tin TẾ sàn: củ Căng Hệ 
-:b-úất khẩu miệt sản phẩm: nào: đó với giái thấp: hơn giá nội:địa 
-š¡ Bán dưới giá vốn ở nước ngoài rhằni ổn: định giá thế giới.-khi 
nắm được địa vị độc quyền : ¬ 
d. Cả câu a. và b. đều đứng 


Câu 79: 


Khi nước lớn tăng thuế nhập khẩu, đường cong ngoại thng của 





N gia này dịch chuyển theo ĐH... 
"a, 'Về nhà trục SẮn lượng hàng hóa xuất khẩu. 


"ã về phía trục sản Ung hàng. hóa nhập khẩu. ¬ 





"6 hông. địch thyết nhưng điểm cẩn bằng mậu dịch ni đổi 


-d.Sang phải: -'ˆ 
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Câu 80 : 








Khi nhà nước tiến:hành trợ cấp xuất khẩu.cho một sản phẩm thì: 
a. Thăng dư người tiêu dùng,‡ăng: và: thăng: dư nhà sản:xuất tăng 
b. Lượng hàng hóa xuất:kbẩu iăng và thặng dư nhà sản xuất giám 
c. Tống phúc lợi:của quốc gia. tặng lên; -..., ›› 


d. Mức giá cả trong.nước:tăng lên.......... ghau 


Câu 81: 1 
s¿Biện pháp trợ cấp: xuất, khẩu tại một nước nhỏ.sẽ:làm cho ; 
a. Giá trong nước tăng và giá thế giới tăng `” ng 


b.. Giá trong nước tăng và giá thế giới giảm 





c. Giá trong nước giảm và giả thế giới không đổi ` 


d. Giá trong nước tăng và giá thế giới không đổi 





l3 nề lên gia 


b. Giảm xuống 
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"Trợ cấp xuất khẩu tại một nước lớn sẽ làm cho ; 


+ 


a. Giá trong nước tăng lên bằng mức trự cấp 

b. Giá trong nước giảm xuống bằng mức trợ cấp 

c. Giá trong nước tăng lên thấp hơn mức trợ cấp. 
d. Giá trong nước tăng lên cao hơn mức trợ cấp 


âu 84: - 


Tỷ lệ mậu dịch tại một nước lớn sau khi đã áp dựng biện pháp 
trợ cấp xuất khẩu sẽ ; 


aTăngln ˆ c. Không đổi 


b. Giảm xuống d Bằng không 


Câu 85; 
Liên hiệp thuế quan tạo lập mậu địch sẽ đưa đến kết quả : 


a. Phúc lợi của các quốc gia thành viên tăng, phúc lợi của các 
quốc gia không là thành viên tăng có thể hoặc giảm 


b..Phúc lợi của các quốc gia thành viên giám, phúc lợi của các 
quốc gia không là thành viên tăng 
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€: Phúc lợi của các quốc gia thành viên tăng, phúc lợi của các 

: quốc gia không là thành viên tăng 

đ. Phúc lợi của các quốc gia thành viên có thể tăng hoặc Biảm, 
phúc lợi của cáo Quốc gia không ]ạ thàn 


h viên giảm 


quốc gia thành viên 


tăng, phúc lợi của phần 
còn lại thế Biới giảm , 
b. Phúc lợi của các quốc 8ia thành viên tăng, phúc lợi của phần 
còn lại thế giới có thể tăng hoặc giảm , 
©€. Phúc lợi của các quốc gia thành viên có thể tăng hoặc, giảm 
phúc lợi của phần còn lại thế giới tăng 
đ- Phúc lợi CỬa các quốc 812 thành viên có thể tăng hoạe giảm 
phúc lợi của phần còn lại thế giới giảm 
Câu 87; 
Những điệu nào Sau đây là mục tiêu của mộ hình liên hiệp thuế 
tốt hơn 
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-đd. Cả b. và e. đêu đúng 
Câu 92: 
Chức năng của thị trường ngoại hối là : 
a. Cấp các tín dụng ngắn hạn cho thương mại quốc tế 
. b. Mua bán tiên tệ của nước này đối với nước kia 
c. Thúc đẩy quay vòng vốn quốc tế 


d. Tất cả những điều nêu trên 


Câu 93: 
Những nhân tố làm ảnh hưởng đến lợi tức dự tính về tiền gởi 
nước ngoài : : 
a. Lãi suất tiền gởi trong nước và tỷ giá dự tính trong tương lai 
b. Lãi suất tiển gổi nước ngoài và tỷ giá dự tính trong tương lai 


c. Lãi suất tiền gởi nước ngoài và lãi suất tiền gởi trong nước 


đ. Lãi suất tiền gởi nước ngoài và mức lạm phát của đồng ngoại tệ 


Câu 94 : 
Giải pháp nào sau đây làm tăng tỷ giá trong ngắn hạn : 


a. Tăng thuế nhập khẩu 
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c©. Phúc lợi tủa các quốc gia thành viên tăng, phúc lợi của các 
: quốc gia không là thành viên tăng 


d. Phúc lợi của các quốc gia thành viên có thể tăng hoặc giảm, 
phúc lợi của các quốc gia không là thành viên giảm 


Câu 86 : 
Liên hiệp thuế quan chuyển hường mậu dịch sẽ đưa đến kết quả: 


a. Phúc lợi của các quốc gia thành viên tăng, phúc lợi của ¿ phần 
còn lại thế giới giảm 


b. Phúc lợi của các quốc gia thành viên tăng, phút lợi: của phần 
còn lại thế giới có thể tăng hoặc pm 


c. Phúc lợi của các quốc gia thành viên có thể tăng hoặc giảm, 
phúc lợi của phần còn lại thế giới tăng . 


= Phúc lợi của các quốc gia thành viên có thể tăng hoặc giảm, 
_ phúc lợi của phần còn lại thế giới giảm 


âu 87: 


Những điều nào sau đây là mục tiêu của mô hình liên hiệp thuế 
quan ¿ 


` a. Gia tăng khối lượng: mậu dịch 
b. Sử dựng tài nguyên tốt hơn 
221. 
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d. Cả 3 điều trên 


đ#ứ§ig sẽoïi qaši Šđi 





fŒE1R gỗiv C0 


Câu 88. : 


Trong một liên hiệp thuế quan, việc tạo lập mậu dịch xảy rạ th _ 





a. Các sản phẩ 


„ ñ YÃ 


han nước 








phí thấp hơn tại một gia thành Xiân “tang liế. ' 
-'thuế đưan-7¡ v7: cốc Ý 








: Đi 


$ 





'hiệp: thuế: :quan ¡:tảng: lên ° 








d. Cả b. và e. đều đứng. l 





Câu 89: 





Tiên hiệp thuế quan chuyễn hướng mậu dịch" sẽ làm cho:...... 


,&: TẠI nguyên ‹ thế giới được, hận phối y, và sử dụng m một cách, tốt 
nhất 








b. Phúc lợi của các quốc gia khôi 
thuế quan tăng lên 
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c. Phúc lợi của các quốc gia là thành viên trong liện:hiệp thuế 








. quan tăng lên 
Lửt uêD 
d. Lợi thế so sánh của các tiếp gia c CHỮA được tân dụng một cách 
triệt để 7 đội 3 
Câu 90 : )Ẹ chi kế nh Š 


Liên hiệp thuế quan chuyển hướng mậu dịch khác liên Tiệp thuế 
quan tạo lập mậu dịch ở chổ: 





a. Phần thu thuế nhập khẩu của nhà nước giảm 





tăng lên khi : 


a. Xuất khẩu tăng 





b. 8001 dân trong nước thích đi du lịch ra nước Thế” 
: nh nề§n net ồ:ã vì ghi mái vê usa câu qiilg tà Ha) 


ˆe, Nhu câu nhập khẩu giảm : 


_ d4 qhủn Suiii gaếÊ se 
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“.đ, Cả b. và c. đều đúng 

Chức năng của thị trường ngoại hối là : 

a. Cấp các tín dụng ngắn hạn cho thương mại quốc tế 
, b. Mua bán tiền tệ của nước này đối với nước kia 

c. Thúc đẩy quay vòng vốn quốc tế 


d. Tất cả những điều nêu trên 


Câu 93: 


Những nhân tố làm ảnh hưởng đến lợi tức dự tính về tiền gởi 
nước ngoài : 


1 
a. Lãi suất tiền gởi trong nước và tỷ giá dự tính trong tương lai 
b. Lãi suất tiền gởi nước ngoài và tỷ giá dự tính trong tương lai 
c. Lãi suất tiền gởi nước ngoài và lãi suất tiền gởi trong nước 


d. Lãi suất tiền gởi nước ngoài và mức lạm phát của đồng ngoại tệ 


. Câu 94: 
Giải pháp nào sau đây làm tăng tỷ giá trong ngắn hạn : 


a. Tăng thuế nhập khẩu 
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b. Giảm lãi suất tiền gởi nước ngoài 
c. Tăng lãi suất tiền gởi trong nước 


d. Xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của VN giảm 


Câu 95 : ` 


Khi nhà nước phát hành thêm một lượng giấy bạc mới đưa vào 
lưu thông : : 


a. Tỷ giá ngắn hạn biến động mạnh hơn tỷ giá dài hạn _ 
b. Tỷ giá ngắn hạn biến động nhẹ hơn tỷ giá dài hạn 
c: Tỷ giá ngắn hạn biến động bằng tỷ giá dài hạn 


d. Tỷ giá không thay đổi trên thị trường 


Câu 96: 
Nhân tố nào sau đây có ảnh hưởng đến tỷ giá dài hạn 
a. Tất cả các nhân tố đưới đây | 
b. Hàng lâu bảo hộ mậu địch 
c. Sở thích thị hiếu người tiêu dùng 
d. Năng suất lao động 


e. Mức giá cả tương đối của hàng hóa 
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Câu 92: ' iáogg sbun iog nồi đêue iã 
Dòng khách du lịch nước TlðàŸ'ŸấU đống hiớÈ EuhŸ Rúổ thở tỷ 
giá hốt đoái.tpopgÐê thống bắn vị JÀNG lun no ‡ộin ä§Á jRuX: .b 
a. Tăng e. Không thay đổi 


b. Giảm d. Không thể xác định được z2 





08v guh tàm 





_ Câu 98; 


sat ri 


Tỷ giá bú ngăn hại Sẽ tăng ki: 





a. Lãi sút lê bối gioHb hố giấảy 7224 S8 chùm 00 


b. Mức lạm 18fãt đồi 





c. Mức lạm phát đồng Hội tệ Và Tấi sủất tiếu gởi tíöhệ Rước tầng 


d. Cả 3 câu trên đều đúng 





Tỷ giá hối đoái trong hệ thống Đán th ñềp#: 





a. Thường biến động mạnh dó`nhú ?&Âu*n 
thường xuyên 








b. Thường biến động mạnh do cung ứng ngoại. 
thường xuyên ˆ' l 





ĐỀ1 § tớ 
c. Biến động nhiều hơn so với cơ chế thả nổi tự do 


z2 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe.pdi at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 









































127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe. pdf at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 
























































234 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe. pdf at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 





235 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe. pdf at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


.CÂU HỎI 'TRẮC NGHIỆM. 
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP). 





Binh tế "quốc tí tế ¬ 





kẻ .8: Môn họÈ ứng dụng mm kinh tếhọc °” 





--b. -ghiện : 'cứu. kinh tế của các nước trên thế giới.. . : 


= . - Nghiên e cứu: lịch- sử kinh tế quốc tế 








Tà # 8, by € đều đóng. 





cả Chính trịc ổn n:định hơn.. 
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Câu 8: 


Tính tổng quát hóa của quy luật lợi thế só sánh so với lý thuyết 
lợi thế tuyệt đối là:... 


a. Thu lợi nhiều hơn từ mậu dịch. 
b. Không có các hình thức cần trở mậu dịch. 
e. Chênh lệch về giá ít hơn. . 


d. Một nước:được coi là “kém nhất” vẫn có lợi thế khi giao 
. thương với một nước được coi là “tốt nhất”. 


Bài tập sau đây dùng cho câu 4 đến câu 7. 


- Có số liệu cho trong bảng sau: 










NSLĐ 





Quốc gia 2 





Sản phẩm A D3 


Sản phẩm B 





3 





Câu 4: 





Cơ sở của mậu dịch quốc tế giữa hai quốc;gia là: 


a. Lợi thế tuyệt đối. b. Lợi thế so sánh. ; 
c. Chi phí cơ hội. d. a,b, c đều đúng. 
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Câu 5 : 





Mô hình mậu dịch của mỗi quốc gia là: 
a. Quốc gia 1 xuất A nhậpB. 'b_ Quốc gia 2 xuất Á nhập B, 
©. Quốc gia 1 xuất BnhậpA d. Mậu dịch không xấy ra 

¬ Mậu dịch giữa hai quốc gia sẽ không xây ra ð tỷ lệ trao đốc 


a6B=4A b.4A=4B c6B=6A đ4B=-8A 


Câu 7: 


Nếu hai quốc gia trao đổi với nhau theo tý lệ 4 A = 5 B thủ thời 
gian tiết kiệm được là: 


a. QG 1: 140 phút c. QG 1: 2⁄40 phút 
QCŒ2: 60 phúc. . —QG2: 60 phút 
b. QG 1: 140 phút đ QG1: 20 phút 
QG2: 20 phút QG2: 20 phút 


Bài tập sau đây dùng cho câu 8 đến câu 10. 
Có số liệu cho trong bảng sau: 
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Chí phí cơ hội của mỗi quốc gia về mỗi sản pbẩm là: 


NELĐ tế long săn phêm / eo) 






Cậu 8: 


2 Chỉ phí cơ hột của sản phẩm X ở Quốc gia 1à 7 
b. Chí phí cơ hội sn phẩm Y ở Quốc gồa 1 là _ 
e Chí phí cơ hội sản phẩm X ở Quốc gia 2 là 2. 


d. Chí phí eơ hột sản phẩm Y ở Quốc gia 2là _ 


Câu 9: 

Giả sử một giỡ lao động ở Quốc gia 1 được trả $ 4; một giờ lao 
động ở Quốc gia 2 trả f 8. Để mậu địch xảy ra theo mô hình: Quốc 
ki bpvbi nhập X và Quốc gia 2 xuất X, nhập Y, khung tỷ lệ 


đổi giữa 2 đông tiên là: 
a. < Re~r< 5 b./2<Rey<4 
e. 2 < Rer< 2 d 3⁄2<Rs<2' 
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Câu 11; 
Chuyên môn hóa không hoàn toàn là: 
a. Chỉ sản xuất:sản phẩm cả lợi:thế so sánh.- : - 
b. Sản xuất cả hải sản phẩm với mức độ như nhau. 
c. Sản xuất nhiều hơn sản phẩm có lợi thế so sánh. 


d. Không sản xuất sản phẩm nào. 





Câu 12:....... 





Lợi {ch của rnẩấu dịch lá 


- a. Lợi ích của người tiêu dùng tăng lên : sau rkhí) mậu ¡địch hậy ra 
so với trước khi mậu địch xây ra. ⁄ 


b. Lợi ích của n§ưồi: gấu xuất tăng lên nhờ mậu địch: ` 
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c. Lợi ích của người tiêu dùng thế giới: được¿mụa:giá +: ơn: 


d. a, c đều đúng. 





Câu 13: 





bằng chung khi mậu dịch xảy ra là: 


a. Đạ. b. Pp 


:&i tRŠ G s14 tr: 


Câu 14: 
Trong các trường hợp sạu đây, trường hợp nào máu de không 
xảy ra giữa 2 Quốc gia: `... 
. a. Cung khác, câu khác. KHI 1v. 
b. Cung giống, cầu khác. 2ˆ-đ8.b 
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c. Cung khác, cẩu giống. 
d. Cưng giống, cầu giống. 
Bài tập sau đây dành cho câu 15 uà côu 16. 


Có biểu đồ như trong hình vẽ dưới 





O 
Câu t5 z 
Lợi ích từ trao đối là: 
aT-_-A 
‡ 
.,b. E'— A”“ 
cE~T 
dB_.^ 
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Câu 16: 
Lợi ích từ chuyên môn hóa là: 


a.E-A b.T-A cE—T.. dB_-A 


Câu 17 : l ` 
Cơ sở của lý thuyết H — O là dựa vào: 
a. Sự khác biệt về nguồn lực sản xuất vốn có. 
b. Sự khác biệt về cung yếu tố bê xuất. 
c. a, b đều đứng. 
d. a, b đều sai, 


Bài tập sau đây dùng cho các câu 18 đến câu 90. 


Có số liệu cho trong bảng sau: 
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Câu 18 : 





a. À thâm dụng lao động ở Quốc gia/1..:.; ‹::....... 
b: B.thâm: dụng tư bắn ở Quốc gia I;.. --. TT HC 
c. A thâm dụng tư bản ở Quốc gia II. 


d.a, b, e đều sai. 





Câu 19: s trêu su ẾN G :š $ 





a. Quốc gia Ï dự thừa lao,đông, khan hiếm, tư. bản... VẺ .8 


b. Quốc gia II dư thừa lao động, khan hiếm tự bản. 





c. Cả hai Quốc gia đều dư thừa lao động. ` 





d. Cá hai Quốc gia đều khan hiếm lao động. 





sậu:dịch, của: môi; ke c gia là 





. + Quốc KS 1 LxuẾUA, nhập,B. "- KỆ gia LXñết B, nhập " 


-b, Quốc gia n xuất B, -nhập XÃ 





-5, X5, KT, 














t Nam giaơ thương ví với Mỹ 





a. Giá cả lao động Việt Nam sẽ tăng lên so với giá cả tư bản. 
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b. Giá cả lao đệng ở Mỹ sẽ tăng lên so với giá cả tư bản.” :7' 

c.. Giá cả lao động ở Việt Nam sẽ giảm so với giá cả tư bán... 

d. Giá cả tư bản ở Mỹ sẽ giảm so với giá cả lao động... .:- 
Câu 22: - 


Trong các câu nói sau đây, câu nào không phù hợp với các lý 
thuyết về mậu dịch quốc tế. 


a. Mậu dịch quốc tế mang đến lợi ích cho tất cả các quốc gia. 


b..Mậu dịch quốc tế góp phần xóa. bỏ dân sự cách ĐIệC” về giá cả 
các yếu tố sản xuất giữa = quốc gia. 


N 


c. Mậu dịch quốc tế chỉ mang đến lợi ích cho các nước phát 
trễ ãGNIEV hạicho các: nước == te ttrpl "“¬. 


{; 





Câu 23: 





Thuế quan là một hình thức phân phối lại thu nhập. 
qâấu áv lầux nâz ,gaúb uâii šig ,ob Mi rÍsj2 HỆ cũ 


a. Từ người sản xuất sang qui tien 





6m id2' 





HÃI SIE dùng. sba tiề¿ da zrầe tuân 
b. Từ người tiệu dùng sạng người sản xuất. ac ở noi g2 
e. Từ người sân xuất sang ngân sách gủa Chính phủ o s, 


đ.a,b, e đều sai. 
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Câu 24: 

Khi nước nhỏ đánh thuế quan, điều 8ì sau đây là không đúng: 

a. Giá trong buớc tăng. 

°b. Giá thế giới không thay đổi. 

c. Sản xuất trong nước giảm trong khi tiêu dùng tăng. 

d. Lợi ích thu được của quốc gia ít hơn thiệt hại mất đi. 

Bài tập sưu đây dùng cho các câu 2ð đến câu 97, 

Cho hàm câu và hàm cưng của một Quốc gia có đạng sau: 
Qpx = 160 — 10 Py 
Qsx= 40 Py — 40 


Trong đó Qpx, Qsx là số lượng sản phẩm X tính bằng 1 đơn vị; 
Px là giá cả sản phẩm tính bằng USD. 


Giả thiết Quốc gia näãy là 1 nước nhỏ và giá thế giới là 2 USD. 


Câu 95 : 

Khi mở cửa mậu dịch tự đo, giá tiêu dùng, sản xuất và nhập 
khẩu sản phẩm của Quốc gia lần lượt là: 

a. Ê 2, 100 X, 40 X,60X. _ b. §4,120X,120X,0X. 


©: $2, 140, 40X,100X. ` d. $2, 140 X, 60 X, 80 X. 
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Câu 26: 


Nếu Chính phủ đánh thuế quan 50% lên giá trị sản phẩm X, giá 
cả, tiêu dùng, sản xuất và nhập khẩu sản phẩm X của quốc gia lần 


lượt là: 
a. $4, 120 X, 20 X, 100 X. b. S3, 130 X, 80 X, 50 X. 
c. $3, 100 X, 80 X, 20 X. d. a,b,c đều sai. 

Câu 27: 


Số dư của người sản xuất tăng lên, số dư của người tiêu dùng 
giảm đi, ngân sách Chính hủ tăng lên, và thiệt hại ròng ở quốc 
gia lần lượt là: 


a. $ 60, $ 125, $ 60; $ 15. b. $ 60, $ 135, $ 50, $ 2B. 
c. $ 60, $ 135, $ 50, $ 25. d. $ 50, $ 125, $ 50, $ 15. 


Bài tập sau đây dành cho câu 28 uà câu 29. 


Sản phẩm A có giá trị là 300 USD, trong đó giá trị nguyên liệu 
nhập là 100 USD, thuế quan đánh trên sản phẩm A là 10%, thuế 
„quan đánh trên nguyên liệu nhập là 5%. 


Câu 28: 
- Tỷ lệ bảo hộ thực sự cho người sản xuất là: 


a. 16% b.125% — c.10/5% d. 20% 
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Câu 29: 





¿ Khi:thuế:quan đánh trên Thun liệu nhập là.10%,„ tỷ lệ:bảo hộ 
thực sự cho người sản:xuất là:: 


a. 10,5% b. 12,5% c. 10% d.90% ” 


Câu 30: 


Thuế quan ngăn cấm là mức thuế quan mà tại đó: 





a. Triệt tiêu toàn bộ lợi ích do mậu địch tự do mang lại. 





=b, Điểm: sản h xuất. t quay. về trạng thái tự cảng, t Ụ 


e. Người sẽ sản xuất được bảo hộ ở mức cao nhất. 


+d. a, b;c đêu đúng. 


Câu 31: .$# viồn fti (VỆ KG tòtc+ Ẻxâh 





¡Ở tự: ;cách: người: sản. xuất thích..Chính: phú hạn chế mậu địch 
thằng quota' hờn:là thuế: +25 10) RHya sờ SAPV ĐÊM š 
a. Tiêu dùng tăng, giá cả ä giảm. -” b “niệu dùng tăng, sản xuất 


giảm. 





e. Tiêu dùng giảm; sản xuất tăng; -d... Tiêu dùng: tăng; sản: xuất 
tăng. 
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a. Nhà sản xuất trong nước. c. Người tiêu dùng nước ¬" 
Đ¿ ñ Ð& SN g 5 ngoài ‹ MẸ sộ cái Ra, v2 





b. Người tiêu dùng trong nước d Chính phủ của nước trợ 
cấp. 





Câu 38: ` lá Sư uyyn arudt EU tap sw dữ 


Trong các lý lẽ biện mình cho chủ ñighiá bảo lộ mầu địch sau 
đây, lý lẽ nào là tốt:nhất loại L, 


đá lê: 2g CA 


a. Chống lại lao động rẻ mạt ở nước ngoài. 


b. Bảo vệ lối sống. 






'%: Bđö Vệ ngành công: xighiếp: “còn XkchÙC : 





đ. Cứu trợ "một Lưng công "nghiệp! bị tổn thương, 


bPE Ñ # 


Đài tập sau đây dành cho các câu 34 đến câu 36. 











là số liệu cho trong bảng sau: _ 


.. Quốn gia:x› ¿ 









Giá cả sản phẩm X (USD) 
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Câu 34 : 


Nếu Quốc gia I đánh thuế quan không phân biệt 100%. lên sắn 
phẩm X nhập khẩu từ Quốc gia II và Quốc gia III, giá sản phẩm X. 
ở Quốc gia I sẽ là: 


a. Px = $ 10. b. Px = § 12. c.Px=$8. d. Px= $ 6. 
Câu 8Š : 


Nếu Quốc gia I liên kết với Quốc gia III Nhườngg một liên hiệp 
quan thuế, liên hiệp quan thuế đó là: 


a. Chuyển hướng mậu địch. c.. Vừa chuyển hướng, vừa tạo lập. 


b. Tạo lập mậu dịch. =d. a,b,c, đểu sai. 


Câu 36 : 


Nếu Quốc gia ï chuyển sang liên kết với Quốc gia IÏ trong một 
liên hiệp quan thuế, giá sản phẩm X ở Quốc gia I bây giờ sẽ là: 


a. Px = § 10. b.Px=$8. cPựx=$6.  dPx=§ 12. 


Câu 37: 


Trong các đặc trưng sau đây, đặc trưng nào là không thuộc 
chiến lược công nghiệp hóa hướng về xuất “khẩu ở các nước đang 
phát triển. 
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.  # Hướng mạnh ra thị trường thế giối. 
b. Xuất khẩu hàng hóa tiêu đừng. 
c- Không nhập khẩu hàng tiêu dũng. 
'd_ Áp dựng nhiêu chính sách để khuyến khích xuất, khẩu. 


Câu 38 : 
Mậu địch ở các nước đang phát triển gặp nhiêu khó khăn vì: 
a. Sản xuất ít, quy mô nhố.. c. Xuất khẩu không ổn định. 
b, Khả năng cạnh franh kém. đả. a,b,e đều đứng. 


$ 
Cân 49: 


APEC là bình thúc liên kết kính tế quốc tế thuộc về: 


.a. Khu mậu địch tự do. e. Thị trường chưng. 
b. Liên hiệp thuế quan. 4. Cáa,b,e đêu sai. 
_ Cân 40; 
ˆ _ Liên minh châu Ấu chính thức đi vào hoạt động: 
a. Năm 1990 - ©c Năm 1995 
b. Năm 1992 d  Cảa, b, c đêu sai. 
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Câu 41: - 








Việt Nam tham gia AFTA vào: năm:-: :¡ 
a. Năm 1995 ` Hnủ cuyg sNam98,o Ôn soi 


b. Nš#'‡996- --:- ©£: 





*⁄4:`:Cả a/b;e đều gai:- z* 


Câu 42: 


Khi các nước ASEAN thành lập thị trường chung thì: 





ả: Sbigapbfe: sẽ nhận khẩu Tao! động từ Việt Naih; Ð 2 ö¿ 
-.°Việt Ngủ sẽ nhập khẩu vốn từ Singapore. 7:2 sỉ 2 


c. Cả a, b:đểu đứng. : đ: .Cả'a,:b đều sai.':: 





Câu 43 : 








Hình thức:đầu:tư trực tiếp°nướ ngöài tại' Việt'Namilã: “7 


a. Hợp đông hợp“táe kiãh doanh. 





b. Xây dựng khai thác, chuyển giao. 2202 >2: 2à sec 
c. Xí nghiệp 100% vốn nước ngoài. 


d. Cả a, b, c đều đúng. 
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Câu 44: 


“Hiện hay Chính phủ Việt Nai đang áp đụng 








giá hồi đoái: 





a. Thả nổi tự vắt cR ___ 
.. Thả nổi có ')nn nh n xử: Cả. = Vb, c đều s sai. 
Câu 4ã : 





Một hệ Ã: các : khoản. Sóc c7 bờ! tệ của -Việt Nam là 


a. Ngân bàng) Nhà ¡ nước Việt án 





Sh Chuyên gia nước ngoài HugG: Việt An thuê Jân) vIiỆC:..: 





:c Lao động Việt Nam đang:làm việc: đại các ¡ doanh nghiệp nước 
ngoài. 





d. Cả a, b, c đều:sai.;. 








Câu 46 : 


Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam: 1 USD = 14.000 XNĐ; 
1 USD = ð DEM; 1 DEM = 7 Bath : 





- + tà 
a. 1 Bath = 400 VND. c. 1 Bath = 600 VND. 
: dếogg 3Ð) ⁄T .Rdgurll lạoai .5 
: b. 1 Bath = 500 VND d. 1 Bath + 700 VND. 


& goùb uậb § di ,hogn 3Suø trà nÃ0 d 


t 
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âu 47: 

Trong ngắn hạn sự can thiệp của Chính phú vào thị trường 
ngoại hối bằng phương pháp: 

a. Trợ cấp xuất khẩu. c.. Mua, bán ngoại tệ. 


_ b. Hạn chế nhập khẩu dd. Khuyến khích đấu tư nước ngoài. 


Câu 48: 


1 


Có tài liệu về tý giá tại các trung tâm tài chính như sau: 


Tại New York: 1 GBP = 2 USD. Tại London: 1 GBP = 250 
JPY.Tại Tokyơ: 1 USD ~ 125 JPY. 


Nếu nhà eển bán tiền tệ có 200 tiệu USD và tham gia hệ 


trường mua bán tiễn tệ sẽ có lời: # 
a. 100.000 ƯSD, b. 150000 USD. 
e. 200.000 USD. d Tất cá đều sai 
Câu 49: l r 
Tỷ giá hối đoái tác động đến- ` 
s: Ngoới Hoyớg: c©. Nợ nước ngoài. 
b. Đầu tư nước ngoài. d Tất cá đều đúng ` 
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Câu ð0 : 


Đồng ngoại tệ tăng giá, đồng nội tệ giảm giá có lợi cho: 


a. Xuất khẩu. c. Đầu tư nước ngoài. 
b. Nhập khẩu. d. Tất cả đều sai. 
Câu ð1: 


Cơ sở 2 quốc gia giao thưong với nhau là do: 

a. Sự khác biệt về nguồn tài nguyên thiên nhiên 

b. Sự khác biệt về lao động và trình độ sử dụng nguồn lao động 
c. Tính hiệu quả nhờ _ mô 


đd. a, b, c đều đúng 


Câu 52: 
Trong MDQT? nước nhỏ là nước: 
a. Có diện tích bé nhất 
b. Có dân số & nhất 
c. Cạnh tranh hoàn toàn ˆ 


d. Cạnh tranh không hoàn toàn 
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Bài tập sau đây dành cho côu 53, 54 


Có số liệu cho trong bảng sau: 








Chỉ phí lao động 





Quốc gia I Quốc gia II 





Số giờ / 1 sản phẩm X 


Số giờ / 1 sản phẩm Ý 





Câu ð3 ; 
a. Quốc gia I có LTTĐ về sản phẩm X 
b. Quốc gia II có LTTĐ về sản phẩm Y 
c. Quốc gia I có LTTĐ ở cả 2 sản phẩm 


d. Quốc gia II có LTTĐ ở cả 2 sản phẩm 


Câu 54: 
a. Quốc gia I có LTSS ở sản phẩm X 
b. Quốc gia II có LTSS ở sản phẩm Y 
c. Quốc gia I có LTSS ở sản phẩm Ý 


d. Quốc gia H có LTSS ở cả 2 sản phẩm . 
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Câu ðð : 


Có số liệu cho trong bảng sau: 





Năng suất lao động (số sp /1 giờ) | Quốc gial | Quốc gia II 


Sản phẩm A 


Sản phẩm B 











Mậu dịch ở 2 quốc gia không xảy ra vì: 
a. Quốc gia l có LTTĐ ở cả 2 sản phẩm 
b. Quốc gia II có LTSS ở cả 2 sản phẩm 
c. Quốc gia I không có LTTĐ ở sản phẩm nào 


' d. Không có quốc gia nào có LTSS về sản phẩm nào 


Câu 56: 


Một sản phẩm có giá trị xuất khẩu trong năm là 200 triệu USD, 
tổng giá trị xuất khẩu của quốc gia năm đó là 11,5 tỷ USD. Giá trị 
xuất khẩu sản phẩm đó của thế giới là 5 tỷ USD, tổng giá trị xuất 
khẩu của thế giới là 5200 tỷ USD. Sản phẩm này có: 


a. LTSS 
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b. Không có LTSSS 
c. LTSS cao ` 


d. LTSS rất cao 


Bài tập sưu đây dành cho các câu từ ð7 đến 69: 










Quốc gia 
Năng suất LĐ 





Số lượng sp X / người-giờ 


Số lượng sp Y / người-giờ 











Giả thiết rằng nếu 2 quốc gia dùng toàn bộ tài nguyên thì 1 
năm quốc gia Ï sản xuất được 200 triệu sản phẩm X hoặc 150 triệu 
sản phẩm Y và quốc gia II sản xuất được 50 triệu sản phẩm X hoặc 
100 triệu sản phẩm ŸY 


Câu 57: 
Như vậy, khi MD xảy ra các quốc gia này là: 
a. Chuyên môn hóa hoàn toàn 
b. Chuyên môn hóa không hoàn toàn 
c. Quốc gia I chỉ sản xuất sản phẩm Y 


đ. Quốc gia II chỉ sản xuất sản phẩm X 
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Câu 58: 


Giá cả sản phẩm so sánh sản phẩm X (Px / Py) của quốc gia Ï là: 


a. 4/3 c. 3/4 
b. 1⁄2 d. 2 
Câu ð9 : 


Giá cả sản phẩm so sánh sản phẩm Y (Py / Px) của quốc gia II là 
a. 1⁄2 c. 4/8 
b.2 d. 3/4 


Nếu trước khi MD xảy ra, các điểm tự cung tự cấp của 2 quốc gia 
lần lượt là : A (120X, 60Y), A'(40X, 20Y). 


Giả sử lấy tỷ lệ trao đổi Px / Py = 1 (60X = 60Y). 


Câu G0 : 
Lợi ích MD của quốc gia I là: 
a. 0X và 20Y c. 40X và 20Y 


b. 20X và 0Y d. Không có lợi gì. 
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Câu G1 : 


Lợi ích MD của quốc gia II là: 


a. 40X và 40Y c. 20X và 40Y 
- b. 40X và 20Y d. 20X và 90Y 
Câu 62: 
Ở tỷ lệ trao đổi nào đưới đây, MD không xảy ra giữa 2 quốc gia: 
a. Px/ Py = 3/2 c. Px/Py =6/5 
b. Px/ Py = 7⁄3 d. Py/Py=1 
Câu 63: 


Sai lầm của phái trọng thương là: 
a. Hiểu sai về khái niệm “Mậu dịch quốc tế” 


b. Một quốc gia chỉ có thể thu lợi trên sự hy sinh của các quốc 
gia khác 


.c. Hiểu sai về khái niệm “Tài sản quốc gia” 


d.a,b, c đều đứng 
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Câu 64: 
Theo Adam Smith, lợi thế tuyệt đối là: 
a. Sự khác nhau một cách tuyệt đối về năng suất lao động 
b. Sự khác biệt một cách tuyệt đối về chỉ phí lao động 
e. a, b đều đúng 


d. a, b đều sai 


Câu Gỗ : 
Trên thực tế, chi phí cơ hội lại tăng vì: 
a. Tài nguyên có giới hạn 
b. Mỗi sản phẩm có 1 lượng tài nguyên thích hợp với nó 


c. Càng gia tăng sản xuất sản phẩm này càng phải hy sinh sản: 


xuất sản phẩm khác nhiều hơn 


d.a, b, c đều đúng 


Câu 66 : 
Giá cả sản phẩm so sánh cân bằng nội địa là: 
a. Giá cả sản phẩm so sánh 
b. Chi phí cơ hội 
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c. Giá cả tương đối của sản phẩm khi chưa có MD xảy ra 


đ. a, b, c đều đúng 


Câu 67: 


Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may, giày dép,.. ; nhập khẩu máy 
móc thiết bị,.. Mô hình MD như thế được giải thích bằng : 


a. Lý thuyết H-O 
b. Lý thuyết H-O-S 
c. Lý thuyết lợi thế so sánh 


đ. a, b, c đều đúng 


Câu 68: 


Lý thuyết H-O-S một lần nữa để cao tính ưu việt của MD tự ác 


vì : 
a. Mang đến lợi ích cho người tiêu dùng tăng lên 
b. Mang đến lợi ích cho người sản xuất tăng lên 
c. Mang đến lợi ích cho cả người sản xuất lẫn người tiêu dùng 


d. Xóa bỏ dần sự cách biệt giá cả các YTSX giữa các quốc gia 
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Câu 69; 


Mặc dù Tổ chức công đoàn ở các nước tư bản phát triển thường 
đấu tranh đòi Chính phủ phải đóng cửa MD tự do, nhưng không vì 
thế mà Chính phủ các nước này đóng cửa MD chỉ vì: 


a. Rất hiểu thế nào là lợi ích do MD tự do mang lại 
b. Cái lợi thu được nhiều hơn so với cái hại mất đi 
c. Bảo vệ quyển lợi cho người chủ sở hữu tư bản 
đ. Bóc lột lao động làm thuê 

Câu 70: 


Giá cả sản phẩm so sánh cân bằng chung khi MD xảy ra giữa 2 
quốc gia là: 


a. Giá cả sản phẩm so sánh mà ở đó lợi ích của 2 quốc gia là 
bằng nhau 


b. Giá cả sản phẩm so sánh mà ở đó MD là cân đối 


c. Giá cả sản phẩm so sánh mà ở đó xuất khẩu của quốc gia I 
bằng xuất khẩu của quốc gia 2 


đ.a, b, c đều sai 
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Câu 71 : 


Người lao động ở các nước đang phát triển thích Chính phủ mở 
cửa MD tự do vì: 


a. Đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của họ 
b. Thích Mã hàng ngoại 

c. Giá cả lao động tăng lên 

d. Sản xuất nội địa kém phát triển 

Bài tập sau đây dành cho câu 72 oò 73: 


Cho 2 đường giới hạn khả năng sản xuất là những đường cong 
lõm từ gốc tọa độ, giá cả sản phẩm so sánh cân bằng nội địa của 
quốc gia I là Px / Py = 2/3 ; của quốc gia II là Px/ Py = 2 


Câu 72: 
Mô hình MD của 2 quốc gia là: 
a. Quốc gia I xuất X nhập Y 
Quốc gia H xuất Y nhập X 
b. Quốc gia I xuất Y nhập X 
Quốc gia II xuất X nhập Y 


c. Quốc gia I xuất cả 2 sản phẩm 
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Quốc gia II không xuất sản phẩm nào 


d. Tất cả đều sai 


Câu 73: 


Giả thiết khi chưa có MD xảy ra, các điểm tự cung, tự cấp của 2 
quốc gia lần lượt là A (50X, 60Y) và A' (40X, 80Y). Với chuyên môn 
hóa không hoàn toàn, giả sử các điểm sản xuất sẽ đạt tới B (150X, 
40Y) và B' (60X, 180Y). Nếu tỷ lệ trao đổi 50X = 50Y, lợi ích MD 
của mỗi quốc gia sẽ là: 

a. Quốc gia I lợi 30X, 50Y ; Quốc gia II lợi 70X, 50Y 

b. Quốc gia I lợi 50X, 30Y ; Quốc gia II lợi 70X, 50Y ˆ 

e. Quốc gia I lợi 50X, 30Y ; Quốc gia II lợi 40X, 80Y 


d. Quốc gia I lợi 80X, 40Y ; Quốc gia II lợi 60X, 30Y 


Bài tập sau đây dành cho các câu 74, 7ã oà ?6: 


Một quốc gia có giá cả sản phẩm so sánh cân bằng nội địa PẠ = 
+ Pv = 1⁄4, giá cả sản phẩm so sánh cân bằng nội địa của thế 
giới Đự = =Px/Py=1 
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Cậu 74: 


Nếu quốc gia này là 1 nước lớn, giá cả sản phẩm so sánh cân 
bằng chung sẽ là: 


a. Px/ Py = 1⁄4 c. 1⁄4<Px/Py<1 


b. Đy/ Py =1 đd. Tất cả đều đúng 
Câu 75: 


Nếu quốc gia này là 1 nước nhỏ, giá cả sản phẩm so sánh cân 
bằng chung khi MD xảy ra sẽ là: 


a. Px/Py = 1⁄4 c  1⁄4<Px/Py<1 
b.Px/Py =1 d. Tất cả đều sai 
Câu 76: 


Xét về lý thuyết, quốc gia nhỏ có lợi hơn quốc gia lớn do: 
a. Chênh lệch về giá 

b. Nhập khẩu ít, xuất khẩu nhiều 

c. Tính linh hoạt cao hơn 


d.a,b, c đều sai 
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Câu 77: 
Thiệt hại ròng khi Chính phủ đánh thuế quan phần ánh: 
a. Duy trì 1 ngành không có LTSS 
b. Bảo hộ sản xuất trong nước 
c. Tạo công ăn việc làm, chống thất nghiệp 


d. a, b, c đều đúng 


Câu 78 : 
Tỷ lệ bảo hộ thực sự phản ánh 
a. Tỷ lệ nguyên liệu nhập 
b. Lợi ích của người sản xuất 


c. Nhờ có bảo hệ, trị giá gia tăng của người sản xuất tăng được 
là bao nhiêu 


đ.a, b, c đều đúng 


Câu 79: 


Nước nhỏ đánh thuế quan thiệt hại hơn nước lớn đánh thuế 


quan vì: ' 
a. Không chí phối được giá cả thế giới 
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b. Bị nước lớn chèn ép 
c. Trình độ phát triển thấp 


d.a, b, c đều đúng 


Câu 80: 
Thuế quan tối ưu là mức thuế quan mà tại đó: 
a. Tỷ lệ MD tăng chống lại được sự suy giảm của khối lượng MD 
b. Nước nhỏ không bao giờ đạt tới 
c. Thường dẫn đến sự trả đũa 


d. a, b, c đều đúng 


Câu 8L: 
Nước nhỏ không đánh được thuế quan tối ưu vì: 
a. Không có khả năng chi phối được giá cả 


b. Không có khả năng làm thay đổi tỷ lệ MD khi đánh thuế 
quan 


c. Cầu co dãn hoàn toàn 


d. a, b, c đều đúng 
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Câu 82: 


Để khắc phục tiêu cực do phân phối giấy phép trong hạn chế 
MD bằng quota, cách nào sau đây là triệt để nhất: 


a. Bán giấy phép cho các nhà nhập khẩu 
b. Bán đấu giá giấy phép trên 1 thị trường MD tự do 
c. Phân phối cho những đơn vị thực sự có năng lực nhập khẩu 


d. Không có cách nào cả 


Bài tập sau đây dùng cho các câu từ 83 đến 86 
.Qox = 80 — 10Px ; Qsx = 20 + 5Px 


Trong đó Qpx, Qạx là số lượng sản phẩm X tính vằng 1 đơn vị, 
Đx là giá cả sản phẩm tính bằng 1000 USD. Giả thiết quốc gia này 
là 1 nước nhỏ và giá thế giới là 6000 USD. 


Câu 83; 
Thị trường sản phẩm X của quốc gia khi mở cửa MD tự đo là: 
a.. Px = $6000 ; SX = 50X ; TD = 20X ; XK = 30X 
b. Px = $4000 ; SX = 40X ; TD = 40X ; XK = 0X 
c. Px = $6000 ; SX = 100X ; TD = 20X ; XK z 80X 
d. Px = $4000 ; SX = 50X ; TD = 20X ; XK = 30X 
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Câu 84: 


Nếu Chính phủ tiến hành trợ cấp 2000USD cho 1 đơn vị sản 
phẩm X xuất khẩu, tỷ lệ trợ cấp là: 


a. 50% c. 25% 
b. 33,3% d. a,b,c đều sai 
Câu 85 : 


Với mức trợ cấp như trên, số đư người sản xuất tăng lên, ngân 
sách Chính phủ giảm đi và thiệt hại ròng của quốc gia lần lượt là: 


a. 96.000 USD ; 20.000 USD ; 120.000 USD và 50.000 USD 
b. 90.000 USD ; 20.000 USD ; 120.000 USD và 30.000 USD 
c. 110.000 USD ; 20.00 USD ; 120.000 USD và 10.000 USD 


đ, 11.000 USD ; 50.000 USD ; 120.090 USD và 20.000 USD 


Câu 86 : 


* Dù biết rằng trợ cấp xuất khẩu là không có lợi nhưng Chính 


phủ các nước vẫn tiến hành trợ cấp vì: 
a. Thử nghiệm vị thế 1 sản phẩm mới trên thị trường thế giới 


b. Để mở rộng sản xuất, tạo công ăn việc làm 
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c. Các nhà sản xuất, các nhà xuất khẩu đã mua chuộc, lôi kéo 
Ghính phủ 


đ.a,b, e đều đúng 


Câu 87: 
Đặc điểm của các hình thức hạn chế MD phi thuế quan là: 
a. Bảo hộ rất chặt chẽ đối với người sản xuất 
b. Rất tác hại đối với người tiêu dùng 
c. Đa dạng, phong phú 


đ.a,b, e đầu đúng 


Câu 88 : 


Liên hiệp quan thuế là liên kết mà trong đó các nước thành 
viên 


a. Thống nhất một mức thuế quan chung để đánh ra bên ngoài 
với những nước không phải là thành viên 

b. Giảm thuế quan và cắt bồ hạn ngạch nhập khẩu 

c. Cho phép di chuyển tự do lao động và tư bản 

đ.a, b, c đều sai 
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Câu 89; 
Liên hiệp kinh tế là hình thức liên kết kinh tế cao nhất vì: 
a. Thống nhất về kinh tế tài chính 
b. Sử dụng một đồng tiền chung 
c. Sử dụng một tiếng nói chung 


đd. a, b, c đều đúng 


Câu 90; 
AFTA là hình thức liên kết: 
a. Khu vực MD tự do 
b. Liên hiệp quan thuế. 
c. Thị trường chung 


d. Liên hiệp kinh tế 


Câu 91 H 
Khi AFTA trở thành một liên hiện quan thuế 
a. Lao động sẽ đi chuyển tự do giữa 10 nước thành viên 
b. 10 nước sẽ sử dụng một đồng tiền chung 


€. giữa 10 nước thành viên sẽ thống nhất một mức thuế quan chung 
để đánh ra bên ngoài với những nước không phải là thành viên 
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đ.a, b đều sai 


Cho biểu đô như hình uẽ dưới (dùng cho các câu từ 99 
đến 96) 


F 





Câu 92 : 


Giá cả tư bản của quốc gia I khi chưa có sự đi chuyển tư bản là: 


a. QC c. ŒC 
b.ON d. ƠM? 
Câu 93: 


Giá cả tư bản cân bằng sau khi có sự di chuyển tư bản là: 
a. OC e OC=ƠC 
b. EB d. Tất cả đều đúng 
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Câu 94 : 


Lợi ích mậu ‹dịch của quốc gia I là: 


.a. Tam giác KERG c. Tam giác PEH 
b. Tam giác GEP d. Tam giác GEH 
Câu 9ð : 


Thu nhập của người lao động giảm ở quốc gia l sau khi di 


chuyển tư bản sang quốc gia II thể hiện ở: 
a. Tam giác CEE so với tam giác NGE 
b. Tam giác KEG so với tam giác GEP 
œ. Tam giác GEP so với tam giác PEH 


d. Tất cả đều sai 


Câu 96 : 


Thu nhập của người chủ sở hữu TLSX (nhà TB) tăng lên ở quốc 
gia I thể hiện ở: 


a. Socen SO với SBEPA 
b. SONGA SO VỚI ĐNrG 
€. SONGA So với Soccœ 


d. Tất cả đều sai 
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Câu 97: 
Tỷ lệ MD ở <ác nước đang phát triển suy giảm vì: 
a. Cơ cấu hàng xuất nhập khẩu 
b. Yếu kém trong công tác tổ chức XNK 
c. Không thay đổi được tỷ lệ MD 


đ.a, b, c đều đúng 


Câu 98: 


Thị trường ngoại hối khác với thị trường hàng hóa, dịch vụ ở 


chỗ: 
a. Mô hình trao đổi 
b. Đối tượng trao đổi 
c. Đặc điểm trao đổi 


d. a, b, c đều đúng 


Câu 99: 


Có tài liệu về tỷ giá hối đoái tại các Trung tâm tài chính như 
sau: 


- Tại NewYork: 1 GBP = 2,5 USD 
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- Tại London: 1 GBP = 250 JPY 
-_ Tại Singapore: 1 USD = 110 JPY 


Nếu nhà buôn bán tiễn tệ có trong tay 200 triệu USD và tham 
gia vào thị trường mua, bán tiển tệ sẽ có lời là: 


a. 2B triệu USD cc 25,5 triệu USD 
b. 20 triệu USD d. Tất cả đều sai 
Câu 100: 


“Mậu dịch tự đo là có lợi nhất“ vì: 
a. Làm tăng khả năng tiêu dùng của dân chúng 


b. Góp phần xoá bỏ đi sự cách biệt một cách tương đối giá cả các 
__ yếu tố sản xuất giữa các quốc gia 


c. Làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các quốc gia 


d. a, b, c đều đúng 


276 


~_— \ 
127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe. pdf at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 =— s= 





































































































271 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe. pdf at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 




























































































278 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe. pdf at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 


1. Phó Tiến sĩ Hoàng Thị Chỉnh - “ Bài tập Kinh tế quốc tế ' - 
Nhà xuất bản thành phế Hồ Chí Minh — 1995. 


2. David Begg, Stanley Fischer and Rudiger Dornbusch 'Kinh tế 
học' do trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà nội dịch năm 
1992. 


3. Dominick Salvatore “Theory and problems of International 
conomics' Mc Graw-HiII. INC — 1990 


4. Dominick Salvatore “ International Economics “ prentice Hall, 
lìnglewood clifs, New jJersey, 1995, Fifth Editon 


5. Paul A.Samuelson and WiHiam D.Nordhaus ' Kinh tế học “ do 
viện quan hệ quốc tế dịch - hà Nội — 1989 


6. Paul R.Krugman, Maurice Obstfeld “ International Eeonomics 


_ Theory and policy “ harper collins publishers NewYork, 
1991, Second edition. 


7. Miltiades chacholiades ' International Economics '~ McGraw 
- NHI - publishing company — 1990. 


8. Robert J.Carbaugh “International Eeonomics ' — South - 
Western college publishing — 1995, fifth edition. 


9. Thạc sĩ Trần Bích Vân, Nguyễn Quốc Khanh, Nguyễn Thị 
Hằng Nga ' Đề cương Kình tế quốc tế ' — Trường Đại học tài 
chánh kế toán - 1996. 


279 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe.pdi at Mon Jun 04 10:21:40 ICT 2012 


MỤC LỤC 
LỜI GIỚI THIỆU 


PHẦN I : LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP 

CHƯƠNGI: Những Vấn Đề Chung Về Kinh Tế Quốc Tế 
CHƯƠNG II: Lý Thuyết Cổ Điển Về Mậu Dịch Quốc Tế 
CHƯƠNG III : Lý Thuyết Hiện Đại Về Mậu Dịch Quốc Tế 


CHƯƠNG IV: Thuế Quan - Một Hình Thức 
Hạn Chế Mậu Dịch 


CHƯỢNG V: Những Hình Thức Hạn Chế Mậu Dịch Khác 
Và Đàm Phán Mậu Dịch Đa Phương 


CHƯƠNG VI: Liên Kết Kinh Tế Quốc Tế — 
Liên Hiệp Quan Thuế 


CHƯƠNG VII: Mậu Dịch Quốc Tế Và Phát Triển Kinh Tế 
CHƯƠNG VIII: Di Chuyển Nguồn Lực Quốc Tế 

CHƯƠNG IX: Thị Trường Ngoại Hối Và Tỷ Giá Hối Đoái 
CHƯƠNG X: Cán Cân Thanh Toán 

CHƯƠNG XI: Hệ Thống Tài Chính Và Tiên Tệ Thế Giới 
PHẦN II : TRẢ LỜI BÀI TẬP 

CHƯƠNG I: Những Vấn Đề Chung Về Kinh Tế Quốc Tế 
CHƯƠNG II: Lý Thuyết Cổ Điển Về Mậu Dịch Quốc Tế 


280 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTepdi at Möï đun 04 10:21:40 ICT 2012 


17 


29 


44 


59 


70 


76 


82 


90 


94 


99 


100 


127.0.0.1 downloaded 42- Baitap Kinhte QuoeTe pdf at Mon dun 04 10:21:40 ICT 2012. 





